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CAM NHAN TU QUYEN THIEN THU TOA THANH
Téc gia: GS LAP CHUC NGUYEN HUY

Tir mot birc tranh, xem qua c6 nguwoi néi thé ndy, cé ké bao thé
kKia... nhung chung qui ai noi dung voi y tac gia, do la nguoi da doc
dwoc nhitng gi ma birc tranh muén néi. Twong tw nhw vy, Toa Thanh
Tdy Ninh, dwoc coi nhu la mot «Tuyét Tac Thiéng Liéng », la mot cong
trinh Thién Nhon Hiép Nhit da gay dyng nén, di nhién trong do tiem
dn biét bao y nghia ma binh thuong néu khéng ra cong nghién civu thi
kho ma ro dwoc.

Toa Thanh Tdy Ninh, T 6 dinh ciia nén tan tén gido Pai Pao
Tam Ky Phé P dwoc Pire Chi Ton va Pire Ly Gido Tong théng truyén
qua Pirc Ho Phdp Pham Céng Tdc, khoi xwdng xdy dung nén mét ngoi
dén tho khéng nhitng vé 16i kién triic mang day sdc thai hai hoa Au A,
dung nap Cé Kim va két hop dwoc nhitng biéu twong cua cdc nén ton
giao, ma Durc Thuong Pé di cho cac Thién Sir giang tran khai dao tir
thoi Thurong cé cho dén tin ngdy nay. Mot tong hop hét sirc tron ven,
thiét nght con ngudi khé ma nghi t6i @é dat dwoc nhie vay.



Toa Thinh Cao Pai, Pirc H9 Phdp Pham Céng Tdc, ngueoi
ding diéu hanh moi viéc xdy cat lai khéng phdi la mét Kién Tric Su,
cing khong la mot Ky Sur... trong tay khong c6 ban ve, dudi tay khong
co cong thy chuyén nghiép... chi thuan cdc tin dé dang hién céng qua
va bdt dau khoi cong voi so tién von ven dang gid vai ky gao. Cong
thém vao dé, nha cam quyén Phdp da gdy ra lam diéu tré ngai, nhat la
do lwu Ngai sang hai dao Madagascar (Phi Chau) hon 5 nam...Khi tro
vé dat lién, véi long chi thanh, Ngai quyét tdm rit ngan thoi gian
hodn thanh ngéi Pén Thanh dé con nguoi sém biét dwoc 6

Thuong gioi co Bach Ngoc Kinh, noi ngw cua Puc Ngoc
Hoang Thwong Dé,

Ha gioi co Toa Thanh Tdy Ninh, noi Buwc Chi Ton giang Pan
ban an lanh cho toan sanh chung.

Va Toa Thanh Tay Ninh ciing con duoc goi la Bach Ngoc Kinh
tai thé vi ca hai ¢é cing mot hinh thé giong nhau. Ngodi ngdi Dén
Thanh, con co nhitng Cung Dong nhu: Tri Hué Cung, Tri Gidc Cung,
Van Phap Cung,Thién Hi Pong, Dia Linh Pong, cung nhitng noi tho
tw khéc nhw Dién Tho Phdt Mdu, Bdo Quéc Tir, Bao An Tir...tdt ca déu
an tang ca Thé Phdp lan Bi Phap...

Néi tém lai, vé tham Toa Thanh Tdy Ninh va ving Thanh Dia
Cao Pai ma chi nhin hinh thire bé ngodi va khong ré y nghia sau xa
nhitng gi minh da thay thi cugc tham vieng ay hoa ra chi la mot cugc
rong choi. Hon thé nita, nhitng biéu twong dwoc phoi bay tai noi ndy
chinh la Thé Phdp chita dung Bi Phdp gitip nguwoi may duyén tim gdp
duoc Pao.

Nay, Giao Su Lap Chuc Nguyen Huy day cong nghién citu, roi
hé thong hoa tung Chwong, ting Ti iét Muc viét thanh quyén THIEN
THU TOA THANH. Sich viét nhitng gi Thirong DPé mudn ndi qua cdc
biéu twong dwoc phé dién tai Toa Thanh Tdy Ninh nén méi cé tén la
THIEN THU.

Rat mong THIEN THU TOA THANH la quyén sdch sé mang
duyén lanh dén moi nguoi doc, dong thoi ciing xin dding 1o cdu
nguyén Dirc Chi Ton, burc Phdt Mau va cic Ping Thiéng Liéng ban
hong én cho Gido Sur Lap Chiic Nguyen Huy lap duwoc nhiéu Céng Pirc
trén con dwong cung nhau Phé Truyén moi Pao Troi vao thoi ky ma
nhon logi dang khao khat dwoc hiép nhuet cac diec tin voi ton chi: Tam
Gido Qui Nguyén, Ngii Chi Phuc Nhirt dé thé giéi Thdi Binh, Thién Ha
an vui va nguoi nguoi nén Bao trong kiép lam con nguoi tai tran gian
nay.

Hién Tai Pham vin Kham
Chau bao California, Hoa Ky






Chwong dan nhip

Pao Cao Dai ciing nhu cac ton gido khac déu co mot khoang khong gian
thiéng liéng vo hinh va hai cau hoi sau:

- Lam sao Pao giai thich dugc coi Thiéng Liéng v hinh?

- Mo cira nao cho nhon sanh tién dén Dao v6 vi, vo hinh?
Thuong Dé d3 giang co but chi day kién trac Toéa Thanh dé tra 101 hai cau hoi
trén.

a) Mugn hiru hinh giai thich Thiéng Liéng v hinh

Vit chat vén hiru hinh ma ci ‘Thiéng Liéng lai v0 vi, v6 hinh; vo vi
cung vo6i hitu hinh phai tuong déc, thdy hiru hinh doan vo vi, biét vo vi méi
dinh quyét hiru hinh. Do d6 kién trac Toa Thanh di tuan theo 10i chi day cta
Thuong D& 1a: "Thdi Bach sé ldp Thanh That theo kiéu vé Thién Binh* ** nén
kién trac Toa Thanh gém c6 3 Pai chinh yéu la:

- Hiép Thién Dai 1a hinh trang ctia Ngoc Hu Cung tai thé.

- Clru Trung Dai 1a hinh trang cua Cuu Thién Khai Hoa.

- Bat Quai Pai 1a Bach Ngoc Kinh tai thé.

b) Hiép Thién Dai 1 cira mé cho nhon sanh tién vao Dao.

"Hiép Thién Pai la hinh trang ciia Neoc Hw Cung tai thé. Ay la cira
mé cho cdc Chon Linh vao, dang di dén Tam Thdp Luc Thzen Cuc Lac Thé
Gidi va Bach Ngoc Kinh la noi chung ta hoi hiép cung Thay .y

Nho x4y cat theo 161 day cua Pang Thiéng Liéng nén c6ng trinh kién
trac mang dau 4n gido 1y an chira bén trong bang cach dung hitu hinh, hiru sic
dé phd truyén gido 1y. Quan niém kién tric 6 da dua Toa Thanh 1én hang ky
quan ton gido vi nhitng 1y do doc nhat sau:

- Quan niém va md hinh kién trac khong phai kién tric su hay k¥ su
thue hién ma déu do chinh Thuong Dé va buc Ly Thai Bach giang co but chi
day m6 hinh theo « kiéu v ciia Thién Dinhy. Dirc Ho Phap cir theo 101 Thiéng
Liéng ma hudng din viéc xay cat;

- Kién trac va trang tri Toa Thanh 1am d6i canh véi ¢5i Thiéng Liéng cia
Thuong bé;

Va nay, Toa Thanh dugc coi nhu 12 mot cudn «Thién Thu» viét Thé Phap®
va Bi Phép* cua Pao.

! Thénh gido Dirc Chi Tén day ngay 4-1-1927

® Trong bai dién vin ctia Dtrc H Phép ngay 5-3-1928,

® Thé Phap: Phap luat hiru hinh dan dét doi séng nhon sanh vao néo hanh phic.
4 Bi Phap: Phép luat bi 4n, v6 hinh chi phdi sy tién héa Chon Linh dén déc Dao.



Thé Phép hiru hinh duoc trinI} bay b?mg ky hi¢u kién trac, mau sic,
tuong, hinh v& an dau gido ly dé ph6 do, gido hoa nhon sanh, chi dudng tu
DPao noi theo, 1a co quan giai kho.

Bi Phép v6 hinh gitip nhon sanh thoat khd da duoc Pirc Chi Ton bay
ra trong Toa Thanh qua kién tric Hiép Thién Dai giit Bi Phap va Bat Quai Dai md
ta canh Thuong Gi6i v hinh noi Buc Chi Tén va cac Dang Thiéng Liéng ngy trl.
Do d6, cau trac Toa Thanh la do bi phap bién tuéng ra dé 1am co quan gidi
thoat chung ta khoi luat luan hoi. « Pén Thdanh la noi Thay ngur tqi thé ciing
do bi phdp ma bién tuwéng ra. Ay vy, Pén Thanh nay chira tat ca bi phdp cia
Pdng Chiia Té Can Khon vy »

Trong phan dan nhdp nay, chung toi gi6i thidu vai trang chinh ctia Thién
Thu Toa Thanh dé ddc gid hiéu dugc cong viée cua tac gia la trinh bay va giai
thich cudn sach thiéng liéng do.

1.Poi canh thwong gidi va ha gioi

Kién trac Bat Quai Dai 1a nhimg trang gidy mo ra cho tin d6 nhin thay noi
ngy tri ctia Ptirc Chi Tén (Qua Can Khon va Thién Nhin), bd may huyén vi
Bat Quai Cao Dai (dat dudi Qua Can Khon) phat sinh muon vat, Thién ban
voi 12 phém vat bay trudc Thién Nhan tuong trung vil tru ciia Ptrc Chi Toén,
12 Tang Troi (12 bac dudi Qua Can Khon), Phat, Tién, Thanh ding chiu
Thuong D& (cot quan rong vang, diém man hinh Tién Thanh...).

Ctru Trung Pai 1a d6i canh ctia Ctru Trang Thién trong ¢di Thiéng Liéng.
CAu truc Ctru Trung Pai viét nén mot trang gidy vi dai chi ddn hudng di cho
gido d6. Budc dau tai tran thé 1a tu Pao, diét that tinh (twong ba vi Pai Chuc
Séc kém ché con ran 7 dau) rdi sau khi qui tién méi 1ap vi, leo dan 1én 9 tang
Troi tir thap 1én cao theo guong bay Pai Chirc Sic (7 cai ngai) dang & bac thi
chin cao nhat ciia Ctru Trung Dai.

Hiép Thién Pai 1a dbi canh ctia Ngoc Hu Cung trén Troi va 1a noi dé
thong cong v6i Thugng Dé va cac Dang Thiéng Liéng. Hiép thién Pai da viét
nén ca mot kho tang gido 1y cua Pao. Chanh dién Hiép Thién Pai 13 trang gidy
md ta canh tri Hoi Long Hoa (twong trung boi 2 cot rong va 2 cot hoa sen) noi
nhon sanh ty hop (bao lon khic 8 nghé nghiép) va Phat Di Lac chu tri (twong
Phat trén néc Hi¢p Thién Dai). Noi dién Hi¢p Thién Dai trinh bay trang sach
ctia ba Thanh cAm nghién but ky Thién Nhon Pé Tam Hoa Udc, nghia 1a ky
hoa udc minh ching sy théa thuan cia nhon loai voi Biac Chi Ton vé su m&
Pai Pao Tam Ky Phé Do.

. Rakhoi Hiép Thién bai, trude mat chung ta la mot trang gidy trai dai ra
dén Chanh Mo6n, phoi ba‘}y doi song vat chat hiru hinh thi hitu diét ¢ ha gidi.
Do 1a hinh anh nguoi song nhu chung ta dang di vao Toa Thanh, hinh anh



nguoi di tim Dao nhu twong thai tir Shiddharta va nguoi hau, hinh anh ngudi
chét trong ba bao thap chira nhuc thé ctia dac Ho Phap, dac Thuong Pham va
dac Thuong Sanh.

2. Muc dich cuon sach

Cong viée lam cua tac gia la giai thich cac ky hiéu mang déu 4n gido ly
an chira trong cac trang sach thiéng liéng dugc hiru hinh hoa bang co ciu kién
trac Toa Thanh. Khi viét cudn sach nay, muc dich tht nhat 1 theo guong tu
«Tam Lép» (1ap ngon, 1ap durc, lap cong) cia cac tin do cao dai:

- 1ap ngdn mudn hoang khai Pai Pao thi viét sach truyén ba cho moi
nguoi hiéu va tin DPao;

- 1ap dirc cb ging 1am cong viéc «thi dicy 1a dem 18 Pao thuyét minh
dé cam hoa ngudi doc, phat tam theo dao tu hanh;

- 1ap cong, vé lap cong, tac gia chi dam noi dén cong phu trong viéc
nghién ctru kinh sach Pao dé 1am cong viéc 1ap ngon.

Muc dich thr nhi nhém gitp tin d6 hiéu dugc rang qua kién trac Toa
Thanh, Thuong bé da dung sdc tuong, hiru hinh dién ta Thiéng Liéng v6 hinh
va day gido diéu, ton chi nham ctru rdi nhan sanh ..

~ Muc dich sau cung la giup nguoi ngoai dao va cac du khach co thé
hiéu dé dang Pao qua kién trac Toa Thanh bang cach dung hinh anh va cha
thich dé huéng dan.

3. Puwong 10i cuon sach

Diém dic thu caa Toa Thanh 1a kién trac, diéu khic, mau séc, vat thé
ton gido...la nhing ky hiéu mang dau 4n gido ly an chtra bén trong. Vi vy,
duong 16i cudn sach nham 1am sang to diém dac thu do dé giup tin d6 ciing
nhu nguoi ngoai dao dé dang tim hiéu Pao. Do d6 cudn sach s& duge trinh
bay tuan tw qua cac chuong sau.

Chuong dan nhap: Gidi thiéu cuén Thién Thu Toa Thanh

Chuong 1. Nén tang gido ly. Chuong nay trinh bay cac diém thiét yéu cua
Pao : giao diéu, ton chi, muc dich khai Pao

Chuong 2. Quan niém kién trac Toéa Thanh

Toa Thanh hiru hinh hoéa vii tru quan va nhon sanh quan, gidao diéu va ton chi
cua bao

Chuong 3. Ky hi¢u gido ly

Giai thich cac ky hiéu mau sic (46, xanh, vang...), con sd thiéng liéng (Mo6t. ..
Ba...Mudi Hai), linh vat v.v mang d4u 4n gido 1y

Chuong 4. Chanh Mo6n

Kién tric chanh mén va hinh anh trang tri viét bai hoc dau tién vé ton chi cta
Dao (Tam gi4o qui nguyén), Hoi Long Hoa (twong rong va hoa sen). ..
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Chuong 5. Vong canh Toa Thanh
Suy nghi trudc con dudng «vang lai» s& chi cho ching sanh tir gbc (Thuong
Pé) ma phan tan ra van néo (ving) roi sau cing sé trd vé gde (lai)
Chuong 6. Hiép Thién Pai (Chon Than cta Pao)
Hiép Thién Dai gém ba kién truc:

- Lau Trong, Lau 'Chudng dung am thanh bong (chudng) vang 1én cbi
Thiéng Liéng va tram (trong) xuong dia nguc nham canh tinh nhon sanh;

- Chanh dién cao 3 ting dung lam noi cac chuc sic thong cong véi
Thyong Dé va cac Pang Thiéng Liéng dé lap Dao
Chuong 7. Ctru Trung Pai (thé xac ciia Pao). Cau tric ctia Pai nham chi dan
hanh trinh tu Pao phai di qua 9 tang Trdi méi vé duge v6i Thuong Dé
Chuong 8. Chuong két cua Thién Thu, Bat Quai Pai, noi ngy tri cia Thuong
Dé va ciing 12 noi ching sanh qui vé
Loi két
Con nguoi gitra chit Khi va Thién Nhan
Gudng may am duong trong ban thé con nguoi
Quang canh van linh qui vé «Thién Nhon hiép nhtt»
Phu luc: V& Thuong Pé va con nguoi

Vé phuong phép giai thich ¥ nghia kién trac va vat thé ton gido, chung
toi dua vao:

- Thanh Ngon va cac 4n pham ctia Toa Thanh Tay Ninh,

- Loi thuyét phép ciia cac Dai Chirc Sac,

- Phuong phap d6i chiéu cac giai thich cua cac tac gia dé tim mot giai
thich dong thuan va phu hop véi giao 1y,

- Chu thich cac giai thich khac biét gitra hai tac gia,

- Tir dién Cao Dai ciia Hién Tai Nguyén van Hong.

Sau cung, tic gia rat mong nhan dugc nhimg 10i phé binh gép y cua
cac vi am hiéu Pao dé tu chinh nhitng thiéu sot.
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Chuong 1

Can ban giao ly

Dao Cao Dai dugc thanh 13p & Viét Nam nam 1926 va do Thuong pé
tryc tiép khai sang thong qua co bat 14p nén Pai Pao Tam Ky Phd Po°, nén
Pao 16n phd do 1an thir ba dé ciru 1di ching sinh. Nhu cac ton gido 16n khac,
Pao Cao Pai ciing c¢6 hai phan: Thé Phap va Bi Phap di binh hanh va twong
trg 13n nhau nhu hinh véi bong dé 1am cin ban cho gido 1y.

Phat xudt tir ludt vo hinh mau nhiém, thé phép ttc luat hiru vi °dinh
tudng, dinh hinh trén tran thé ma ta nhin théy dugce, thi du nhu kién trac Toa
Thanh, mau sic, tugng duac, ludt phap, kinh ké, cung lay v.v. Thé phéap do Cuu
Trung Pai ndm giit nham phd do giai kho cho chung sanh, dwa ngudi vao cira
Dao, gitp nguoi nuong theo t6 chirc hitu hinh ma 1ap cong bdi dirc, dé dugc
két thac bang phap gidi tan do. Thé phép 14 co quan gidi khé cho ching sanh.

Bi phap 1a phap thudt huyén bi v6 vi mau nhiém trong cdi vo hinh,
ma ta khong théy duoc, thi du nhu quyén nang dién lyc dé giai thoat . Bi
phap an sau thé phap va ngoén tir pham tran va do Hi¢p Thién Dai git. V01
quyén nang dién lyc vo hinh, bi phap chi phdi sy tién hoa cua cac Chon Linh®,
va giip Chon Than nguoi tu thoat khoi rang budc cia thé xac dé dat dén dic
dao tranh khoi luat luan hoi. Ptirc Chi Tén dd dung bi phap ciia Ngai dé mo
Dai Pao Tam ky Phé Do nén bi phap cia Pao 1a co quan gidi thodat. Toa
Thanh Tay Ninh c6 nhiém vu thyc hién ca thé phap cong truyén phd do chung
sanh 1an bi phap tdm truyén huéng dan giai thoat linh hon.

Pt Chi Ton da dung Bi Phap dé mo Pao va trao Bi Phap nay cho
buc HO Phap. Nho vay ma Btac HO Phép da day cac Phép Do Hon, 1ap ra co
quan Pham Mén (Cira Phat) day tdm phép bi truyén cho tin d6 tu chon theo
Thanh Y Dtic Chi Téon :

Tinh ngo xd than tai Pham Mon,

® Pai Pao la con duong 16n, Tam Ky la lan thir ba, Phd D6 1a bay ra dé ciru chiing sanh

® Pirc Ho Phéap thuyét giang rang Can Khon Vii Tu ¢6 hai mit luat: Ludt hitu vi dinh twéng dinh hinh goi la
thé phdp; ludt vé hinh bi d an ciia nhan logi la bi phdp. DPao ¢ trong hai khudn ludt do. Mudn hiéu bi phap
thi: Phai biét Thé Phdap 161 méi thau ddo dwoc Bi Phéap. Thé Phdp ciia Poi va Bi Phdp ciia Pao ¢6 lién quan
mat thiét véi nhau. Néu lam biéng ma khong nghe Poi thi khéng thé gi biét dén Pao.
" Ptic HO Phap thuyét phap: Bao gio bi phdp ciing duy chii, quyén Bao chi la gid tudng...néu chiing ta tu
ma khong dat phap dwoc, tirc nhién ching ta khong giai thodt dang, thi kiép tu ciia ching ta khong hitu ich
chi het.
® Thi du nhu bi phap dang Tam Biru cho Dirc Chi Tén, bi phap tdm truyén chon tu, 1& Trin Théan, hanh Phép
Do Thang, Giai Oan, Poan Can...
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Khuyén tu hau nhut do sanh hon.

Nhu vay, Dao Cao Dai vira 1a ton gido ma cling vura 1a Pai Pao lién quan mat
thiét vdi nhau. Pai Dao chi c6 MOT (nhut ban) cho tat ca cac ton giao trén thé
giGi. Ton gido 1a cai cira® di vao Pao vo vi, vo hinh.

Tir nén tang d6 ma gido 1y cuia Pao dat trén:

- Hai gido diéu cin ban: 1) Troi dit van vat c6 cing mot ban thé, 2)
mot goc (Thuong DE) phan tan ra van linh, van linh quay vé mot gbc (Thuong
Dé);

- TOn chi: tam gido qui nguyén, ngii chi phuc nhut;

- Muc dich cua Pao: thé dao dai déng va Thién dao giai thoat dé dat
muc dich t6i hau «Thién Nhon hiép nhity.

Tir nén tang d6 ma gido 1y cuia Pao dat trén:

- Hai gido diéu can ban : 1) Troi dat van vat c6 cing mot ban thé, 2)
mot goc (Thuong DE) phan tan ra van linh, van linh quay vé mot gbc (Thuong
Dé);

- TOn chi: tam gido qui nguyén, ngii chi phuc nhut;

- Muc dich cua Pao: thé dao dai déng va Thién dao giai thoat dé dat
muc dich t6i hau «Thién Nhon hiép nhity.

Kién triic Toa Thanh do Thiwong Dé va Pang Ly Gido Téng chi dan qua co
but deu dya trén nén tang gido Iy can ban nay.

1. Gido diéu dao Cao Pai

Gi4o ly Cao Dai dya trén hai gido didu cin ban tirc 1a hai tin diéu
khang dinh 1a chan 1y bat di bat dich ctiia Pao dan con ngudi vé qui hop voi
Thuong Dé. D6 1a:

- Troi dit van vit c6 cing mét béin thé

- Mt goc Thwong Pé phan tan ra van linh, van linh quay vé mét goc
Thuwong Dé

Néu khong tin vao hai tin diéu trén thi 1y do theo Pao va thuc hanh
gido 1y mat hét ¥ nghia.

Gido dicu 1.Troi dat van vat cé cung mot ban the (Thién dia

van vat déng nhat thé)

V& vii try, Pao Cao Pai quan niém «Nhit thé, nhat nguyény. Nhit thé
1a Khi Hu V6 (Khi Tién Thién), nhat nguyén 1a Thai Cuc (Thuong Dé) sanh
ra van vat. Thai Cyuc la Pai Linh Quang theo nghia ban thé déng thoi 1a ban
can cda van vat. Con theo nghia tdm linh, Pai Linh Quang 1a Pai Nguyén
Than cta toan vii tru. Mdi con ngudi déu ham chira mot Tiéu Linh Quang
(Chon Linh) dugc chiét xuét tir Pai Linh Quang, nén van vat déu c6 tiém tang

® Pai Thira Chon Gido, sdd, tr.97



13

ban chat ban dau cﬁa troi dat (Khi Tién Thién) va dong ning sinh thanh cua
vi tru (Thai Cuc) . Tt quan niém d6 ma gido diéu nay giai thich nguol va
moi vat trong vii tru déu mang cung mot ban thé 1a tinh-khi-than xuat phat tir
buac Thuong Dé, co thé tuong thong, tuong ung va hop nhat duoc, nhu
Thuong Dé day: « Khai Thién Pia von Thay, sanh Tién Phdt ciing Thay: Thay
dd néi mot Chon Than ma bién can khon thé gidi va ca nhon logi...Thay la
cdc con, cdc con la Thay»'

Gido diéu nay giip chung ta hiéu cac diéu quan trong sau.

Thuong Dé c6 thé truc tiép khai Pao qua trung gian Hi¢p Thién Pai vi
Chon Linh (Tiéu Linh Quang) ciia con nguoi chiét ra tir Pai Linh Quang cia
Thuong D& nén c6 tanh thanh, vé tu, c6 phép théng cong cing ca chu Than,
Thanh, Tién, Phat va cac Béng Tron Lanh noi Ngoc Hu Cung12

St mang t6i hau cta Pao 1a «Thién Nhon hiép nhirt» tirc con ngudi
qui vé Thuong Dé bang cach tu luyén theo ca thé phap va bi phap dé lam sang
t6 Tiéu Linh Quang (Chon Linh hay nguyén than) méi cé thé hiép nhap tr lai
vo1 Dai Linh Quang;

Kién trac Toa Thanh bao gém ba Pai biéu tuong ban thé chung cua
van vat : Ctiru Trung Dai 1a Tinh hay thé xac cua Pao, Hi¢p Thién Dai 1a Khi
hay Chon Than cta Pao, Bat quai Pai 1a linh hon;

Loi cAu nguyén cua tin dd dang Tam Buru (hoa, ruou, tra) 1én Pt Chi
Ton.Tam Biru dang 1én Birc Chi Tén: Tinh 1a thé xac, tuong trung bang cai
hoa, Khi 1a Chon Than tuong trung bang ruou, Than 1a linh hon tuong trung
bang tra. Bi phap giai thoat khi dang Tam Biru 1a Ptrc Chi Tén biéu chung ta
dang Tam Btru cta chung ta (thé xac, Chon Than, linh hon) 1én cho Puc Chi
Tén dé Pirc Chi Tén léy ba thir d6 lam phuong tién phung su van linh. Tai sao
goi la bi phap? Béi vi chinh n6 1a phuong céach giai thoat chung ta khoi luan
hoi dé linh hon sau khi thoat xac, tré vé hiép nhit véi Dt Chi Ton, tirc 1a dac
dao vay. Su dang hién nay la dé phung su van linh, néu thi hanh mét cach chi
thanh thi dii giup ching ta trd vé véi Ptrc Chi Ton. Budc chung ta dang Tam
Biru cho Ngai 1 vi Ngai mudn chung ta thay thé Ngai ma lo «Hoéng khai Pai
Pao, Phd d6 chung sanhy, tirc 1a lo phung su van linh, boi vi d6 1a bi phap déc
dao dé ching ta tré vé hoi hiép cing Ptrc Chi Tén va Phat Mau.

Gi4o diéu 2. Mot gbc Thwong Pé phan tan ra van linh, van
linh quay vé mt goc Thuwong De®

(Nhit ban tan van thi, van thii qui nhét ban)

0 (Thay 1a Hu V6 chi khi thi Pao ciing déng nghia d6 thdi»

™ Thanh ngdn Hiép Tuyén, Toa Thanh Ty Ninh xudt ban, 1972, tr. 43

2ON.T, tr.173

2 «Dao 1a con duong duy nhét cho van linh sanh chiing tir Thiy ban phat dén thé gian va tir thé gian cac con trs
lai cing Thay»
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Gi4o diéu nay giai thich 3 diéu sau:

- Pao ciing nhu Thugng Dé chi c6 mot, con ton gido thi nhiéu, van linh
thi van tec,

- Tir mot gde duy nhét, t6n gido ciing nhu van linh phan tan ra muén
nga,

- Vi cung mot goc va cting mot ban thé, nén sau khi qui tién, van linh
déu tim duong tré vé gdc.

Tir giai thich trén, Pao Cao Pai quan niém vil tru 1 mot trudng tién
hoéa co khoi diém tir ban thé chung ctia van vét 1a Pai Linh Quang (Thuong
Dé). Cac Tiéu Linh Quang (Chon Linh) chiét ra tir Pai Linh Quang déu tlem
tang trong van loai dé tién hoa tir khoang san 1én thiao moc rdi 1én tha cam,
con nguoi. R01 tlr con nguoi tién hoa lén cac bac Thiéng Liéng Than Thanh
Tién Phat rdi trd vé gbc 1a Pai linh Quang (Thuong Dé). D6 1a chu ky «véng-
lai» ctia con nguoi va cac ton giao khac di tir Pai linh Quang 1i lai quay vé
gdc 1a Pai linh Quang.

a) Mot gdc (Thugng DéE) phan tan ra van linh

Tt Dai Linh Quang (Thuong DPé, Dai Hon, Thién Hon), Thuong bé
chiét ra muén van Tiéu Linh Quang (tleu hén hay Chon Linh ctia mdi nguoi)
dé phan phat cho van linh phan tan khap noi trong vii tru. Sau khi ban phat
Chon Linh, Thuong Dé cho con ngudi dau kiép xudng tran dé hoc hoi, tién
hoa va lap vi r0i dan dan tién 1én phém Than, Thanh, Tién, Phat, va cubi cung
s tién hoa lén hi€p nhit vao Thugng bé. Vay, vii tru 1a mét truong tién hoa
ctia van linh c6 khoi diém 13 Pai Linh Quang (Thuong Pé&) phan tan ra van
néo, roi sau khi chét, déu tim vé gbc coi Pai Linh Quang.

b) Van linh quay vé mot géc

Cung mot goc (Thugng DPé) phén tan ra van néo, con nguoi ciing nhu
cac ton gido trén thé gioi déu s& tro vé goc vi cung mdt ban thé va theo luat
tudn hoan cta vii try. Luat nay dién tién qua ba nguon tién hoa tir Thuong
Nguon budc di din qua Trung Ngwon, Ha Nguon rdi budc sang Thuong
Nguon cta chuyén tiép theo. Vi vay luét tudn hoan giai thich hai diéu quan
trong cua Dao:
- Thuong Dé giang co 1ap Pao Cao Pai thoi Ha Nguon dé ctru rdi nhan sanh,
huéng dan qui vé gbc (Thuong Dé);
- Tam giao qui nguyén, ngi chi phyc nhit 1a tuan theo luat tuan hoan cta vil
tru ma tr& vé gbc (Thuong Be)

Tém lai, tir Nhirt Bon tién ra chd hiru hinh (tan van thu) nén moi co
Ph6 D¢ dé van thu tién hoa dé tro vé& gde (qui nhirt bon).

Gi4o diéu nay duoc hitu hinh hoa qua hai 16 trinh « vang lai »:
Lo trinh 1 1a con duong nhon sanh lai hdi v6i Thuong Pé, di tir cong

chinh dén Thién Nhan bén trong Toa Thanh, nghia 1a tién tir ¢di hitu hinh vét
chat dén cdi vo hinh ctia Thuong PE. Budc qua cong chanh, chung ta nhin
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thdy muén hinh, muén vé, mudn sic ciia thé giéi hiru hinh, hitu diét phoi bay
chung quanh Toa Thanh. Roi, cang tién gan dén tién dién Toa Thanh, mudn
hinh van thé vat chat do dang qui tu vé mot mdi 1a Thuong bé, khi chung ta
dtmg chiém ngudng Thién Nhan trén Qua Can Khon trong c¢di vo hinh.

Lo trinh 2 la con duong « vangy. Ttr Thién Nhén ra vé, chung ta nhin
thdy van linh phat xuét tir nguon gbc cta vii try (Thién Nhan) phén tan ra khip
noi trén thé giéi vat chat ma ching ta dang nhin thdy chung quanh bén ngoai
Toa Thanh.

Tom lai, kiép con nguoi déu di theo hai 10 trinh: Lo trinh « ving» tir
Thuong Dé (Thién Nhén) ma van linh phan tan ra van néo hoc hoi trén tran
gian; sau khi chét van linh s& di theo 16 trinh « lai» quay trd vé voi Thuong Dé
(tir cong chanh di dén Thién Nhan).

2. Ton chi:Tam giao qui nguyén, Ngii chi
phuc nhirt

Nay dén thoi Ha nguyén, Dic Chi Tén quyét dinh dem gido 1y cac ton gido
tré vé nguon cdi d€ 1am tén chi ciia Pai Pao.

Ton chi « Tam gido qui nguyén»

Ba ton gido chinh ¢ A bong : Phat giao, Léo gido, Khéng gido déu
cung chung mot goc (Thuong De) ma ra. Nhung «Tam gido hodang khai ciing
da lau doi nén bién cdi khién thdt chon truyen lam cho sai lac mat hét ca
thién co mau nhiém », nén «Ngay Thay dén ddy dem ba nén tén gido hiép
nhirt lai tao mét Toa 1om lao dé doi doi kiép kiép cho nhon sanh nwong vao dé
ma lanh con nan khé tham sauy

D6 1a 1y do qui nguyén tam gido va lay tinh hoa gido 1y ciia ba ton gido
dung nén mot toa Pai Pao dé nhon sanh sung bai tu hanh, nuong vao ma lanh
con nan kho tham sau va c6 kha ning xdy dung con nguoi chon chinh dé vé
vo1 Thuong Pé. Vi vay, Pao dung tinh hoa cua Nho Gido ton trong nhon luan,
sung kinh nhon nghia, phuc hung 18 nhac dé cai tao cudc thé xa hoi an lac,
phong héa suy ddi thoi Ha Nguon. Tinh hoa cua Lao Gido la day con nguoi
biét tu dudng thé xac va tinh than dé sdng ung dung ty tai va phuong phap tu
luyén tinh khi than hop nhut. Tinh hoa cua Phat Gido 1a tu dudng dé thoat
vong luan hdi kho i noi tran thé thi phai an chay, diét duc chi duong giai kho
thoat vong luan hoéi. Hiép phép tu luyén cua ba t6n gido s& gitip cho hanh
trang ctia tin d6 dugc dy du trén hanh trinh qui hdi Thuong DE.

Ngii chi phuc nhut

% Pai Thira Chon Gido, sdd, tr. 43, 91
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Ngiti Chi la nam chi dao: Nhon dao, Than dao, Thanh dao, Tién dao,
Phét dao, déu phat xuat cung mot gbe (Thugng pé). Ngi chi tugng trung
duong 16i tu hanh tudn tu nhu 5 nic thang tién hoa tir thap 1én cao cua con
nguoi tu tién dén pham vi thiéng liéng, hiép nhap vao khéi Pai Linh Quang
(Thuong Dé). Nay, Thuong bé phuc nhit 5 nhanh dao thanh mot, do6 1a Pai
Dao, mang ¥ nghia thong nhat nim cach thirc hanh dao ctia Ngii Chi thanh
mot hé théng bo xung cho nhau. Do d6, Pai Pao Cao Dai bao gém nam cach
thirc hanh dao cua ngii chi :

-Tung khd (Nhon dao): Tin dd Pai Pao chju dau khd va hoa minh
trong moi canh khé véi nhon sinh;

-Thiang khé (Than dao): Tin dd gitip nhan sanh thing khd bang cach
chi dan con duong tu dao;

-Tho khé (Thanh dao): Tin dd chiju ganh vac, hién than cho sy khé ndo
dé xay dung hanh phiic nhan sanh;

-Thoat khd (Tién dao): Tin db diu dat, chi dan dudng 1i tu hanh dé
cho nhan sanh thoat khoi canh kho tran gian;

-Giai kho (Phat dao): Tin dd cat dit moi duc vong thip hén, nguyén
nhan cua bé i dé linh hon thoat khoi vong luan hoi.

D6 1a nam phuong thirc tu dao ciia Ngii Chi nham gitp cho tin hitu
doat duoc su tuyét kho ctuia Bai Pao.

Tom lai, ton chi cia Pai Pao néu cao tinh than «van gido nhat 1y»
bang duong 161 tong hgp nhat quan ciru canh hoan thién va gidi thoat nhan
sinh ctia van gido.

3. Muc dich

Muc dich téi hau cua Dai bao 1a hudng dan con ngudi di dén «Thién

nhon hiép nhity, tic la tro vé gbc (Thuong De) Nhim giup van linh quay vé
gbc, Thuong Dé khai Pai Pao Tam Ky Phé Do v6i myc dich nhu sau: Dai
Dao Tam Ky Phé Pg, chiéu theo ludt Thién Dinh héi Tam Gido, mé rong moi
Pao Troi, dy cot dé diu ddt ching sanh bwéc lén con dwong cuc lac, tranh
khéi doa ludn héi va dung Thanh Tdam ma dén dan sanh...
Ta vi long dai tir dai bi, van lcfy dirc hiéu sanh ma dung nén moéi Pai Pao Tam
Ky Phé D§; tén chi dé vot nhitng ké hitu phan vdo noi dia vi cao thwong, dé
tranh khéi s6 mang ludn hoi va nang nhwn§ ke tanh dirc buéc vao cdi nhan,
cao hon pham hén khé & noi tran thé nay™. Dé dat dén muc dich nay cua
Dao, Thugng Pé d3 ban cho chung sanh cac dac an sau .

- M¢ cira Cuc Lac Thé Gi6i dé rude ngudi ddy du cong dic dic Pao
nhd tu Tam Lap: 14p duc (hoc dé biét Pao, dung sy thuong yéu dé ciru do
chung sanh), 1ap cong (phung su nhon sanh), 1ap ngon (161 n6i chan that, dao
dirc dé nguoi nghe phat tim theo Dao).

%8 Thanh Ngén Hiép Tuyén, sdd, tr.132 va 56
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- Thir t9i cho nhimng ngudi t6i 16i kiép trude nay biét hoi dau hudng
thién, nhap mon cau Pao;

- Ctru vi Tién Nwong®™® huéng din linh hdn tin d6 di 1én 9 ting Troi
cta Ctru Trang Thién'’,

- Bong ctra dia nguc, dua toi hdn dén c6i Am Quang hoc Pao;

- Mo H6i Long Hoa. Btc Phat Di Lac sé€ dic dao tai cdi cay Long
Hoa'®, lam gido chii Hoi Long Hoa dé chon ngudi hién dirc cho chuyén qua
thuong nguwon Thanh Dtc theo ludt tuan hoan cua Troi Dat.

Sau d6, dé gitp cac dang linh hon tu hanh d& bé huong dic an cua
Thuong Dé trong Thoi Ky Pai An X4 Ky Ba®, gido 1y dit trong tim vao :
Thé dao dai dong va Thién dao giai thoat.

GT hé dao dai déng nham hoan thién héa con nguoi, xay dung xa hoi
binh dang, the gidi dai dong.

Thién dao gidi thodt 1a dung dao phap va duong 16i tu hanh nham giup
nhon sanh dat dwoc giai kho toan dién ca thé xac 13n linh hon. Giai kho vé mat
thé x4c va phién ndo tdm hon va giai khd vé mit tinh thin nhim thoat vong
luan hoi, tra qua dé qui hdi Thuong Dé.

16 K& tir dwi di 1én : Nhat nuong, Nhi nwong, Tam nuong, T nuwong, Ngii nuwong, Luc nuong, That nuong, Bat nuong,
Cilru nuong
7 Ciru Trung Thién : 9 tAng troi tir dudi di 1én 1 Tang Troi 1, Tang Troi 2, Thanh thién, Huynh thién, Xich thién, Kim
thién, Hao thién nhién, Phi tudng thién, Tao hoa thién
1 Long Hoa l céi cay giéng nhu con rdng, dom hoa ruc r&
 Thoi ky dai an x4 ky ba duoc gidi han trong khoang thoi gian tir ngay khai Pao cho dén khi Btc Di Lac Vwong Phat mé
Pai Hoi Long Hoa
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Chuong 2
Kién truc Toa Thanh

Toa Thanh? toa lac trong nodi 6 thanh dia, thudc xa Long Thanh Bic,
huyén Hoa Thanh, tinh Tay Ninh. Toa Thanh cach ctta chanh mén chung
300m, mat tién quay ve hudng tay.

Kién tric Toa Thanh duoc khoi cong nam 1931, hoan thanh nim 1947,
duoc khanh thanh vao dip Pai Lé Via Pic Chi Tén ‘ngay 9 thang giéng nam at
mui (1-2-1955). Kién trac Toa Thanh la mét sy phéi hop gitra Troi va Nguoi.
Dang Thiéng Liéng truc tlep diéu khién thuc hién nhu chon dia diém, dinh
kich thudc, v& mo hinh kién triic, v.v. Cir theo 15i chi din cia Thiéng Liéng
ma céac chirc sic huéng dan tin do 1am cong qua khai thac rimg hoang, bimg
gdc, don cay cét trai va luu lai day dé xay ct.

1. Chon dia diém

Ngay 19-01-Binh Mio (20-2-1927), Btrc Ly Gido Tong day tai sao
x@y Toa Thanh tai Tay Ninh: Chi chi ciing tai Tdy Ninh nay ma thoi, vi la
Thanh Dia. Va lai phong tho thudn cho nhiéu nudc ngogi quoc dén ddy hoc
Pao.

Tai chua GO Kén ngay 21-2-1927, Buc Ly Thai Bach giang co chi dan
di tim dat: Thdi Tho Thanh...mai ndy di lén dwong trén, goi la dwong dady
thép, nham dia thé dai cho t6i ao-ho. Theo 161 chi din, Pau Su Thai Tho
Thanh din nguoi dén dudng day thép vao khu rimg cidm gan ao hd ma dinh vi
tri hién tai ctia Toa Thanh.

Tai sao lai chon dia diém nay lam Thanh Dia ? Ngay 24-2-1927, buc
Ly Thai Bach giang co giai thich nhu sau : Sdu hon 300m nhu con song, gitra
trung tim dat gidp lai trung giita 6 nguon. Lam nhie 6 con rong doanh nhau,
nguon nudc day chay trung ngay danh nii (nii Ba Den) ma goi la Luc Long
Pho An. Ngay miéng dat d6 dang ba ddau, mét dau ra giéng mach ao hé, hai
ddu nita bén cum riemg bén kia. Vi co huyén bi da dinh, Toa Thanh phai cit tai
Tay Ninh dé gan nui Pién Ba s& co lién quan dén nhitng phuong phap tinh
luyén cta ngudi tu sau nay. D6 1a bi phép lién d6i dén Hoi Long Hoa.

% Con duge goi : TS Dinh, Dén Thanh, Toa Thanh Trung Uong
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H1. Pia diém Toa Thanh trong ndi 6 thanh dia

2. Muc dich

Vi nhan thiy céac diéu sau :

- Tam Gi4o that chon truyén diéu phép 14 vi « lic ban so truyén bd co
diéu Iy quang minh, bdt dau tir ché vé vi khdu tho twong truyén, lan lan xudng
thi tré ra hitu hinh ma Pao mau thdt chanh, tam phdp sai lacy *. D6 1a 1y do
Thuong Dé 1ap Pao Cao Pai bang « bdt dau truyén Pao thi ding hitu hinh,
sdc twong am thinh ma do doi mot cach le lang mau chong. Va lai Dao cua
Thdy bdt dau do ché hitu hinh ma truyén bd, réi lan méi dep hét ché hivu hinh
ma di dén ché vo vi, la co siéu pham nhdp thanh »*

- Theo linh Pt Chi Tén, e HO Phép da mé Pao bang mé thé phap
trude bi phap. Ly do 1a di co thé hiru vi bi pha hity di nita ciing v6 hai vi bi
phap con thi Pao con?.

- Tam Gi4o that chon truyen 1a vi chanh gido giao cho tay pham. Lan
nay lap Pao, Thay chi dung huyen diéu co bt ma truyén Pao.

Cho nén, Thuong Dé va Puc Ly Gido Tong di giang co but chi dan
muc dich kién trc Toa Thanh 1a tuan theo phuong phéap 1ap Pao cua Thuong
Dé : nho hitu hinh di 1én riét dén tan vé vi.

3. Loi chi din ciia Thiéng Liéng

Vé quan ni¢m kién tric, Ptic Chi Ton chi day muon hiru hinh giai
thich Thiéng Liéng vo hinh :

?! Pai Thira Chon Gido, sdd, tr. 109-110

2 N.T, tr. 109-110

2 « Trong thoi ky Ban Dao vang linh Bric Chi Ton xubng thé mé Pao, thi Dirc Chi Ton méi hoi rang : Con phuc linh
xuéng thé md Pao, con md bi phép trude hay thé phap truéc? Ban Pao tra 101 : Xin mé bi phép trude. Chi Ton ndi :
Néu con mé bi phap trude phai khd da! Pang luc doi canh tranh tan bao, néu mé bi phap trude ca su bi mat huyen vi
ctia Pao, doi thiy rd, x(im nhau tranh danh phé hoai thi méi Pao sé ra thé nao? Vi the nén mo thé phap trude dau doi
qué dit c6 tranh gianh ph4 hily co thé hitu vi hitu hity di nita, thi ciing v6 hai, mién mét bi phap con thi Pao con, bi
phap do Hiép thién Dai giir...» Thuyét Pao ciia Dirc Ho Phap ngay 30-Quy Ty (1952


http://www.google.ca/imgres?q=tay+ninh+temple&hl=fr&sa=X&biw=1249&bih=569&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Ug3cX2uzqhZO9M:&imgrefurl=http://vietnambackpackertour.com/index.php?mod=tour&cat=Hochiminhdailytours&tour_id=196_Cao_dai_temple_and_cu_chi_tunnel_1_day&docid=rPnwTIf7BZjf1M&imgurl=http://vietnambackpackertour.com/images/tours/2011_03/196/CaoDaiTempleTayNinh--69.jpg&w=453&h=305&ei=Y-BUUPP1EenD0QH34oCYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=846&vpy=237&dur=9243&hovh=184&hovw=274&tx=128&ty=113&sig=110497292201393011704&page=1&tbnh=109&tbnw=140&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:12,s:0,i:110�
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«Muon hitu hinh sdc tudng truyén dang»*

Céc sac tudng hitu hinh ma hiép vai cdi thiéng liéng thi s€ gitp cho
chung sanh hiéu dugc Pao mau nhiém va budc vao dé dang ctra Pao :

NN o~ A - P A 25
«Thi la ro thau can nguyén Pao mauy

Con vé dd an kién tric thi gan nhu hoan toan do Puc Ly Thai Bach
giang co day vé vi tri va kich thudc xdy cat Toa Thanh gom Hiép Thién Dai,
Cuu Trung Pai va Bat Quai Pai. Ngay 27-2-1927, buc Ly Thai Bach giang
co chi day®

-Vi tri Toa Théanh : Ngoai bao Ca Na, do ching 50thwoc, dong mot
cdy noc ranh phia ao hé tré vé chirg 70m, déng cdy noc dy la khudn vién
Toa Thanh...

-Kién trac Bat Quai Dai: Tw vudng 27 thuéc méi goc ciia Pdi Bt
Quadi, bé cao 9m, nghia la hinh nha tron co 8 noc, cao tw dat 1én thém 9
thuéGe, hinh néc tron mé lén, chi c6 8 néc, cho phan minh; trén dau dai phai
dé cay den xanh, ké nita la chanh dién, bé dai 81thude, bé ngang 27 thuoc.
Ldo phai vé moi duoc,

- Klen trac Hiép Thién Dai : Ké nita Hiép Thién Dai, tw vudng 27, hai
tirng, méi tirng 9 thuée. Hai bén Hiép Thién Padi, bén mdt thi c¢6 Léi Am Co
Bai, bén ta thi co6 Bach Ngoc Chung Dai. Ldo phai vé moi duoc.

H¢ Phdp, Thuong Phdm ndi triea ndy phai cam mét cdy viét vao dau co, ldy
mot miéeng giay lon vao dién pho loan cho ldo ve.

Theo bai Thanh Gi4o cua Ptic Ly Gido Tong, Toa Thanh gdm 3 phan :

- Bat Quai Pai, mdi canh 27 thudc, nén cao 3 mét 20 (& phia Bat Quai
Dai) gom : mbi cp 3 tic tay, dudi dat 5 tc, 9 cip 3 tac 1a 2 mét 70, cong 13 3
met 20,

- Ctru Trung Pai xay nbi theo, ngang 27 thude, dai 81 thuac,

- Hiép Thién Dai xdy nbi theo Ciru Trung Dai, trén hinh vudng, mdi
canh 27 thudec.

Thé 1a cong tac kién trac Toa Thanh déu duge thuc hién theo cin ban
dd an do Thiéng Liéng hoach dinh.

Ngay 28-3-1927, Pirc Chi Tén giang co day tiép viéc xay cit Toa
Théanh. Duéi tran thi Dtc H Phép cir theo 15i chi day ciia ding Thiéng Liéng
ma tu diéu hanh viéc xay cat. Toa Thanh nim theo truc dong-ty do Puc Ly
Gi4o Tong chon. Mt tién quay vé hudng tay vi 1y do sau :

- Tin do tir Chanh Mén dén Toa Thanh di theo chiéu tay-dong (chiéu
qui nguyén phan ban nhu long ma hudng dan) d& dén nhan mot nén Pao
Chénh Truyén tir Thuong DE.

2EN.T, tr.65

5N.T, tr.98
% Thanh Ngon Hiép Tuyén, sdd, tr 142
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- B4t Quai Pai noi thy Pic Thugng Dé nam vé hudng dong noi phat
khéi anh sang dao phap giai thoat dén tir phuong Pong nhu hai cau mé dau
bai khai kinh giai thich :

Bién tran khé voi voi troi dt,

Anh théi dwong gioi trieée phirong Pong.

'Ngay 24-1-1947, viéc xdy cat dugc hoan tat va dai 1€ khanh thanh
duoc to chure trong dai ngay 1-2-1955.

) Noi 6 Toa thanh rong 100 Ha c¢6 12 cong vao xay dung ,kiéu tam quan,
dap cham hinh tir linh (long, lan, qui, phung). Cong chinh dép cham ludng
long, hoa sen, ba c6 phap

H2. Toa Thanh

4. Cau triic Toa Thanh”

Vé6i quan niém kién trac dung hiru hinh sic tudéng dién ta Pao vo vi, vo
hinh nén c4u trac Toa Thanh da :
- hiru hinh hoa vii tru quan va nhon sanh quan
- hinh thé hoa gido diéu
- cu thé hoa ton chi

Hiru hinh héa vii tru quan va nhon sanh quan

Trong thoi ky Tién Thién Co Ngiu v hinh, tir ban thé V6 Cuc phét sinh
mot nguyén 1y va mot nguyén khi ngung tu thanh mot khéi Linh Quang. Khéi
ay nd tung 1am xuét hién ngdi Thai Cuc Pai Linh Quang toan tri, toan ning,
ttrc 12 Birc Chi Tén (1a Co, 1y don nhut). Dé tao Can Khon Thé gisi, Pic Chi

%" Theo vai tac gia, Toa Théanh dugc }(ién tric theo hinh anh con Long M3, nhung d 4n kién triic cua Dirc Ly
Gido Tong khong co deé cap dén dieu do
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To6n phong ra mot ludng Quang Minh phan dinh Am- -Duong (Ludng Nghi la
Ngau, chin) nén Thuong Pé day rang Pao ctia Thdy 1a than véi khi, 4m véi
duong. Hinh anh cua vii try quan nay 13 :

- Kién tric Bat Quai Pai noi ngu tri ctia Pic Chi Tén tuong trung cho
Thai Cuc;

- Ludng Nghi (Am Duong) la: Lau Trong (Am) 2 Lau Chudng
(Du’o’ng)29

Dén thoi ky ciu tao can khén van vat hiru hinh (Hau Thién Co Ngau),
Tién Thién Am Duong (chon am, chon duong) hoa hop theo may thién co ma
sanh ra Hau Thién Am Duong tirc 1 nguon tinh ctia nam va am tinh cta nif.
Nguon tinh va dm tinh hoa hop thi sanh ra xac pham (tinh). Lac thu thai,
Péang Chi Tén ban cho Chon Linh (phat xuit tir Diém Linh Quang) lam dé
tam Xxac than (thdn) va Pic Diéu Tri Kim Miu ban cho Chon Than lam dé
nhi x4c than (khi) dé nhap vao xac pham tao thanh con nguoi. Ban thé Tinh-
Khi-Than cta con nguoi va vii try duge hitu hinh héa qua kién trac «Tam
Dai» cua Toa Thanh:

Ctu Trung Pai 1a Tinh, x4c pham cua DPao,

Hiép Thién Pai 1a Khi (Chon Than),

Bat Quai Pai 1a Than (Chon Linh).

Hinh thé hoéa gido diéu

Kién triic « Tam Dai » ctia Toa Thanh 1a biéu tuong hai gido diéu cin
ban dan dén muc dich t61 hau cua Pai Pao Tam Ky Pho D6 1a «Thién Nhon
hiép nhirty.

~ Giao diéu 1. Troi Dt van vit ¢6 cing mét ban thé la TINH, KHI,
THAN. Gi4o diéu nay duoc hitu hinh hoa boi «Tam Dai»:
- Ciu Trung Dai biéu tuong cho TINH, xac than cua Pao va cling 1a d¢ nhét
xac than (xac pham) ctia nguoi,
- Hiép Thién Dai 1a KHI. Khi phét xuat tir chon Am Pirc Diéu Tri Kim Mau
duoc ban cho moi nguoi lam d¢ nhi xac thén,
- Bat Quai Pai (THAN) 1a linh hon cia Pao va ciing 1a dé tam xac thin cia
ngudi. Than hay linh hdn trong con nguoi 1a Tiéu Linh Quang chiét ra tir Pai
Linh Quang cua Dtrc Chi Ton.

CAu trac Tam Pai dién ta cudc van hanh co Pao nhu sau dé tién dén
«Thién Nhon hi€p nhity.

Ngudi vé hiép nhit v6i Thugng Dé 1a nhd Thién (Bat Quai Pai) ban
hanh gido 1y; Thién can két hop voi nhon (Ciru Trung Dai) dé phd truyén.

Am vi xdy bén tay mat Thuong Dé (Bat Qua1 Dai), ¢6 ¢t tuong nit (Ba Pau Sw), 4m thanh trim (Am)
cua tréng, cira bén hong danh cho nir glao dd

Thé hién boi vi tri ndm bén tréi, co ¢bt tuong nam (Dirc Quyén Gido Tong), 4m thanh sic (Duong) cia
chuéng, cira hong mé ra cho nam tin dd di vao
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Mubn phdi hop hai nang lyc ndy can phai c¢6 mot co quan chuyén tiép dé
Thién nhon hiép nhit duoc. Co quan chuyén tiép d6 13 Hiép Thién Pai 1a
phan ban hiru hinh, nira Doi nira Pao, tic 14 Chon Than ciia Dao: «Hon (Bt
Quai Dai) dang twong hiép cung thé xdc (Ciru Tring Pai) phai nho Chon
Than (Hiép Thién Pai). Ly do 1a Hi¢p Thién Dai c6 kha nang tiép nhan quyén
phap tir Bat Quai Pai (Thién) dé truyén dat gido Iy dén Ctru Trung Dai (nhon)
ma gitp hanh trinh ciia con nguoi qui hoi Thuong DE.

Gido diu 2. Mt goc (Thwong Dé) phin tin ra van linh, van linh
quay vé mét goc (Thwong Dé).

Gi4o didu nay duoc hitu hinh hoéa nhu sau qua kién triic.
Hinh anh Géc hay mdi du cta vii tru 12 ¢ cai Iy THAI CUC tic Thuong Dé
biéu twong trong Toa Thanh 13 Thién Nhan tho tai Bat Quai Pai. Tir gbc Thai
cyc, van linh phén tan ra van ne¢o dugc phoi bay qua quang canh bén ngoai
Toa Thanh. ROi tir Chanh Mon di vao Toa Thanh bay ra quang canh cai ly
cing vé ma 1im dudng, mot gbc ma tram mbi.

Trén hanh trinh qui nguyén vé gbe, kién trac Hiép Thién Dai phac hoa
canh van linh tap trung, r6i di vao Curu Trung bai leo dan 9 bac, chiu sy khao
sat cua thiéng Liéng dé tién dan dén Bat Quai Dai.

Cu thé héa ton chi

Ky hiéu mau sic, trong, hinh v&... dugc dung lam phuong phap dién
ta ton chi cua Pao.

Ton chi 1.Tam gido (Nho, Lao, Phat) qui nguyén
An ngir ton chi nay dugc din ta bang ky hiéu ba mau: mau d6 (Nho
giao), xanh (Lao gido), vang (Phat giao) trén cac vat thé t6n gido nhu :
-3 ¢ phap : cu6bn Xuén Thu (do), cay phat chu (xanh), binh bat vu (vang);
- Thtr ty mau sic trén cac cot rong : cot rong mau do (Nho Gido) trudc cira
Hiép Thién Dai, rdi dén 2 hang cot rong mau xanh (Ldo Gio) chay dai trong
Ctu Trung bai, dén gan Ptrc Chi Ton (Thién Nhin) tai Bat Quai Pai 1a cot
quan rong mau vang (Phat Gido).

Ton chi 2. Ngii chi phuc nhét
Ton chi duoc cu thé hoa bang:

- Cét tuong nam vi Gido Chu (Nhon dao, Than dao, Thanh dao, Tién
dao, Phat dao) duc trén diém man chau 18 Dirc Chi Tén trude Bat Quai Dai;

- 5 bac thém trudc Hiép Thién Pai.

Sau khi hoan tit, Toa Thanh dugc kién triic theo kiéu vé Thién Dinh
nhu sau:
- Bat Quai Dai 1a hinh tugng Bach Ngoc Kinh tai thé,
- Ctru Trung Pai d6i canh véi Ctru Thién Khai Hoa,
- Hi¢p Thién Dai 1a hinh trang Cung Hiép Thién Hanh Hoa, trén canh gidi
Ngoc Hu Cung.
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Cong viée tao tac, gop cong cua thi do tin d6 dam trach. Con mé hinh
kién trac Toa Thanh vé hinh thé ciing nhu ndi dung v6 vi huyén bi déu do co
but Thiéng Liéng huéng dan, diéu khién va di tao dung nén mot ky quan tén
gido doc nhat trén thé gioi.
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Ky hiéu giao ly

Trén duong tham viéng tim hiéu Toa Thanh, ching ta vira di vira mo dan
timg trang sach thiéng liéng cua Pao va co6 cam tuong nhu lac vao mot khu
rimg chang chit cay cdi thiéng liéng cung mudn van hoa thom c6 la. Lac vao
rimg la thi phai c6 dia ban hudng din dudng vé chdn cii, con lac vao rimg
thiéng cao dai thi phai c6 mot giao hitu tinh thong Dao di theo giai thich hodc
trang bi san xau chia khoa ky hiéu giai thich gido ly, déi cdnh giira kién trac
Toa Thanh va cdi Thiéng Liéng. Xau chia khoa nay gom 4 chum:

- chum chia khoéa « s6 thiéng liéngy,

- chum chia khéa mau séc,

- chum chia khoéa hinh tugng va phat am,

- chum chia khoa vé céac linh vat.

1. Chum chia khoéa «so thiéng liéngy»

Khi thim viéng Toa Thanh, ngudi tim Pao ciing nhu du khach thuong
dit cau hoi vé con sd, thi du, tai sao dau dau cling théy 3 mau (dd, xanh, vang)
? Khan dai tai sin Dai Dong X4 lai xay 12 bac, thém budc 1én Hiép Thién Dai
lai 5 bac? Tuyét di khong nén hiéu nhiing con s6 nay nhu nhirng con sb trong
toan hoc hay trong moi ldnh vuc khoa hoc. Ma phai hiéu ring hé théng sé tir
Mot dén Mudi Hai dung dé day gido 1y va dién ta vii tru quan va nhdn sanh
quan cua dao Cao bai.

S6 Mot

DPao Cao Pai day rang con nguoi cung van vat trong vi try déu do mot
Thuong De duy nhit sanh ra nén sé Mot 1a biéu tuong cho Thuong Pé duy
nhat, ngudn gbc ctia vii try mudn loai. Vi vay, trong thanh dia, Thuong Dé
luon ludn dugce hiru hinh héa bdi mot Thanh tuong Thién Nhan vé trén Qua
Can Khon, cac khung hinh, 14 phuén, cac kién tric bén ngoadi Toéa Thanh ...
Con ngdi Thai Cyc (Pai Linh Quang) ctia Thuong Dé ciing dugc tugng trung
boi Thai Cuc Pang, mot ngon dén duy nhit roi sang ngay dém trén Thién Ban
tai Cung DPao.

S6 Hai

Sb HaiAdién ta sy khoi dong cua Thai cuc (Thuong Dé) ma sanh
Ludng Nghi (Am- Duong) trong Hau Thién Co Ngau, 1a khoi dau cia bién
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hoa can khon. Am- -Duong twong giao ma sanh sanh, hoa héa ra muén loai
muén vat trong vii try. Am- Duong ¢ ¢61 Thiéng Liéng ciing nhu tai thé vat
chét dugc hitu hinh hoa bang s6 Hai va duoc cu thé hoa bang vi tri kién trac,
pham vat 1& nghi nhu cac thi du sau.

a) S6 Hai (Am-Duong) tai Hiép Thién Pai 1a 2 cai thap vudng.
Lau Tréng biéu twong cho Am nén xay bén mit ciia Thuong Dé, ¢6 cdt tuong
nit (Ba Pau Su), 4m thanh trdm (Am) cta trdng, cira bén héng danh cho nir
phéi. Con Lau Chudng dién dat nguyén 1y Duong thé hién béi vi tri nim bén
trai, c6 cdt twong nam (Pic Quyén Gido Tong), Am thanh béng (Duong) cla
chudng, ctra hong mé ra cho nam phai di vao.

b) S6 Hai trén Thién Ban the Birc Chi Tén tai Cung Dao.

- Ludng Nghi thoi Tién Thién Co Ngau 1a hai ngon dén trén Thién
Ban: dén bén phai (a&m), dén bén trai (duong);

-Thoi Hau Thién Co Ngau, Ludng Nghi duoc cu thé hoa bang hai tach
nude trén Thién Ban: tach nude tring (Duong) va tach nude tra (Am).

¢) S6 Hai (Ludng Nghi) trén trang tri: hai bui sen quanh Thién Nhan
doc burc twong Curu Trung Pai: mot bui (Dwong) v€ trén Thién Nhan va mot
bui (Am) nam dudi.

S6 Ba

Chung ta thuong gap 3 mau hodc 3 vat thé ton gido di chung véi nhau.
D6 13 ky hiéu dung dé chi:

- ton chi tam gido qui nguyén,

- sur xoay van cua ba nguon,

- Tinh-Khi-Than cuta gido diéu van vat dong nhirt theé.

a) S6 Ba lam ky hiéu cia ton chi «Qui nguyén Tam Gio» (Phat, Lio,
Nho).

An ngit nay duoc biéu 16 boi 3 vat thé ton gido hodc 3 mau di chung véi nhau
nhu :

- Ba C6 Phap : Cubn Xuén Thu son mau d6 (Nho Gido), Cay Phit Chu
son mau xanh (Pao Tién), Binh B4t Vu son mau vang (Pao Phat) hi¢n dién
trén néc Chanh Mon, 14 phudn, chanh dién Hi¢p Thién bai...

- Ba mau: Vang (Pao Phét), xanh (Pao Tién), do (Pao Nho) trén dao
ky, la phudn, cac bac Ciru Trung Thién tai san Dai Pong X4, vong Vo Vi trén
néc Chanh Mén, 18 phuc cac chire séc..

b) S6 Ba mang ¥ nghia tién trinh cta 3 nguon, 3 ky phd do va 3 Dai
hoi ctia mdi nguon. Do 1a 3 cdt tuong Phat trén ndéc Bat Quai Pai lanh linh
Ptrc Chi Tén diéu khién ba nguon: thyong, trung, ha nguon. Ba nguon ndy
xoay van nhau nhu Pao c6 ba thoi ky: Nhat Ky, Nhi Ky, Tam Ky Pho D6.

¢) S6 Ba lam ky hiéu gido diéu: Van vat dong nhit thé.
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Cau Théanh Gido «Hai sanh Ba, Ba sanh van vat mu6n lodi» tom tét
tam quan trong cta s Ba. Theo gido 1y Cao Dai, s6 Ba tugng trung diéu kién
cho phép ciu tao van vét va dong thoi 1a diéu kién ciu tao soi day lién hé cua
con ngudi v6i Pire Chi Ton. Vi vay, sé Ba dung dé chi sy lién hé d6 qua trung
gian Tam Biru: Tinh, Khi, Than tiém tang trong co thé mdi nguoi va vil try.

Tam Buru phat xuit tir DPang Thiéng Liéng va duoc biéu tuwong trén
Thién Ban boi ba chén ruou, ba cdy huong (An Tam Tai) cim trong bat
nhang.

Trén Qua Can Khon, hai bén sao Bic Pau ¢ v& mat Troi va mat
Trang. Ca ba hop lai tuong trung cho Nhut-Nguyét-Tinh tirc 1a Tam Btu ctua
Troi. Ba Buru ay phat ra anh sang goi 1a Tam Quang. Tam Biru cua Dat 1a
Thuy-Hoa-Phong.

Tam Biru cia Ngudi: Tinh (thé xac), Khi (Chon Than), Than (Chon
Linh). Luyén Tinh hoa Khi, luyén Khi hiép Than, luyén Than huon Hu, thi tao
dugc Chon Than huyén diéu, dac dao thanh Tién, Phat tai thé.

So Bon

Tir s6 Ba sang s6 Bon 1a s phan chia bén hudng stra soan cho sy hinh
thanh vat chat cu thé cua van vat. S6 Bon tuong trung cho Tt Tuong 1a ham y
do.

Tt Tuong dugc biéu trong bai bdn hoa sen & 4 goc cia khung cira c6
Thién Nhan bén trong, dat doc theo tuong Ctiru Trung Pai va Bat Quai bai.

So Nam

Boi trung gian ctia s6 Nam linh thiéng nay ma chiing ta tir ¢di v6 hinh
ctia Tién Thién Co Ngiu xuat hién véi hinh hai vat chét cu thé trong thé gidi
hitu hinh hitu diét Hau Thién Co Ngiu®. Nhiing s6 6, 7, 8, 9 tiép theo s6 Nam
1a chi tién trinh phat trién cta thé giéi vat chat. S6 Nam dung 1am ky hiéu Ngi
Hanh va ton chi Ngii Chi Hi¢p Nhut.

a) Biéu tuong Ngii Hanh

Ptrc Chi Tén giai thich rang sau khi di vao thé gidi vat chat, Ngii Khi
v6 hinh cta Troi (nhiét, han, phong, am, kho) két tu thanh Ngili Hanh (Hoa,
Thd, Kim, Thay, Moc)® trén dit va Ngit Than (Thae thin, Hon, Phach, Y,
Chi)*trong ngii tang cua con ngudi. Vi vdy ma cé luat Ngii Hanh va Ngii
Than 1a luat vo thuong. Ngii Hanh bién d6i khong ngimg khién cho thé giéi
hiru hinh, vét chét tr¢ thanh hitu diét. Con bién d6i khong ngimg ciia Ngii
Than ma c6 thé sanh ra tinh cam thai qua (hi, ng, ai, lac, cu).

% Tién Thién, Hau Thién 13 thoi ky trude va sau khi hinh thanh vi try vat chit. Co nghia 14 1 (18) tirc Thuong
Dé duy nhat ; Ngiu 14 2 (ch&n) chi Am-Duong

®! Ngit Hanh tuong trung boi Ngii Tang trong con ngudi : Tam, Can, Ti, Phé, Than

* Ngii Than ngu trong Ngii Tang : Thirc thdn ngy trong tim sanh ra tinh cam vui ; hdn (via ) trong can, sanh ra gian ;
Phéch trong phé sanh ra budn ; Y trong ti sanh ra lo &u ; Chi trong than sanh ra s¢ hai
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Trén Thién Ban, luat Ngii Hanh dugc biéu tugng boi ting nhom 5
pham vat nhu: 5 cdy huong, 5 mau sac cua 5 thir hoa trong binh bong, 5 loai
trai cay dé ciing tuong trung cho luat Ngii Hanh, Ngii Khi, Ngti Than.

b) Ky hi¢u cua tén chi

Di vao Hiép Thién Pai, ching ta phai budc 1én 5 bac thém bing da
mai. S6 Nam nay 1a ky hiéu cho t6n chi «Hiép Ngii Chi» nghia 1a 5 chi dao:
Nhon Pao, Than Pao, Thanh Pao, Tién Pao, Phat Pao qui lai thanh mot va
tugng trung cho nam cép tién hoa cta con nguoi: Nguoi, Than, Thanh, Tién,
Phat.

So Tam

S6 Tam 13 s6 chi Am huyén bi nhit trong tién trinh phat trién cua thé
gi6i vat chét, hiru hinh, hiru diét. Tir sé Tam ma sanh ra 64 qué Kinh Dich dién
ta sudt mot tién trinh cta moi loai. Vi vay SO Tam dung dé chi nhimng co quan
huyén bi va mau nhiém:

- 8 que Bat Quai Cao Pai do DBirc Chi Tén dat ra, dat dudi Qua Can
Khon chi sy bién héa mau nhiém cta van vét trong Troi Dit

- Bat Quai Pai Lam noi tho Birc Chi Tén chu té vil try,

- S6 Tam trong pham vat nghi 1&. Dbi canh giita Thiéng Liéng va tai
thé vat chat duoc dién ra khi rét nudc cing vao hai tach nuéc Am-Duong:
tach nuéc tra (Am) va tach nuéc trang tinh khiét (Dwong) thi mdi tach rot
dung tam phan. Nudc tra twong trung Than tirc linh hon cia ching ta. Tam
phan nudc tra tugng trung Bat pham chon hon dau kiép xudng cdi trdn 1lam
ching sanh*®. Con tam phan nudc tring tinh khiét twong trung Bat cong dirc
thily trong Ao That Biru ¢ ¢5i Thiéng Liéng®

S6 Chin

S6 Chin 1a s chi Duong, s6 két cuc ciia moi ciu tao trong thé gidi vat
chat. Vi 1a sb Duong 16n nhét trong tién trinh kién tao vii tru nén thudc vé
Pirc Chi Ton chi Duong. Va S6 Chin ciing danh déu giai doan cudi cing tién
trinh cia mudn loai trude khi tro lai thé giéi vo hinh cua e Chi Ton. Vi Iy
do d6 ma Toa Thanh xdy Ctru Tring Dai tai thé ddi canh véi Ciru Tring
Thién trén Troi.

Budc qua Tinh Tam Di¢n cua Hi¢p Thién Dai 1a di vao Ciru Trung
Dai. Nhin thang truéc mat vé phia Biru Dién thy Dac Chi Ton, chung ta sé
thiy nén Ciru Trung Dai mang hinh anh ctia mot cai thang c6 9 nic cuc to.
MJi nic la mot buc di tix thép 1én cao dan.

* B4t hon : Kim thach hdn, thio mdc hdn, thi cAm hon, nhon hdn, thin hdn, thanh hon, tién hdn, phat hén

* Tam cong dirc cua nudce trong ao Thét Biru : Trimg tinh (ling 'sach);Thanh lanh (trong mat); Cam my (ngot ngon);
Khinh nhuyén (nhe diu); Nhuan trach (nhudn tron); An hoa; Udng vao thi hét doi khat, hét lo au; Udng vao thi bd
khoe cac can cua xac than
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Kién tric nén Ciru Trung Pai nham dbi canh voéi Ciru Tring Thién
trong c¢o1 Thiéng Liéng cua Puc Chi Ton. Ctru Trung Thién trong cdi Thiéng
Liéng gdm 9 tdng Trdi tir thip 1én cao la: Ting Troi 1 ¢6 vuon Ngan Uyén®
Timg Trodi 2 ¢6 vuon Pao Tién®, Thanh thién, Huynh thién, Xich thién, Kim
thién, Hao Nhién thién, Phi Tudng thién, Tao Hoa thién*’. Ctru Trung Thién
ctia Btrc Chi Ton dung dé 1ap vi cho ctru pham Than, Thanh, Tién, Phat.

S6 Chin trong ddi canh giita Ctru Trung Pai va Ctru Trang Khai Hoa.
D6i canh nay chi dién ra khi 9 pham chirc sic va tin ¢6 hanh 18 triéu kinh Dirc
Chi Tén thi luc d6 trong c¢di Thiéng Liéng 9 ting Troi mé ra dé& 9 pham
Thénh, Tién, Phat gido héa nhon sanh.

Cutru vi Tién Nuong dudi quyén Phat Mau c6 nhiém vu dén tiép va
hudng dan cac chon hon di dan Ién 9 tang troi, phu hop voi 9 cap cua Cuu
Trung Dai tai thé.

S6 Mwoi Hai

Theo gido ly, S6 Mudi Hai 1a sb khai thién lap dia, ) riéng cia buc
Chi Tén ndm gitt cac phap lam chu té can khon. «Thdp Nhi Khai Thién la
T hdy, Chiia cia ca Can Khon Thé Gidi, ndm tron Ti hap Nhi Thoi T han vao
tay. S6 12 la sé riéng cua Thay».Trong Toa Thanh, S6 Mudi Hai déu mang ¥
nghia ddi canh va ddi pham giira ¢5i Thiéng Liéng va tai thé vat chat,

Dbi canh

Hanh trinh dén ¢6i Thiéng Liéng cua Bach Ngoc Kinh phai vuot qua
12 tang Troi tac Thap Nhi Thién bao gdom ca Ciru Trung Thién cong thém 3
tang Troi trén cing

- TAng Trdi thir 10, Hue V6 Thién*®

- Tang Troi thtr 11, H6i Ngwon Thién™®

- TAng Trdi thir 12, Hon Nguon Thién®

Biéu tuong cua Thap Nhi Khai Thién tai thé duoc biéu tuong bdi 12
béc ciia cai dai bang da mai hinh bat giac dudi Qua Can Khon trong Cung
Pao, 12 pham vt trénThién Ban, 12 cong vao ndi 6 Toa Thanh, 14 phudn dai
12m chi duong cho chiing sanh dén voi Thuong Pé, 12 bac cua khan dai tai
san Dai Pong X4&, lay Ptrc Chi Ton 12 lay, Léi Am C6 nbi 1én ba hdi, mdi hoi
12 chap, mdi chap 12 dui ...

D6i pham.

* Vuon Ngan Uyén 1a vuon hoa cia Dirc Phat Mau, trong 12 séc hoa. M&i mang ngudi tugng trung bdi mot bong
hoa. Khi mot bong hoa sép tan thi biét c6 mét ngudi sip mén kiép, bong hoa né ra lai 1a bao hiéu tai kiép : Vieon

ngan uyén sanh hoa da héo (kinh dé nhitt ciru)

% Vuon Dao Tién ¢ timg troi thir 2 do Phét Mau chuong quan, ¢6 3600 cy dao, dung trai Pao Tién dé 1am phan
thuéng cho cac Chon Linh déc dao tr vé dn vao dé dugc hing séng

*" Trdi mau xanh, Troi mau vang, Troi mau do, Troi vang kim, Troi 16n rong, Troi khong y sai quéy, Troi

tao hoa la vi Phat Mau ndm co sanh héa thay quyén Birc Chi Tén, tao dung Can Khon vii tru va van vét

% Troi tréng khong nhung rét huyén digu

* Troi Hoi Nguon

40 Troi khong rd rang, 1on xon
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Trong 12 tang Troi ¢6 Thap Nhi Thoi Than (12 vi Than Thoi Gian) 1a
12 Pang Thiéng Liéng (hoa than cia Thuong Dé) cai quan vé thoi gian, mbi
vi cai quan mdt khoang thoi gian trong qua trinh tao héa Can Khoén Vi Tru va
van vat cua Thuong bé.

Céac Pang nay c6 d6i pham tai thé 1a: 12 chic sic Pai Thién phong
Thap Nhi Thoi Quan dudi sy chi huy cia Buc HO Phap, Puc Thuong Pham
va Thugng Sanh. 12 vi da dugc Ptrc Chi Ton chon theo dung tudi ctia 12 con
giap cua Thap Nhi Dia Chi.

2. Ky hi¢u hinh anh va phat am

Céach phat am mot danh tir chi vét thé c6 thé dién ta ¥ nghia ton gido
qua vat thé d6 bang cach phat am.

Phat am «nho» 1a ky hi¢u chi Nho gido

Trong cac khuon trén cua chanh va chung quanh Toa Thanh dugc
trang hoang bang nhiing hinh khic day nho, trai nho, chiim nho, 14 nho ham ¥
thoi ky Nho Tong chuyén thé va nhin nha tin do va chirc sic hanh dao hiéu
rang chi chi ciing 1ay nén tang nho phong 1am cin ban.

Phét 4m long (hinh réng) va hoa (hoa sen) chi hdi «Long Hoa». Nhin
tugng rong (long) va bong sen (hoa) di d6i v6i nhau dép trén cira chanh, cach
phat am long-hoa ngu ¥ «Long Hoa». D6 1a mat ngir can dén tin d6 myc dich
cubi cung cia nén Pai Pao Tam Ky Pho D6 1a d6 rdi nhon sanh di dén Hoi
Long Hoa, mdt cudc dai hoi cac dang chon hdn chung sanh do DPtrc Chi Tén
diéu khién, phan doan t6i 16i chung sanh mot cach cong binh, goi 13 phan doan
Hoéi Long Hoa.

3. Ky hi¢u mau sac

Ba mau vang, xanh, d6 di lién v6i nhau 13 ky hiéu ton chi tam gido qui
nguyén va ba thoi ky pho dd qua cac hinh anh sau.

Pao ky con dugc goi co Tam Thanh: Thai Thanh (vang), Thuong
Thanh (xanh), Ngoc Thanh (d¢). Ghép ba mau lai trong mgt khuén hinh chir
nhat, véi ba phﬁn déu nhau, tugng trung ton chi cua Pao Cao bai 1a Tam Giao
qui nguyén.

Ba vong tron lién d6i. Nhin 1én cong chanh, dudi ndc trén cung,
chinh gitra vé vong V6 Vi gom ba vong tron lién déi véi nhau dugce to ba mau
tuong trung cho ba todn giao qui nguyén.

L& phuc cua chire sic: Vang (Pao Phat) goi 1a Thai Thanh, xanh (Pao
Tién) goi 1a Thuong Thanh, do (Pao Nho) goi 1a Ngoc Thanh.
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Mau trén minh rong biéu tuong ba thoi ky phd do ching sanh
Mau xanh biéu twong Thanh Duong Pai Hoi cia Nhat Ky Phd Do do Puc
Nhién Dang C6 Phat diéu khién.
Mau d6 1a ky hiéu ctia Hong Duong Pai Hoi thoi Nhi Ky Phd D6 do Pic Di
Da diéu khién.
Tam con rong trang nam canh gitr noi thd phuong (Biru Pién) tai Bat Quai
bai 1a ky hiéu thoi ky Bach Duong Pai Hoi cua Tam Ky Phé Do do Purc Phat
Di Lac diéu khién.

4. Ky hi¢u hoa sen, 14 nho, tia sang ...
Ky hiéu vii tru quan ctia cay sen

Trén tuong Ciru Trung Dai, nhiéu twong Thién Nhin nim giita nhitng
khung hinh tam gidc. Bén ngoai khung nay lai c6 9 tia sang ¢ trén va 7 tia &
dudi, dugce bao boc trong cac khung hinh vudéng ma chung quanh la cac hinh
hoa sen, 14 sen va guong sen tom tat triét 1y vii tru quan cta Pao.

-Thai Cuc la Thién Nhan (Puc Chi Ton),

-Ludng Nghi: mdt bui sen (Duong) v€ trén Thién Nhan va mot bui sen
(Am) ndm dudi.

- T Twong: Bén bong ¢ bon goc khuodn hinh vudng,

- Bat quai: bon guong sen (mau xanh) di c6 hat sen va bdn ny sen
chua né (mau hdng); mdi canh chiéu cao ctia khung hinh vuéng bén trong vé
hai guong sen va hai nu sen.

H3. Vii tru quan qua hoa sen, ng6 sen
Mat ngir cay nho

Doc theo hién chung quanh Toa Théanh, phac hoa nhiing ddy nho, 14
nho va trai nho nham nhic nhd con duong tu Pao Tam Buu hi€p nhit: Tinh,
Khi, Than thé hién cho nguoi chon tu siéu pham nhap thanh. Day nho tuong
trung cho Tinh, ruou nho cho Khi, trai nho cho Than.

Dud6i nhitng chum nho, 14 nho phéac hoa trén hién chung quanh Toa
Thanh, ¢6 v& Thién Nhén trong cac khuén hinh tam giac. Khung Thién Nhan
ham y Btrc Chi Ton da qui Tam Gido dé 1ap ra Tam Ky Pho B¢. Khuon hinh
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tam giac tuong trung cho qui Tam Gido (Pao Nho, Dao Tién, DPao Phat,) va
nhirng duong thang nét nham nhac nhé cac chuc sac di truyén Pao déu phai
nhé rang ton gido nao cling cd qui ci muc thudc khong ai dugce tuy nghi stra
doi.

Ky hiéu Biru phap va ¢é phap

Cac buu phap ngu ¥ hinh anh tién canh thanh nhan.Trén néc cao chot
vot ctia lau trong va Lau Chuéng c6 duc hinh gio Hoa Lam 14 biru phap cua
Long Nir (d6ng tir cia Dtirc Quan Thé Am Nam Hai Phd Pa Son) va bén trén
gi6 Hoa Lam, dudi cdy thu 16i, ddp hinh mét cai ho 16 va ciy gdy. Do 1a biu
phap cta vi tién Ly Thiét Qua.

Pao ky, cong chanh, lan can lau Phi Tuéng Dai bén trén déu c6 hinh
c¢d phap Tam Gido: Binh Bat Vu (Phat gi4o), ciy Phat Chu (Tién gido), quyén
Xuan Thu (Nho gi4o). Ba ¢6 phap ghép lai v6i nhau ham v ton chi cua Pao 1a
Tam Giéo qui nguyén.

Bat vu 1a cai binh bat dung dd an cua ting ni Phat gido dung dé di khat
thuc. Viéc khit thuc co tac dung di¢t dugc sung sudng thai qua va khd hanh
thai qué.

Phat chii. Phat 1a quét, cha 1a con chii gidng nhu con huou, nai. Phét
chu 13 cai chdi quét bui bang 16ng dudi con cha nhung ham ¥ cai chdi tién
ding quét sach bui trin bam vao Chon Than dé cho cai Tam dugc trong sach
sang to.

Xuan Thu I quyén kinh Xuan Thu ctia duc Khong Tir sang tac vao lac
cubi cudc doi ctia ngai.

Long Tu phién 1a cdy quat lam bang 16ng co tring twong trung rau
rong ctia Dirc Thuong Pham ding phép biru nay dwa cac chon hon dic dao di
vao Cuc Lac Thé Gidi (Tam Thap Luc Thién).

Thu (4m) Hung (duong) Kiém gac chéo nhau 1a ¢6 phap Ptc Thugng
Sanh dung dé tri thé va chuyén thé, don dudng cho nhon sanh di vao cira Dao.

5.Y nghia cac Linh Vit
Long MA.

Trén mai Ctru Trung Pai, tuong con Long Ma chay day mat sau lung
va trén lung c6 Ham An dat trén Nghinh Phong Dai hinh ban ciu duoc to
diém vai dia hinh cac Chéu trén thé gi6i mang y nghia sau:

- Long Ma lanh linh cua Thuong Dé ma truyén ba gido 1y Dai Pao Cao
Dai trén khap dja cau.

- Hinh Long M3 chay, day mit lai sau lung vé phia dong ngu ¥ rang
ngudn gdc cua Pao phat khai tir phuong dong.

- Long M3 1a ky hiéu Am Duong tuong hiép. Rong bay luon trén troi
thudc Duong, ngua chay trén dat nén thuéc Am. Long M3 tuong trung Am
Duong tuong hi¢p 1a co sanh hda ctia muodn loai van vat.
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Qui-Hac

Tai sao trude Thién Ban trong Toa Thanh c6 cép hac dung trén lung
qui? Tuy rang qui-hac khong thudc pham vat dé thd ciing, nhung qui-hac an
chtra gido 1y bén trong.

Qui s6ng trén dét tuong trung cho Am va khong gian (vii)

Hac bay trén troi twong trung cho Duong va thoi gian (tru).

Cip qui-hac dién ta vii try (vii 1a khong gian, try 1a thoi gian) that 1a day du
vay.

Rong

Tir cong chanh din dén Toa Thanh gan nhu dau déu chung ta ciing
nhin thdy hinh, cdt tugng cot quan rong véi bén mau sic. Trong Toa Thanh,
téng cong c6 38 cot réng dung lam ky hiéu biéu tuong cho cac vi Thanh, Tién,
Phat va Tién trinh tu Pao

Khi chau 1& Pic Chi Ton & ¢di pham tai Toa Thanh thi ngudi pham
cling dung chung vo1 Thanh, Tién, Phat. Dé tranh that 1& véi cac vi nay, Toa
Thanh khéng thé v& hinh Thanh, Tién, Phat ding chau Dic Chi Ton chung
vo1 nguoi cong duc tu luyén chua da. Vi vdy ma mugon mau vang, xanh, dé vé
1én rong twong trung cho:

- Thanh: rong do (xich long) quan hai cay cot dudi Bao Lon Pai trudce
Toa Thanh;

- Tién: rong xanh (thanh long) quén trén 18 cdy cot cua Ctru Trung
bai,

- Phat: rong vang (huynh long) quan 2 cay cot noi Cung Pao va 8 ciy
ct noi Bat Quai bai.

Céc mau sic va hinh dang rong déu con ham chira gido ly day tin d6 vé
tién trinh tu Pao nhu sau:

- Budc dau 1a tré thanh Thanh (Pao Nho) biéu tuong boi hai con rong
do quén trén 2 cot dudi bao lon Hi¢p Thién bai;

- Budc tiép theo 1a Tién (Pao Tién) dudi hinh thé mau xanh cia 18 con
rong xanh quin trén 18 ciy cot cua Ciru Trung Pai;

- Budc sau cung la Phat (Dao Phét) tuong trung boi 8 con rong vang
quin 8 cay cot noi Bat Quai Dal va hai con rong vang quin quanh 2 ciy cot
noi Cung Pao. Tugng cot hinh rong son vang 1 ¥ nghia chu Phat chimg Hoi
Long Hoa.

Dau rong hd miéng ham y dung «khau phat ngdn» canh tinh thé nhon
hoi tdm, hudng thién, tu luyén ma tac Tién tac Phat vé véi Buc Chi Ton.

Rong v& kém véi hoa 14 sen ngu y «Long Hoay, tiéu biéu muc dich
cudi cung cua nén Pai Pao Tam Ky Pho Do 1a do ro6i nhon sanh di dén Hoi
Long Hoa.
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Kim Mao Hau

Kim Mao Héu 14 con su tir 10ng vang. Ngang Giang Dai, m01 bén hong
tuong Ctru Trung Dai va Bat Quai Dai ¢6 hai cau thang di 1én, mdi cau thang
c¢6 ddp hinh hai con Kim Mao Hau d¢é tran giir. Theo Dirc Pham Ho Phap, Pirc
Chi Tén cho tam con Kim Mao Hau xudng tran dé trin Ctru Trung Dai va Bét
Quai Dai tai thé.

Tw linh: Long, 1an, qui, phung

Long, lan, qui, phung dugc cham tré trén bay cai ngai dit ¢ cap tha
chin ciia Ctru Trung Pai danh cho chirc sic thién phong qui phia du6i khi
chau 18 Pac Chi Toén cha khong ngu trén ngai. Trén tran & long can hai bén
trong Ciru Tring Dai, ¢6 trang tri khung bau duc, trong d6 c6 dap phung, lan,
qui hop véi rong & gitra 1a vira du tt linh.
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Chuong 4

Chanh Mon

Tda Thanh nam theo hudng dong-tdy. Mt tién nhin vé huéng tay cach
«Pong Dinh Ho» (Bau Ca Na) 500 thude. Toa Thanh c6 chiéu rong 40 thude
va chiéu sau 140 thudc, phan lam 3 dai: Bat Quai bai, Ctru Trung Dai, Hi¢p
Thién Dai. Bu6c dau tién vao tham Toa Thanh, ching ta s& di qua Chanh
Mon. Trén cira c6 hang chit: Dai Pao Tam Ky Pho D6 bang viét ngit va chit

nho X3E =Hi¥EE.

Ctra chénh la trang gido 1y mé dau cua cudn Thién Thu. Kién trac nhac
nho tin do vé ton chi, myc dich mé Pao dién td qua cau doi va myc dich toi
hau 14 «Thién Nhon hi¢p nhut» sau Pai Hoi Long Hoa, vii tru quan cao dai...

H5. Cong gitra
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H6. Chénh Mn (mét hau)

Bai gido Iy vé ton chi Tam gido qui nguyén: ba C6 Phap, vong Vé Vi

Ba C6 Phap

o e
e 3 et G N TR

H7. Cb Phap Tam Gido

Ba C6 Phap gin trén noc cira tam quan 1am ky hiéu cho ton chi nay:
Cudn Xuan Thu son mau do6 (Nho Giao)*™, tugng trung cho phép Nho Gia tri
thé, phan biét thién ac, lap phép tu than xu thé cho nhon sanh;
Cay Phat Chu (chdi tién) son mau xanh (Pao Tién), tuong trung cho quét sach
bui tran, dinh tué tanh 1ap thanh chon phép, khir pham tanh dem vé thién tanh
hop véi yéu phap tién mon;
Binh Bat Vu, son mau vang btru phap ctia Pao Phat muon binh nay ma di phd
d6 ching sanh, truyén ba tinh than bac 4i vi tha, tu tim dudng tinh dé thoat
khoi luan héi kho ai.
Ba cb phap biéu tugng Thé phap va bi phap cua dao Cao Pai tao thanh mot
chanh gido dg tan van linh trén dudng nhap thé va xuét thé, trong thoi tam
gido qui nguyén, ha nguon tai tao.

Vong Vo6 Vi

Dudi néc trén cung, chinh gilra v€ ba cai vong tron lién ddi voi nhau
goi la Vong Vo Vi tic Di€éu Quang Tam Gido: vong mau dé tuong trung cho

! Xuan Thu la biru phap Pao Nho
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phai Ngoc (Thanh), vong mau xanh phai Thuong (Tién), vong mau vang phai
Thai (Phat). Ba mau cua Vong V6 Vi mang dau an ton chi Tam Gido Qui

Nguyén

# K TAYNINHrre| —
i =
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H8. Néc Chanh Mén
Bai gido ly Pai Hoi Long Hoa

Trén ctra chanh, cham rong (long) va bong sen (hoa) va phat &m «long
hoa» ham y Hoi1 Long Hoa. Muc dich cudi cung cua nen Dai Pao Tam Ky Phé
D6 12 «Thién Nhon hiép nhut» tirc con ngudi qui vé hiép voi Thuong Dé
(Tro1). Vi I€ do, Dai Bao dugc mo ra nham d6 r6i nhon sanh di dén Hoi Long
Hoa, mot cudc dai hoi cac déng chon hdn chung sanh do Puc Phat Di Lac chu
toa, phan doan toi 16i chiing sanh mot cach cong binh, goi 1a phan doan Hoi

LOng Hoa dé dua nhon sanh qui hdi Thuong Dé.

Muc dich khai Pao trong cau doi

Hai cay cdt ctra to 16n hai bén, c6 cham hai cau déi béng chir nho do
buc Ly Gido Tong ban cho dé tom tat muc dich mo Dao:

« Cao thwong Chi Ton, Pai Dao hoa binh dan chu muc»
«Pai Tién sing bdi, Tam Ky cong hwdng tir do quyény™

“2 Ding Chi Tén & trén cao hon hét, mé ra mot Ilél"l Dao 16n, hudng t6i hoa binh va dan chu
Kinh phuc ton tho Dlic Cao Dai, thoi ky an xa lan ba, cing chung hudng quyén tu do.
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H9. Péi cau ddi

Vi tru quan qua tam quan

Cura chanh phan lam tam quan duogc che boi ba néc phan biét trén ba
long ctra 1a ky hiéu gido ly Thai Cyc sanh ludng nghi am duong: cua chinh
giita rong 16n biéu twong Thai Cuc (Thugng DE), cira nhod bén ta Duong danh
cho nam tin db va ctra nho bén phai Am danh cho phai nit.

Tim hiéu Ky hiéu dao Nho va dao Tién

Ngay tai Chanh M6n, dao Nho va dao Tién da duoc tin dd nhan dugc
qua cac ky hiéu sau :

- Trong cac khuon trén ctra chanh c¢6 cham nhirng nhanh 1a va chum
nho ham ¥ nhan nhu tin @ va chiic sac hanh dao hiéu rang chi chi ciing lay
nén tang nho phong 1am cin ban,

- Trén noc thap bén ta va bén hitu, mdi noc déu co duc hinh gio Hoa
Lam 1a biru phap cua Long Nit Pong Tt dung dé di hai thudce ctru doi va lam
ky hi¢u cho dao Tién.

Céc tin db s& gap hai ky hiéu cy nho va biru phap cua dao Tién chung
quanh va bén trong Toa Thanh.
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Vong canh Toa Thanh

Budc qua khdi chanh mon, dung vong canh Toa thanh, chiing ta nhin
thay ngay trudc mat con duong chung sanh va xa xa hinh anh kién truc bén
ngoai Toa Thanh.

1. Con dwong chung sanh « vang lai».

H10. Con duong «vang lai» nhin tir Toéa Thanh

Con dudng nay thang vé hudng dong dﬁn ttr chanh mon t61 Toa Thanh.
Phong canh chung quanh duong dlen ta doi song thé gian hitu hinh hitu diét
Vo1 canh nguoi tam Dao, nguoi song, nguoi chét, nguoi tu dic dao, 14 phudn
chi duong dén Thuong PE..

Ngudi tim dao

Sau Chanh Mén, trén duong nay c6 ngudi dang di tim Pao glong nhu
tuong thai tur ST Dat Ta (Shiddharta) c&i bach ma Kién Tric, tay cAm cuong,
tay che mét nhin vé phia tiy. Pang sau 13 pho twong nguoi hau Xa Nic
(Channa) cta thai tir, chay bd, chip hai tay, cing di tim dao.

" HI1. Thai tir Shiddharta va ngudi hau Channa
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Nhon sanh

Canh ngudi séng chinh 1a ching ta day dang di trén con duong nay va
canh sinh hoat cua ching sanh tai san rong goi la Dai dong xa, nam gitra hai
cum rimg thién nhién, dung lam noi t6 chirc cac bu01 1 16n. Hai khan dai
dung hai bén Paj dong xi dé tin dd, du khach ngdi nghi hoic nghe thuyét
phap. Mdi khan dai xay 12 bac cao thip khic nhau, tugng trung cho thap nhi
khai thién cta Troi.

Canh nguoi chét

H12. Cuu Trung Thlen

~ Ba bdo thap chira nhuc’thé cua dirc Ho Phap (¢ gitta), dirc Thuong
Pham va dic Thuong Sanh nhan nhu cac tin d6 la cac vi da tu cong nghiép
day du, qui vé Thugng Deé.

Chinh gifra hai khan dai, ndi bat mot dai bat giac, son 3 mau do, xanh,
vang, gdm 9 bac cao dan 1én goi 1a Ciru Trung Thién con goi 1a Tho Ty Dai
goi canh hitu diét cua thé gioi hiru hinh. Dai nay dung dé té 18 lién dai va thiéu
Thanh cét.

Khi mot chirc sic Dai Thién Phong hang Tién vi qui liu, lién dai dung
thi thé duoc an vi mot dém ngay trén Ctru Trung Thién dé duoc té 18. Sau do
lién dai nhap Buu Théap. Lién dai duogc dat trén Pai Cuu Trung Thién 1a vi
Thién Chire sic hang Tién vi di tu cong nghiép day du dé duoc di thing 1én
tang Troi 9 Tao Héa Thién vao chau Pic Phat Mau ma khong phai di qua
Ctru Trung Thién. Vi vay thi hai duoc dit trong lién dai twong trung chiée xe
thiéng liéng (Lién Than) dua Chon Linh déc dao vao coi Phat:

Tién phong phui ngon pht tran®™
Lién dai do g6t dén gan Tay phirong™.

Ay 1a lay hinh thic tai thé gian (Thé phap) dé tuong trung sy mau
nhiém thiéng liéng (Bi phap).

Sau d6, Pai Ciru Tring Thién con dung 1am noi thiéu thanh c6t ciia
chu vi chirc sic Pai Thién Phong45

“3 Phit trén: cay phz"it' chu cta Tién dung phui bui trin
4 Kinh ciu ba con c¢b hitu da qui lidu
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Ngudi tu dic dao

Tiép theo san Pai Déng Xa, vuon 1én mot cay bd dé c6 thu do dai duc
Thera Narada tang, cdy con lay tir B Dé dao trang bén An Do (1953). Cay bd
dé nhic nhé hinh anh Phat Thich Ca tu déc dao va con dudng tu nay ciing sé
dan céc tin dd cong tu dﬁy du dén véi Thuong DPé nhu Phat vay.

L4 phwén Toa Thanh®

Cudi duong «vang lai», dung cach 30 thudc mat tién Toa Thanh mot
«coOt rongy» treo phat phdi 14 phudn Toa Thanh chi dudng cho ching sanh di
dén Thuong Dé va tom tit bai hoc gido 1y cho tin dd va du khach trude khi
budc vao Pén Thanh. La phudn dién ta: ba nguon, SO Thiéng Liéng 12 va 9,
Thién Nhan, ton chi Tam Gido Qui Nguyén, Hoi Long Hoa...

Dé tuong trung tién trinh 3 nguon cta vil tru, 14 phudn dugce treo trong
3 thang cta 3 nguon: Thugng nguon (thang giéng, al), Trung nguon (thang 7),
Ha nguon (thang 10).

S6 12 thiéng liéng cua Thuong bé dugc hinh thire hoa qua kich thudce
1a phudn va s6 the: la phuon rong 1 thude 2 tac (12 tac), dai 12 thude, 12 the
bén dudi, mdi the dai 12 tac.

Phén trén cing cua 14 phudn mau vang, dai 12 tic, théu ludng long
tridu nhut.

Phén 2 ¢ giita 14 phudn, dai 10 thudc 8 tic, co 3 soc vang (Phat Dao),
xanh (Tlen bao), dé (Thanh bao) doc theo la phu’O'n moi ben gan 12 thé, moi
theé 9 tac, du6i nhon. Thé vang gan trén het ké duoi 1a the mau xanh, ké duoi
nita 1a thé mau do, thé thur tu thi tro lai mau vang, rdi xanh, rdi do, ctr thé tiép
tuc, dén thé chot 1a mau do.

Trén soc giita mau xanh ciia 14 phudn ¢ théu 1an lugt tir trén xudng:

- Thién Nhan tugng trung Bac Chi Ton,

- C6 phap tam gido: Binh Bat Vu, Phat Chu, Kinh Xuan Thu

-6 chitnho: K & = # ¥ % (Dai Dao Tam Ky Ph6 Do); &
khoang trong giira cac chit nho duoc gin cac hoa vai 3 mau vang, xanh, d6

- Phia du¢i cung la cai Gio Hoa Lam.

Phan 3 1a dudi phuén gom 12 thé, moi thé dai 12 tac, trén nhd dudi
16m, duoi nhon, xen k& lan nhau 3 mau vang xanh do cia tam gido; hai bén bia
cling c6 thé ba mau xen k€ tir trén xuong dudi.

“ Thanh ¢t dé vao hom sit dat 1én Tho Ty Dai (Ctru Tring Thién). LAy tro x4 loi bo vao hil, ddt noi ban
tho trong him Bat Quai cia Toa Thanh. Con tro cta Thanh Cét dwoc hanh 18 d6 xudng dong séng Vam Co
Pong

“ Phudn 1a 14 c& hep va dai ciia mdi ton gido
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Chan cdt phudén cham hoa sen va 4 con Ky Lan. Hoa sen véi tugng
rong trén dinh va théu trén 14 phudn nhic nhé tin dd Hoi Long Hoa dua con
nguoi hi€p voi Thugng Pé, « Thién Nhon hi€p nhtt» 1a st mang cua nén Pai
Pao Tam Ky Phd DJ.

TG TLT GEIATATLT paeie

* oETEReEb t
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H13. La phudn Toa Thanh

2. Quang canh bén ngoai Toa Thanh

bi qua cot phuon, dimg trude Toa Thanh, & mét vi tri co thé cho tim
miét nhin thay duoc tién dién, néc va buc tudng ngang cia Toa Thanh thi
chung ta c6 thé quan sat dugc kién tric Toa Thanh gdm ba phan tir trude ra
sau la:

- Hi¢p Thién Dai, trén néc duc tuong Buc Phat Di Lac ngéi trén minh
cop, hai bén c6 2 thap vudng cao 1a Lau Chudng, Lau Trong;

- Ctru Trung Dai ndm & gitta, c¢6 thap Nghinh Phong Pai hinh tron va
con long ma chay trén cao chot vot;

- Phan cudi 1a Bat Quai Dai c6 thap cao hinh 8 canh bat quai va tugng
Tam Thé Phat ngu trén.

Nhin 1én mai, néi bat 3 tung mai do, cong cong, diic bang bé tong,
nhung trang tri nhu logp ngdéi moc, son mau do trén mai Ctiu Trung Pai va
mau vang trén mai Bat Quai Dai.
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H14. Nghinh Phong Bal va Bat Qual bai trén ndc mai

Nhin ngang tdm mit thang vao tudong chung quanh Toa Thanh s& lam
cho chiing ta chti ¥ dén cac khubn hinh Thién Nhan, hinh cay nho cay sen va
khuén hinh d6i hac bay dudi ning mat troi. Con hai bén hong tuong, chay dai
mot ddy hanh lang rong, di tir trudce boc ra sau, thong hai bén. Hanh lang ciing
duogc xay thanh nhiéu buyc, tir thap & phia true, 1én cao dan vé phia sau, giéng
nhu bén trong Toa Thanh. Chéng d& mai hién hanh lang 1a mot hang 112 cot
tron.

Duéi méi hién, trén dudng vién giita cac cdy cot duoc trang hoang
bang nhimg hinh khic:

- DAy nho, trai nho, bén trén c6 mot khuoén tron vé hinh déi hac bay luc
mat troi moc;

H16. Sau va hong Toa Thanh

- 23 twong Thién Nhin nim giita nhimg khung hinh tam gidc. Bén
ngoai khung nay lai c6 chin tia sang (9 ting Troi) & trén va bay tia (thit tinh)
¢ dudi, dugce bao boc trong cac khung hinh vuéng ma chung quanh la cac hinh
hoa sen, 14 sen va guong sen.

Mat ngir cay nho


http://www.google.ca/imgres?q=tay+ninh+temple&hl=fr&sa=X&biw=1249&bih=569&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=gcpEv8q_NvU4PM:&imgrefurl=http://cjtravel.com.vn/module/news/viewcontent.asp?langid=2&ID=151&title=Tay Ninh Province - Cao Dai Temple&docid=4pQa4L2wDdBJFM&imgurl=http://cjtravel.com.vn/UserFiles/Image/TayNinh_Caodaitemple.jpg&w=640&h=480&ei=Y-BUUPP1EenD0QH34oCYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=757&vpy=184&dur=1112&hovh=194&hovw=259&tx=140&ty=122&sig=110497292201393011704&page=4&tbnh=154&tbnw=204&start=53&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:53,i:254�
http://www.google.ca/imgres?q=tay+ninh+temple&hl=fr&sa=X&biw=1249&bih=569&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=X_u6IFNGdCvDtM:&imgrefurl=http://www.masterfile.com/stock-photography/image/841-02945966/Cao-Dai-Great-Temple,-Tay-Ninh,-Vietnam,-Indochina,-Southeast&docid=u8YZNYMFtK6UWM&itg=1&imgurl=http://image1.masterfile.com/em_w/02/94/59/841-02945966w.jpg&w=550&h=365&ei=Y-BUUPP1EenD0QH34oCYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=121&vpy=199&dur=3219&hovh=183&hovw=276&tx=183&ty=103&sig=110497292201393011704&page=4&tbnh=173&tbnw=242&start=53&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:53,i:261�
http://www.google.ca/imgres?q=caodaisme&start=133&hl=fr&sa=X&biw=1249&bih=569&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=VetTzMN7jd9JgM:&imgrefurl=http://lotustravel.vn/tour/103/Saigon-and-Mekong-delta.html&docid=35dS79DM3XaBwM&imgurl=http://lotustravel.vn/upload/images/product_1324886876.jpg&w=900&h=605&ei=KZVUUNK0OPO20AHbroCYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=182&dur=382&hovh=184&hovw=274&tx=175&ty=109&sig=110497292201393011704&page=9&tbnh=161&tbnw=212&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:133,i:178�
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Ciing trén tuong hién ngang Ctiu Trung Pai, phac hoa nhirng day nho,
1a nho va trai nho. Day nho tugng trung cho Tinh, rugu nho cho Khi, trai nho
cho Than.

Phat am «nho» 1a mat ngtr chi Nho Gido. Pao Cao Pai chu truong Nho
Gi4o chuyén thé, ding tinh hoa cua gio 1y Nho Gido ma cam hoa nhon sanh.
Nhitng canh 14 va chum nho ham ¥ thoi ky Nho Tong chuyén thé va nhian nhu
tin 46 va chirc sic hanh dao hiéu rang chi chi ciing lay nén tang nho phong
lam can ban.

Ngoai ra hinh anh cay nho cting la mat ngir nhim chéic nhé con dudng
tu Pao la Tam Btru Tinh, Khi, Than hiép nhirt thé hién cho nguoi chon tu siéu
pham nhap thanh.

M&i bén hong tuong Toa Thanh, ngang Giang Pai ¢ hai cau thang di
1én, mdi cu thang c6 9 bac twong tng véi Ciru Tring Pai va dip hinh con
Kim Mao Héu su tir 16ng vang dé tran gitt hai bén. Nhu vay c6 tit ca tim con
Kim Mao Hau.

Tir c¢6t phudn, nhin thing vao Toa Thanh, ching ta s& thiy mit tién
Hiép Thién Pai gom hai kién truc:

- Hai thap vudng 16n, cao vat d6 1a Lau Chudng va Lau Trong,

- Gitra Lau Chuédng va Lau Tréng 1a mot kién trac ba timg goi chung 1a
Hiép Thién Dai (Pai Troi va Nguoi hiép nhau khi pho co chap but).
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Chuong 6

Hiép Thién Dai

K=

Hi¢p Thién Pai*’ 1a Chon Than (khi), phan ban hitu hinh ciia Dao,
dam trach phéan sy lam trung gian, két lién Bat Quai bai va Ctiru Trung bai .
Voi phan sy d6, Hiép Thién Dai mang hai trach nhiém: thiéng liéng va pham
tran.

Trach nhiém thiéng liéng

Hlep Thién Pai 1a « noi Thay ngw cam quyén thiéng liéng moz
Pao...»"®va ciing 1 noi Dirc Chi Tén va cac Pang Tron Lanh giang co truyén
gido. Hiép Thién Dai la tay vén man bi mat cho su hitu hinh va v6 vi hiép lam
mot tic 13 tay 1am cho Pao va Doi twong déc vay. «Hon (Bdat Qudi Pai) ding
twong hiép ciing thé xdc (Ciru Trimg Padi) phdi nho Chon Than (Hiép Thién
Pai), Chon Than lai la ban hitu hinh, tiép vé vi ma hiép cing hinh thé, ciing
nhir Pao tiép Thanh Pirc ciia cdc Pang Thiéng liéng ma ruedi chan cho nhon
loai. Nhon logi dang hiép ciing Troi thé nao thi Ciru Tring Padi phdi lién hiép
clng Bdt Qudi Pai thé dy».

Trach nhiém pham tran

Hiép Thién Dai la hinh trang Cung Hi¢p Thién Hanh Hoéa & Ngoc Hu
Cung49. Ngoc Hu Cung nim Thién Diéu thi noi c¢6i pham tran, Hiép Thién
Pai ndm gilr luat phap, lo bao v¢€ luat doi va luat Pao, gin giltt cho Pao khoi
qui pham, nang d& cho do1 vao thanh vi. Do d6 ma Hiép Thién Dai c6 ba chi :
Phap, Dao, Thé dudi quyén Ho Phap chudng quéan lo truyén ba va bao thu luat
phap chon truyén ctia Pao cho khoi canh cai ra pham gido.

Hiép Thién Pai gdbm 3 phan kién trac rd rét : Liu Chudng, Lau Tréng
va chanh dién & chinh giita. M6 hinh kién tric nay tuong tmg v6i nguyén ly
Am- -Duong va trach nhiém thong cong truyen gido ly va myc dich cua Dao :

- Biéu hiéu nguyén ly Am-Duong. Lau Tréng biéu twong cho Am™
con Lau Chudng dién dat nguyén ly Du0’ng . Tac dong Am (Trdng) Duong
(Chudng) ma sanh ra thé xac (Ctru Trung Dai) cia Pao

- Nhiém vu thong cong. Chanh dién dung 1am noi cac chirc sic thong
cong voi Thuong Dé va cac Pang Thiéng Liéng dé tiép nhan gido 1y;

4" Toa nha Nguoi hiép véi Troi (Thuong DE)

“ Thanh Ngén Hiép Tuyén, sdd, tr.78

4 Ngoc Hu Cung : noi hop triéu dinh ciia Dirc Chi Tén, ¢ ting troi thir 10
Cung Hiép Thién Hanh Hoa : Toa Tam Gido, noi lam viéc ciia Tam Tran Oai Nghiém cim quyén
tam gido thoi Dai Dao Tam Ky Phé Do

% Am vi xdy bén mat, co cbt twong nir (Ba Phu Su), 4m thanh trAim (Am) ciia tréng, cira bén hong danh cho
nir gido do.

%! Thé hién boi vi tri ndm bén trai, co cbt tuong nam (Dirc Quyén Gido Téng), am thanh sic (Dwong) ciia
chudng, cira héng mé ra cho nam tin d di vao.
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- Muc dich ctua Dao. Dai Hoi Long Hoa s€ md ra tai Hi¢p Thién Dai
don con nguoi tu qui vé Pai Pao & phuong Pong. Vi 1y do d6 ma Hiép Thién
Dai quay vé hudng tay, trin giit mat tién Toa Thanh, dung Lau Chudng, Lau
Tréng dé dung 4m thanh chudng tréng vang dén c¢di Thiéng Liéng va cac am
hon noi dia nguc.

H17. Tién dién Hiép Thién Dai

1. Lau Chuéng, Lau Trong

Lau Chudng Lau Trong dugc kién tric cung mot kiéu thanh hai thap
cao 36m voi 6 tang riéng biét khong déu nhau va mai ngan bao quanh phan
chia mdi tang.

Tai sao cat hai lau chuéng trong? Khi cung dan, khoi dau 3 tiéng tréng
(Loi 4m ) rdi 3 tiéng chudng (Bach ngoc chung), thé hién nguyén ly tam
thién : Thuong thién 1a phat, Trung thién la phap, Ha thién la tang. Ke tiép
danh va ké 4 dui va 4 tiéng chudng. Xong diém nhe méi mdi déu 6 rdi danh
1én 3 hdi. Mbi hoi 12 chép, mdi chap 12 dui. Vay mdi hoi 1a 144 dui (3 sb
cong lai 14 9), 3 hoi 1a 144x3= 432 dui (3 sb cong lai 1a 9), d6 13 con sb cia
phap dinh vi Can Khon.

Chung gé moi chép danh 12 dui, trong d6 danh 9 dui, tiéng diém 10
lam 1 thanh nhoi 3 1a 12, so khai thién, so 3 1a khai thi, 9 1a s6 dinh vi.

Am thanh tram bong ctia Lau Chudng (dwong) va Lau Tréng (am) hoa
hop ngan nga, tram bong vang doi 1én c6i Thiéng Liéng de Than, Thanh, tién,
Phat dén chau Thuong Dé va Vang xudng chén Phong D6°? d& muoi ctra nguc
dugc mé ra cho cac ddng chon hdn nghe thirc tinh v6 minh, hdi tim hudng
thién, gidc ngd sam héi, ma giai thoat khé hinh®.

52 C5i 4m quang tai Diéu Tri Cung, noi gido hoa céc chon hén d bi lac néo trén dudng tran
%8 Theo bai Xuéng Ké Trong Loi Am, tiéng Loi Am mau nhiém nhur sau:
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Lau Trong

Thap bén hiru ngang twong 6ng Ac 13 1au tréng véi hang chit nho

HEHE «Loi Am Co Dai» (Dai c6 trong ddnh kéu nhu tiéng sam).

Tung dudi cung, mdt chir nho ¢d tu doc 1a Cao /& nam gitra mot
khuon bong 16n hinh chit nhut xanh. Bén trén bdng, bdn chit nho (doc tir trai
qua phai) L6i Am C6 Dai (Thép cao co tréng Loi Am) khic trong bbn 6 hinh
tron. Bén hong mé mot ctra 16n danh cho nit phai.

Ting thir hai, ddp twong hinh Purc Nu Pau Su Lam Huong Thanh (hoa
than cua Long N@r), mdc dao phuc, tay mat cam mot nhanh béng, tay trai xach
Gi16 Hoa Lam, dung trén qua dia cau.

Liu Chuéng

Thap bén ta (tor Bat Quai Pai nhin ra) ngang pho tugng 6ng Thién la
lau chudng v6i hang chir nho A E8EE «Bach Ngoc Chung DPai» (Pai cao c6

chuong bang ngoc trang). Tung dudi cing, mot chit nho cb tu Zdoc 1a Dai
nam gitra mot khudn bong lon. Bén trén khuén bong, bbn chit nho Bach Ngoc
Chung Dai (Thap cao c¢6 chudng Bach Ngoc) nim trong bon 6 tron. Mot cira
16n mé bén héng danh cho nam phai.

Tung hai, c6 tuong Puc Quyén‘Giéo Tong L& Van Trung (hoa than
cua Pai tién Ly Thiét Qud), tay mat cam quyén Thién Tho, mic dao phuc
ding trén qua dia cau. Tur tirng th 3 tro 1€n, kién tric hai thap giong nhau.

Tung tht ba, ngin hon ting dudi, mdi bén c6 gan bong gié dé thong
hoi.

Ting thir tu c6 bé cao dai nhirt. Phan gitta cua lau chudng va lau trong,
chd khoang rong nhirt, c6 dép ndi hinh chitr T mau tring: bén trén déap dia trai
cdy ba mau vang xanh do tuong trung tam gido; bén dudi c6 mat troi chiéu
sang bo hoa ba mau dang roi xudng bién luc mat troi moc mang Y nghia: binh
minh biéu tuong Linh Quang bao hi¢u Pao Troi sap md& huéng dan nhan loai,
b6 hoa twong trung tinh khiét tuc 1a Dao™*

Loi Am Thanh C6 triét hu khéng,

Truyén tau Can Khon thé gici thong.

Dao phap dwong kim duong chanh gido,

Linh quang chiéu dién Ngoc Kinh Cung.

Theo bai Xuéng K& Chudng Bach Ngoc, tiéng chuéng c6 tac dung mau nhiém nhu sau:

Thén chung thinh huéng pho’ng Phong Do,

Dia Tang khai mén phéng xa cé.

Tam Ky van chuyen kim quang hi¢n,

Sdm héi dm hén xudt u do.

% Theo su tich ctia vua U Vuong nha Chau (781 trudc tay lich) mo thiy bo hoa roi lac mit troi moc bao hiéu Pic
Lio Tir, mot hoa than caa Dtrc Thai Thuong Pao Quan, xudng trin mé Dao Tién. Nay b6 hoa trude Thanh That ham ¥ mot
diém lanh 1a Pao Cao Dai di mé ra & Viét Nam dé ciru nhan d¢ thé.
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H18. Biéu twong Linh Quang

Con ba phia hong thi gan nhirng khung 14 sach son mau xanh.
Bén trong lau bdn, dit mot trong 1on (Léi Am CO) & Lau Trong va mot
chudng 16n (Bach Ngoc Chung) ¢ Lau Chudng.

Tung thr nam va sau, co bon canh dan dan nho lai, gén khuon bong
thdng gi6>°. Tung sau duogc bao quanh boi mot lan can dé co thé nhin khung
canh toan vung thanh dia.

Hinh dnh nguon goc con nguoi

Mot trong ba gbc sanh ra con nguoi 1a Chon Linh Thanh, Tién, Phat
gidng tran dau kiép, lam cong qua, do ching sanh roi lap vi tré vé véi Pirc
Chi T6n. Hinh anh giang tran duoc bleu hiéu bai cot twgng Bau HO Lo va Cay
Gay cua bai tién Ly Thiét Qua va cbt tugng gid Hoa Lam cua vi Long N dat
trén trén Lau Chudng, Lau Trong.

H19. Biru Phap trén néc Lau Chudng-Lau Tréng

% V& y nghia hoa van ciia cac khudn bong thong gio, tac gid Trén van Tri, Dia ciu 67 qua thé phap, 2013,
giai thich: Dudi gi6 Hoa lam, hoa van 05 canh thé hién khi c6 khi Ludng Nghi thi ngii hanh da an chuyén
trong d6; xudng dén tang ké tlep, hoa van c6 04 canh tuong cho T Tucrng, xudng dén tang tiép theo,

hoa van ding thanh cdp nén moi bén c6 08 canh, tugng cho bat quai,
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Trong thoi Pai Pao Tam Ky Phd Do, Chon Linh Long N giang tran
lam ba Nit Pau Su Lam Huong Thanh duoc twong trung boi cbt tuong gid
Hoa Lam (btru phép cta vi Long Ni¥) va c¢dt tugng ba Nit Dau Su Lam Huong
Thanh giita mit tién 1iu hai ctia Lau Tréng.

H20. Ba Nit Pau Su

Chon Linh Pai tién Ly Thiét Qua, ding dau bat tién, giang tran lam
Dic Quyén Gido Téng Lé Vian Trung. Hinh anh giang tran nay hién 1én, dudi
ngon thu 16i, twong Bau Hd Lo - cdy Gay®’ cua Dai tién Ly Thiét Qua va cdt
tuong Pirc Quyén Gido Tong Lé Vian Trung bén dudi, & mat tién lau hai cta
Lau Chudng.

H21. Pirc quyén Gido Tong

% Df)ng tir ciia Dtic Quan Thé Am Nam Hai Phé Da- Son )
57 Bau linh dat phia trudc, gay sat phia sau; do 1a biru phap cia vi Pai Tién Ly Thiet Qua
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2. Chanh dién

N
‘?;I;;E\? .

v ¥

H23. Nam bac thém budc vao cira chinh

Chéanh Pién nam gitra Lau Chuéng va Lau Trong, do mot sb chirc sic
day du cong dirc tu hanh theo co but Thiéng Liéng can cir tién kiép ma tuyén
phong dé cam giéng mdi thay Pirc Chi Ton tai thé, giam sat sy hanh Pao cua
Ctru Trung Pai trong viéc phd d6 ching sanh.

Nhiém vu

Dai nay gitr hai nhiém vu thiéng liéng va pham tran.

Nhiém vu thiéng liéng: Bat Quai Pai (hdn Pao) mudn ra linh cho Ctru
Trung Dai (thé xac Pao) 1am diéu gi thi phai nho Hiép Thién Dai (Chon Than
Dao) lap co but cho cic Pang cua Bat Quai Dai giang day, giang co truyén
gido. Vay, Hiép Thién Dai 12 co quan phdi hop mau nhiém giita Thién (Bat
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Quai Pai) voi Nhon (Ctu Trung Dai) dé thyc hién ctru canh cia Pao « Thién
Nhon hi¢p nhut).

Nhiém vu phém tran: Gin gitr luat phap chon truyén cua Pao dva vao 3
chi Phép, Pao, Thé do Btrc H§ Phap Chudng quan

Quyén hanh va co quan to chirc
Hiép Thién Pai ndm giir 3 quyén va 2 co quan:
Ba quyén la
-Phép : do HO Phap dung dau, lo vé luat phép thién diéu, bi phap;
-bao : do Thuong Pham ding dau, lo dao phap, tinh that
-Thé : dudi quyén Thugng Sanh lo phan doi nhu ban Thé Pao, cac
thanh thét.

Hai co quan:

-Phéap chanh gin gitr luat phap chon truyén cua Dao;

-Phudc thién lo trg giup ching sanh nghéo kho vé vat chat, bénh tat,
gia yeu.

Chémh‘ dién Hi€p Thién Pai 1a mot kién tric ba tng: Tinh Tam Dién
(trng mot), Lau Hi¢p Thién Dai (tirng hai) va Phi Tudng Dai (tirng ba).

Tillh Tam Dién (lau 1 hay ting trét)
Ngoai dién

Ngoai di¢n cod tuong C)ng Thién, C)ng Ac, 5 bac thém dan vao cua
chéanh, c6t rong-sen, Can Can Cong Binh, doi lien.

Ong Thi¢n, Ong Ac

Tuong hai 6ng trn giir hai hai bén cira chanh cta timg mot, sat vach
Lau Chudng, Lau Trong. Ping sat Bach Ngoc Chung Dai (phia bén nam phai)
1a pho twong Ong Thién tugng trung cho su thién, dic bang xi ming, son mau
nau mac 4o giap, dau doi kim khoi, tay cam dai dao nhung vé mat hién lanh,
daing trén toa sen.

H24. Ong Thlen .

Nhin sang bén ta, ding sat bén Léi Am C6 Dai (phia bén nir phai) 1a
tugng 6ng Ac, than mic giap, dau do1 kim khoi, ve mat den t61, hung ton, mot
tay cam bua dua 1én va mot tay cam ngoc an ty phii, dimg trén toa lira.


http://www.google.ca/imgres?q=caodaisme&start=342&hl=fr&sa=X&biw=1249&bih=569&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=eIqpWowDlNjICM:&imgrefurl=http://millesabords.net/blog/2005/11/05/deltamekong/&docid=jjG8oIOge1DLYM&imgurl=http://millesabords.net/blog/wp-content/uploads/2005/11/P1010666-300x150.jpg&w=300&h=150&ei=4plUUKzwEYfv0gGk14HIBg&zoom=1&iact=hc&vpx=119&vpy=143&dur=3261&hovh=120&hovw=240&tx=157&ty=75&sig=110497292201393011704&page=22&tbnh=113&tbnw=225&ndsp=17&ved=1t:429,r:6,s:342,i:181�
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H25.0ng Ac

Hai tuong nay tugng trung cho Thién-Ac, phan biét hai duong lanh dir,
chanh ta. Theo su tich xua «tu nhut kiép, ngo nhat thoiy, nguoi 4c ma biét an
nin, hdi han, quyét phui sy doi rdi ciing duge Thiéng Liéng ctru rdi linh hon
cho dang tién.

H26. OngA(; Ong Thlen
Nim thém gach

Sau khi budc 1én buc thém vong cung 5 cap bang da mai ndu do,
ching ta dimg tru6e ctira Hi€ép Thién Dai. Nam cap thém 1a ky hiéu mat ngir
chi su hiép ngii chi Pai Pao tac 5 cap tién hoa ctia nhon loai:

- Cép thr nhirt twong trung Nhon dao,

- Cép thtr hai, Than dao,

- Cz?ip thtr ba, Thanh dao,

- Cép tht tu, Tién dao,

- Cz?ip thir nam, Phat dao.

Cot rong-sen

Lén hét 5 bac them gap ngay bon ciy cot, mdi bén hai cdy ding ké
nhau, mét cay quan rong do, mdt cay quan bong sen, 14 sen va cong sen. Hai
cdy cot dimg ké nhau ddp tuong Long (rong) va Hoa (sen). Cach phat &m
«long hoax nhic lai clru canh cua nén Dai Dao Tam Ky Phé D6 1a Hoi Long
Hoa ky thir ba, vao cudi Ha Nguwon Tam Chuyen

%8 Cudi Ha Nguon Nhit Chuyen c6 Dai Hoi Long Hoa ky nhut, goi 1a Thanh Vuong Dai Hoi, do Dic Nhién Ding
C4 Phat lam gi4o chi. Cudi Ha Nguon Nhj Chuyen 6 Dai Hoi Long Hoa ky nhi, goi 1a Hdng Vuong Dai Héi, do
Dirc Phat A Di Pa lam gido chi Dai Hoi. Cudi Ha Nguon Tam Chuyén, Pai Hoi Long Hoa ky ba do Pt Phat Di
Lac lam gido chu.


http://www.google.ca/imgres?q=temple+caoda%C3%AFste&start=105&hl=fr&sa=X&biw=1249&bih=569&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=v1jyqcGjwDxNbM:&imgrefurl=http://fenotte2003.wordpress.com/2012/03/19/lundi-19-mars-ho-chi-minh-ville-saigon-my-tho-can-tho/&docid=yoepznEA4RDyWM&imgurl=http://fenotte2003.files.wordpress.com/2012/03/p3199251.jpg&w=1236&h=927&ei=JctUUL7KFqiR0QGNxoAI&zoom=1&iact=hc&vpx=692&vpy=182&dur=3922&hovh=194&hovw=259&tx=102&ty=146&sig=110497292201393011704&page=7&tbnh=176&tbnw=244&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:105,i:73�
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H27. Cot rong sen trude Hiép Thién Dai
Sau cdt Rong-Sen, bon cdt tron son soc xanh dung hai bén ctra chanh
gom mot cua 1on ¢ gitra va hai ctra nho hai bén. Hai cdy c¢gt hinh vuong hai
bén ctra 16n dugc can doi lien Hi€p Thién Pai bang chit nho:

HIE;P nhdp Cao Dai ba tanh thdp phwong qui chanh qua;
THIEN khai Hupnh Pao, Ngii Chi Tam Gido héi Long Hoa™.

Cay Can Cong Binh

H28. Cay Can Cong Binh

Khi ching ta ding tai thém noi dudi bao lon, nguwéc mat nhin 1én, s&
thdy & ngay giira trén cira hinh v& mot ban tay Dirc Chi Tén tir trong may dura
ra, cadm mot cay Can Cong Binh dat trén qua dia cAu cta nhon loai. Cay Can
Cong Binh dung dé cin t0i, phudc ciia mdi chon hdn sau khi qui lidu, tro vé
coi thiéng liéng, dé Dtrc Chi Ton thudng phat cong binh. Luat céng binh 1a
luat nhon qua: gieo nhon lanh thi huéng qua lanh, gieo nhon dit thi nhan qua
dir.

Noi dién

Qua cura chanh 101, chung ta budc vao Tinh Tam DPi¢n 1a noi dé tin do,
chire viée, chire sic vao day dung lai d6i phit dé thanh loc tu tudng, loai bo
tu tudng xau, chi giit lai tu twong hudng thuong cho cai tim duogc trong sach
trude khi di vao chanh dién bai 1& Pie Chi Tén.

% Ngha 14 hop nhau vao Cao Dai, tram ho mudi phuong s€ dugc trd vé ngdi vi Tién Phat ; Troi khai bi thuyét (mo
dao Huynh) véi nam chi (Nhon, Than, Thanh, Tién, Phat Dao) va ba ton (Pao : Phat, Tién, Thanh) tham du Hoi
Long Hoa



54

Hinh Tam Thanh

Ngay trén btrc tuong chan ngang ngan Tinh Tam Dién voi chanh dién
bén trong, c6 birc hoa hinh Tam Thanh. Céac vi Thanh Bach Van Pong vang
lénh giang thé giup doi, thudng co giang co day Pao:

- Nguyén Binh Khiém, thanh danh Thanh Son Pao Si la t6 su Bach
Van Bong,

- Victor Hugo, thanh danh Nguyét TAam Chon Nhan 1a cao do,

- Ton Dat Tién, thanh danh Trung Son Chon Nhan la cao dd.

H29. Tam Thanh

Ba vi nay giang co xung 1a Tam Thanh & Bach Van Pong ¢6i Thiéng
Liéng. Ba vi cam nghién but ky Thién Nhon Dé Tam Hoa Udc trén bia da téa
hao quang bang hai ngon ngit, nghia 1a ky hoa udc minh chimg su théa thuan
ctia nhon loai v&i e Chi Ton vé sy mé Pai Pao Tam Ky Phé Do.

Ptrc Ton Trung Son (Tén Dat Tién) cam nghién muc 14 vi nén tang
dao Cao Dai 1a Nho Téng chuyén thé c6 nghia Pao Nho d6i méi. Pirc Thanh
Son Pao Si (trang trinh Nguyén Binh Khiém) cdm bt 16ng viét tam chit nho:
Thién thuong Thién ha- Bac 4i Cong binh. Dirc Nguyét Tam Chon Nhon cam
but 16ng ngdng viét sau chit phap: Dieu et Humanité-Amour et Justice.

Twong ba vi chirc sic Pai Thién Phong

Budc qua khoi Tinh Tam Dién va hinh Tam Thanh, ching ta budce
xubng buc tam cip dén buc cap 1, thdp nhat ciia Ctru Trung Pai. Quay mat
nhin lai sau hinh Tam Thanh, d01 dlen v6i ban thd Thuong Dé, dung ba cbt
tuong cua ba vi chirc sdc cao cap nhét coa hi¢p Thién Pai 1a H§ Phap Pham
Cong Tic, Thuong Phim Cao Quynh Cu, Thugng Sanh Cao Hoai Sang dung
trén ba toa sen, dit trén ba chiéc cam don nho xay trén nim cap da mai. Mdi
bac day d6 3 tic. Ngai son mau tring diém t6 bang mau xanh va mau hong
gidng nhu hinh bong sen. Trén cip thir nhit, & giira 1a ngai Ptic H6 Phép, bén
ta 1a cua Thuong Sanh, bén hitu cua Thuong Pham. Dudi ngai Ho Phap co
tuong madt con ran khéng 16, cuén minh quén chat hai chiéc ngai kia.


http://www.google.ca/imgres?q=caodaisme&hl=fr&sa=X&biw=1249&bih=569&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=7jgr-3-SpnIdIM:&imgrefurl=http://lecaodaisme.free.fr/Html/lesfrancais.htm&docid=H0fENZV8-le1WM&imgurl=http://lecaodaisme.free.fr/Images/Tamthanh.JPG&w=380&h=261&ei=741UUMHlOKaA0AHD_oGgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=552&vpy=180&dur=1840&hovh=186&hovw=271&tx=168&ty=85&sig=110497292201393011704&page=1&tbnh=112&tbnw=157&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:18,s:0,i:129�
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Du6i ba pho twong, bon buc d4 mai xdy theo hinh ban nguyét, danh
cho Thap Nhi Thoi Quéan Hiép Thién Dai ding chau 1& Btrc Chi Ton.

Duéi bdn buc da mai 1a bat dau cap 1 (cap thap nhat) cho den cap 9
(cao nhét) cua Ctru Tring Dai. Phan giira cac cap danh cho chirc sdc, hai bén
danh cho tin d6 nam nit chau 1& Puc Chi Ton.

R~ =

H30. Ba vi dai chirc sdc thién phong
Dirc Ho Phép (giira), Dirc Thugng Phdm (phai), Dirc Thugng Sanh (trai)

Tuong ba vi chtrc sic Dai Thién Phong viét 1én ba trang gido 1y day
cac tin 6 dimg & cp 1 thap nhat cua Ciru Trung Dai. D6 13 ba bai gido 1y vé :

- That Pau Xa : qui ngii khi, ché ngy thét tinh (H),

- chit Khi cua Diéu Tri Kim Mau,

- y nghia dai phuc.

Bai gido Iy That Piu Xa

Con ran ndy c6 bay dau goi 1a Thét Péu Xa. Ba dau vuon 1én phia sau
ngai Ho Phap, con bdn dau kia ha xudng hai bén ta hitu cua ngai Ho Phap
ngu. Pudi rin quin ngdi Thuong Sanh, minh rin quin ngdi Thuong Pham.

Muc dich tu dao 12 Hiép Tam Bao (Tinh, Khi, Than) va qui Ngii Than
(Thire Théan ngu tai Tam, Y tai Ti, Phach tai Phé, Chi tai Than, Hon tai Can)
1a diéu kién dé qui hdi cyu vi. Trong doi sdng hang ngay tai thé, Ngii Than
thudng xuyén bi that tinh 13 : Ai (yéu thu:ong) 0 (ghet), hi (mung), nd (gién),
ai (budn), lac (vui suéng), cu (so hai) % va luc duc quay nhiéu, giéng nhu bay

8 BTCG. tr. 24:Thdt tinh la hi, ng, di, é, ai, lac, cu
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dau con ran doc xui giuc lam diéu trai dao. Theo Thanh Gio thi ngudi tu phai
tap tu ché ngu dé giir cho that tinh hai hoa thi Ngii Than méi qui vé Than
dwoc®. Thit Pau Xa 1a tom tit bai hoc d6 ctiia Thanh Ngén. Ba dau rin dua
1én tuong trung cho 3 diéu lanh hi, i, lac ma ta phai nudi dudng cht khong
thé nao diét han dugc. Hai dau ai va nd guc xuéng thép nhét dé hai chan Dic
Ho6 Phap dat 1én ché ngu nd. Hai dau 6 va duc guc xudng vira thip dé hai tay
buc HO Phap dait 1én kiém ché n6.Tom lai, bdn cai dau ha xuéng 1a no, 6, ai,
cu 12 4 mdi x4u ma ta phai luén luén ché phuc thi méi tranh dugc khd va lam
diéu trai dao 1y.

Bai giao ly chir Khi

Phia sau ngai Btirc HY Phap, c6 khic mot chir Khi thép vang trén nén
gd do. Nguon goc chir Khi nay la chir bua do Pic Ly Thai Bach giang co vé
ra 1am mau®. Khi tin db lay xong thi phai quay ra sau cui dau xa chir Khi mot
x4. Chit Khi nay biéu twong Khi Sanh Quang, 1a ngudn coi cia phap bién sanh
ra van vat. Can phan biét véi Khi Hu Vo con goi 1a Pao. Pic Chi Tén di giai
thich Pao d6 nhu sau®®

«Pao la Hir Vé Chi Khi. Pao rdt mau nhiém, sdu kin, cao siéu. Trude khi chua ¢6 troi dat, di cé Pao.
Vay Pao dad tao dung nén Can Khon vii tru, hoa sanh van vat muén loai. Muén loai phdi tho bam Khi
Hu V6 ma sanh hoa mai maiy.

«Pao mau san tao Can Khon,

Hir V6 Chi Khi, Chi Tén chwdéng quyén.

Dao vé tan, Pao vé cung,

Pao la me de khzfp chung muon loai.»

Trong c¢8i Thiéng Liéng, Ptc Diéu Tri Kim Mau ban phat Khi Sanh
Quang cho van loai dé bao ton su sdng mién truong trong can khén vil tru.
Khi Sanh Quang 1a mot khdi 4nh sang Am chau luu khap vii try. Tir khdi Khi
Sanh Quang, Pirc Diéu Tri Kim Mau céu tao Chon Than ban cho mdi ngudi
lam dé nhi x4c than. Trén hai cay cot dung hai bén chit Khi c6 déi lién cua
Dtrc HO Phap viét cho co quan tu chon Pham Mén (Cira Phat):

PHAM gido tity nguon ciru thé dg nhon hanh chanh phap.
MON quyén dinh héi trir ta diét mi ho chon truyén®
Bai gido Iy vé y nghia dai phuc

B9 dai phyc ctia Buc HY Phap ndi 1én thién chure va nhiém vy doi va dao
cua ngai. Chic Chuong-quan Tam Thién cd1 Tay-Phuong Cuc Lac duogc tugng

S DTCG, tr. 24 : Hi n§ khong chimg muc 1am ngii khi, tam hué mau hao kém; ai  (yéu, ghét) lam tinh huyét,
than lwc moi chong giam suy; ai, lac, cu (budn, vui, so) 1am sa vao nhiing théi thap hen ngu dot
62 Thénh Giéo ngay 9-11-Binh Dén (13-10-1926) trong quyén Dao Sir ctia ba Huong Hiéu noi v& chit Khi nay
:« Thdy day Thirong Trung Nhut hién hitu lo sdp dt cho ra nghi tiét, thi sip dat sau heng ban H Phdp phdi
dé mét miéng vdi ni dai mot thuée ruedi, cao ba thide théu chiv biia Lio vé day (chiv Khi).
% Pai Thira Chon Gi4o, Gia Dinh, 1956, tr,34
% Nghia 1a: Phat day tiy thoi ma ctiru d6 ngudi doi thi hanh theo chanh phap.

Quyén luc cua Pao dinh ra thoi ky trir diét ta mi dé bao hé chon truyén.
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trung boi thé tam son (gidng nhu chia ba nganh) trén kim khéi. Chirc Chuong
Quan Thé Phap Tam gido nén ngang lung cot soi day linh sic Tam Thanh va tha
mdi day linh sic ngay giita bung dé thé hién qui nhit bi-phap va thé-phéap.Trén
mili hia c6 khic chit «Phap» 1a vi nhiém vu Dtirc HO Phép lo bao vé va thi hanh
ludt phap cua dao; Buac HO Phap lo ca phén doi 1an dao. Vi vdy, tay phai bén dao
(bén Thuong Pham) cam Giang Ma Xu thé hién su lay doi ché dao, con tay trai
cam xau chudi B Dé 1a 1dy dao ché doi.

bung bén ta Buc HY Phap, Buc Thugng Sanh méc bd dai phuc toan mau
trang. L4 phudén Thuong Sanh treo dang sau, dé hai chit nho Thuong Sanh va
théu c¢6 phap Thuong Sanh (Phat chu va Thu Hung Kiém), huéng dan cac vi 18
sanh, chirc viéc hang than vi di vao Toa Thanh hoan dan. Ngai nim giit bi phap
tao thé va chuyén thé nén giat Thu Hung Kiém noi lung. Tay hitu cAm Phat Chu
va tay trai nim xau chudi Tir Bi ¥ néi ngai 14y bi phap dem nhon sanh vao cira
Dao. Vi lo viéc nhon sanh nén ¢ mili gidy V6 Uu mau tring va trén mao c6 théu
chit nho «Théy.

Bén hiru buc H§ Phap, biac Thuong Phiam mic dai phuc ding truoc 14
phuén Thuong Pham. Trén Phudn dé 2 chit nho Thuong Pham, théu cd phap
Long tu phién va Phit chi, hudng dan cac chon hdn dic dao di qua Ctru Tring
Thién vé Thé Giéi Cyc Lac. Ngai lo vé& Dao nén tay phai nim xau chudi Tir Bi
nidm giit bi phap 1y Pao d6 rdi nhon sanh; tay trai cam Long Tu Phién, ngay
giita c6 cdy Phat Chi, bi phap dua cic chon hdn day du cong tu vao Tam Thap
Luc Thién. Vi lo viéc Dao nén trudc miii gidy V6 Uu cua ngai ¢ chir «Dao».

Du6i nhimng chiéc ngai nay 1a nam cip bac dung dé 12 vi Thoi Quan
(chirc sac Hi€p Thién Pai) diing chau 1€ Buc Chi Ton.

Lau Hiép Thién Pai (iu2)

Lau 2 khi xwa goi 1a Tham Thlen bién nay goi la Lau Hiép Thién Pai.
Bén trong ¢ dat ban thd 15 vi chirc sic cao cap nhat Pai Thién Phong Hiép
Thién Pai da qui dao: ban tho Buc Ho Phap, Thuong Pham, Thuong Sanh va
12 vi Thoi Quan.

Phia trude 1au Hiép Thién Dai, ¢ hai bén bia viét hai chir nho dai ty 1~
Nhon va 7§ Nghia ham y cha truong Nho Tong Chuyén Thé bién doi hung
dir thanh doi thuan luong thanh dtrc. Dudi hai dai ty 14 d6i lién Nhon Nghia:

Nhon nghia ti phwong Dai Dao di nhon hung xa tdc,
Nghia ban van dai Tam ky trong nghia tran son ha ®

Long Nhon dem réi khip bén phuong, Pai Dao ldy Nhon lam hung thanh nude nha,
Pidu Nghia ban cho muén doi, Pai Pao xem trong diéu Nghia dé 1am hung khai dat nude.
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Trén hai cu ddi nay cé viét hai chir nho: Nhan bén hitu va Nghia bén
ta. Tai sao? V61 Bire Chi Ton, ton chi cua Pai Pao bao g6m hai diém chinh:
Tinh thuong va cong binh. Vay, tinh thuong yéu va sy cong binh 14 hai diém
quan trong nhit ciia nén Pai Pao. C6 long thuong yéu chon thanh thi méi
thuc hién dugc chit nhon. Gitt dugc phép cong binh, long chinh truc méi 1a
nguoi cd nghia. Nhu vady, nhon va nghia luoén luon di doi véi nhau 1a ham y
do.

Lau Hiép Thién Dai thong ra mot Bao Lon Dai hinh ban nguyét nho ra
phia trude, goi la Vinh Dy Cong Lao Chi Pan.Trén bao lon, cd Pao dugc treo
1én vao nhitng ngay 1& Pao. La c& dao co ba sic phai : mau vang (Phat gido) &
trén v6i hang chit nho KE=HILHE (Dai Pao Tam Ky Pho D) mau xanh
(Lo gido) & giita c6 hinh Thién Nhin va ba thé ¢ phap, mau do (Nho gido) &
dudi ciing, tugng thé tam thanh xuét thé.

TR il | v
H31. Pao ky

Trén vanh thanh bao lon c6 dip tim khuén hinh vé& ghi lai dién tich dai
dién cac sanh hoat thé nhon va mang y nghia : Noi day 1a chd tap hop cic linh
hén trén cdi thé, du sanh tién 1am nghé gi ciing vay, phit chét ciing phai vé
day xem t0i phude. Py 13 hinh anh nhon sanh tip hop truéc Toa Thanh dé
tham dy Pai Hoi Long Hoa duogc tuong trung boi tdm khudn hinh vé: Si,
néng, cong, thuong, ngu, tiéu, canh, muc.

Su tich Sao Phu-Hira
Do tugng trung cho
muc.

Su tich 6ng Thuén

cay bang voi: canh.

Su tich vua Ha V& tri
thity : ndng.



http://www.google.ca/imgres?q=cao+dai&start=101&hl=fr&sa=X&biw=1311&bih=597&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=4Izk-m8QcNMatM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/18006599@N02/4280322483/&docid=s187VqbRb6RAfM&imgurl=http://farm5.staticflickr.com/4041/4280322483_54c71b965f_z.jpg&w=438&h=640&ei=s2dnUI6IH-Xo0QGI7IEo&zoom=1&iact=hc&vpx=822&vpy=189&dur=1875&hovh=271&hovw=186&tx=121&ty=150&sig=110497292201393011704&page=5&tbnh=141&tbnw=98&ndsp=26&ved=1t:429,r:11,s:101,i:123�
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Sy tich Pham Lai-
Tay Thi: thuong.

Sy tich Khuong Tt
Nha ngo6i cau : ngu.

Su tich B4 Nha-Tir
Ky: tiéu.

Su‘tich Chau mai
Than: si.

Su tich Toai Nha”m-'
Hiru Sao day dan cat
nha lam t6: cong.

H32. Tam nghé nghiép

Lau Hiép Thién thong ra hai hanh lang chay dai sat tuong Ciru Tring
Dai dan dén tan Bat Quai Dai. Khi cac chire sic, chirc viée, dao hitu du 18 Via
dong qua khong c6 chd dung & Ciru Trung Dai thi cac vi Lé sanh nam nir s&
1én dung dai theo hai hanh lang nay dé chau 18.

Phi Twong Dai (au3)

Lau 3, xua goi la Tiéu Diéu Di¢n, Thong Thién Pai, nay goi 1a Phi
Tuong Dai. Mit trudc dap hinh Thién Nhan. Bén trong ciing c6 hinh Thién
Nhin va ban tho Ptrc Chi Tén. Phi Tudng Dai 1 noi dé Puc Gido Tong va
Ptic HO Phap 1én thong cong cung Ptrc Chi Ton va cac ddng Thiéng Liéng,
quyét dinh nhimg diéu quan trong cua Pao. Phi Tudng Dai ciing 13 noi cac
chtc sic Hiép Thién Pai hodc cac chirc sic 16n Ctru Trung Dai ngdi tham
thién nhap dinh hay vong ban pho co, chap but cau truc tiép thong cong voi
buac Chi Tén hogc thinh y Bre Chi Tén moi khi ¢6 viée quan trong vé diéu
hanh nén dao.

Nhin 1én chinh giita mat tién Phi Tuong Dai, chung ta s& thay hinh
Thién Nhan rat 1én, son mau xanh tuoi thim, chiéu ruc r& cac tia sang ré quat,
tuong trung cho B¢ Chi Tén. Hinh c6 phip tam gido (binh bét, phat chu,
sach Xuan Thu) dugc dip chd lan can trude Thién Nhan.
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Trén hai chit Nhan-Nghia co khéc hai hang chir han viét: Pai Pao Tam
Ky Pho Po. Giita méy chit nay c6 khic b cb phap tuong trung cho su qui
hiép tam gido va quyén nang linh di€u, nhiém mau cua tam gido:

-Cudn Kinh Xuén Thu (Nho giao) do burc Khéng Tir soan,

-Cay Phat Chu (Pao Tién) dung dé quét sach nhiing chét 6 trugc,

-Binh Bat Vu (Pao Phat) 1a chiéc binh dung com khét thue.

Trén néc Hi€p Thién Dai, ngy tri tuong Puc Phat Di Lac ngéi trén
lung cop v6i ¥ nghia 14 con cop danh diu nén Pai Pao Tam Ky Phé D6 khai
nim binh dan (1926). Tugng Puc Di Lac Vuong Phat ngy trén néc Phi Tudng
bai vi Hoi Long Hoa s€ mo ra tai Toa Thanh Cao DPai dudi sy chu toa Duc
Phat. Pay 1a ky thi cong dirc dé thang thudéng nguoi duge chdm dau vao cac
pham vi Than, Thanh, Tién, Phat.

H33. Tuong PhatDl Lac

Doc xong chuong nay, ching ta hiéu tai sao Dang Thiéng liéng day cat
Hi¢p Thién Pai dung trudc Ciru Trung Dai va Bat Quai bai. Ly do Hi¢p
Thién Dai 14 « Thién Mén » md rong dén tiép tin dd bude vao Ciru Tring Dai
ma tu Pao tién 1én Ctru Trung Thién. Tém lai, tin d6 mudn vao Bat Quai Dai
thi phai trude tién di qua Thién Moén (Hiép Thién bai) rdi budce qua Cuu
Trung Dai chiu sy khao hach ctua Ctru vi Than Tién xem c6 chiu ndi rdi moi
vao Bat Quai bai dugc.
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Chuong 7

Cuu Trung Dai

JLEHZ

Ciru Trung Dai 1 phan hitu hinh, thudc doi 1a thé xac cua Pao voi kién
trac 9 béc cao thap khac nhau ddi tmg voi Ctru Trung Thién trong cdi Thiéng
Liéng. Pai nay tuong trung cho xac than cua Pao, ndi lién Bat Quai Pai voi
Hiép Thién Dai.

Ctu Trung Pai vang linh Bat Quai Pai, chuéng quan méi Pai Pao tai
thé gian vé mit hiru vi. Gido Phap nuong theo Pai nay ma hinh dung Pao-
Dic ra thé gian dé doi soi sang. Tat ca Chon Linh trong Can Khén Thé Gioi
déu vao Ctru Trung Dai va tuan tu leo dan 9 ding cdp dé dat dia vi thiéng
liéng ctia minh, tuy theo cong dirc tu hanh ma pham vi cao thip khac nhau®.

Nhiém vu

Ho1 Thanh Ctiru Trung Pai véi sy giam sat cia Ho1 Thanh Hiép Thién
bai, ¢6 nhiém vu truyén ba gido 1y Pai Pao va phé do, gido hoa, cau r6i cho
chlng sanh vé phan hitu hinh.

Co cau to chirc

Pay 1a co quan truyén gido dem dao vao doi, diu dit chiung sanh
nuong theo Pao ma tién hoa, dat dudi su quan tri cia Gido Tong va Hoi
Thanh. Ping dau 1a Gido Tong giit quyén hanh phap, tréng coi hanh chanh
Pao, diéu hanh co pho truyén gido hoa chiing sanh.

Hé théng chirc séc gom:
Ctru Trung Pai nam phai: chirc sic co 9 cip, tvong tng véi Ciru Pham Than
Tién, chia lam 3 phai Thai, Thuong, Ngoc.
Ctru Trung Pai nit phai. Chirc sic chi ¢6 7 cap tir pham cao nhit Nit Dau Su
xubng dén hang Nit Pao hiru, tit ca mang dao phuc mau tréngw.

V& hanh chanh cta Ho6i Thanh do ba dau su lanh dao nhung quyén
hanh Toa ndi chanh giao cho ba chanh phoi su diéu hanh chirc sdac ca ba

phdi lo hai co quan hanh chanh va pho té:

Hanh chanh

* Trir truomg hop chirc séc hang Tién c6 thé di thing 1én Thién Gi6i ma khong qua Ciru Tring Pai ‘
57 Nit phai khong & dia vi Chuéng Phép, Gido Tong 1a vi Thuong D¢ day : Neu Thdy cho nit phdi cam quyén
Giao Tong lam chu nén Pao thi la Thay cho am thang dwong, nén Dgo at bi tiéu tan am mugi.
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- Phai Thai mac ao vang (Phat dao), trong coi HO vién (tai chanh),
lvong vién, cong vién

- Phéi Thuong 4o xanh (Tién dao), phu trach hoc vién, y vién va nong
vién;

- Phéi Ngoc mac 4o d6 (Thanh dao), quan 1y hoa vién (hoa giai xich
mich), lai vién (hd so, vin tho), 1& vién (té 18)

Phd té

Kién triic
Cutru Trung Dai trai dai trén mot trang 16n cua «Thién Thu» Toa Thanh.
Trang gidy nay mang ndi dung day giao ly voi ba bai hoc v& long sau:
- Bai hoc dau tién: tu Pao bit dau ¢ cip thip nhat, tap qui ngi than, ché
phuc thit tinh qua ky hiéu 7 tia sang nhic lai bai gido 1y that dau xa;
- Bai hoc thtr hai: hanh trinh tu Pao trai qua 9 bac véi hinh anh nén Caru
Trung Pai dip 9 bac tir thip 1én cao, twong tng véi Ciru Trang Thién;
- Bai hoc thtr ba: bay cai ngai dimg chau Thuong Dé & cip bac 9, trude
Bat Quai Pai 13 hinh anh lap vi déc dao.
Ngoai ra, Ctru Trung Pai con viét tom tit vé vii tru quan (Thién
Nhan véi cac bong sen), canh tién gioi (do1 hac, tuong Bat Tién) v.v.

Vé kién trac tong quat, Ciru Tring Dai gdm hai phan: ngoai dién va noi dién.
1. Ngoai dién

Ngoai dién v6i Nghinh Phong Dai trén néc mai, Thién Nhan, cady nho
trén tuong, doi hac, Kim Mao Hau...

Nghinh Phong Dai

Giita noc Ctru Trung Dai trd 1én Nghinh Phong Dai hinh tron bén trén,
hinh vudng ¢ dudi tugng trung Am (vudng)- Duong (tron). Noc Nghinh Phong
bai la hinh ban dia cau 0p xudng, dugc t6 diém hoa d0 ngii chau va ngii dai
duong, tugng trung noi sanh song cua van linh. Trén néc c¢6 con «Long Ma
phu ha d6» trén lung c6 ¢ dd, lanh linh ciia Thugng DE ma truyén ba gido 1y
Pai Bao Cao Pai trén khép dia cau.

Hinh Long Ma chay tu tay sang dong, dau ngoai vé phia dong, co
nghia Pao phat xuét tir phia dong tirc Viét Nam va nhac nhd chic sic truyen
Dao phai nh¢ can ban cua Bao. Nhu vy Dao méi khoi sai lac chon truyén va
truong ton mai. Long Ma mang Ham An 1a ngu y tich xua, bubi thién dia so
khai thoi Phuc Hy hoang dé, Long Ma xuat hién dé dang ha d6 cho ngudi tri
dan trong nguon Thanh Drc.

Long M3 con tuong trung cho co Am Duong twong hiép moi phat khoi
can khon sanh thanh van loai. Rong bay lugn trén troi thuéc Duong, ngua
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chay trén dét nén thuéc Am. Long M3 tuong trung Am Duong tuong hiép la
co sanh hoa cia mudn loai van vat. Nghinh Phong Dai gom c6 ba phan: Phan
dudi hinh vuéng tugng trung cho Am (D4at), phan giira hinh 6ng tron tuong
trung cho Duong (Tro1) va trén cung la Long Ma.

H34. Long Ma trén dinh Nghinh Phong Pai

Ky hiéu vii tru quan cia cay sen

Doc theo vach Toa Thanh, 23 khudén bong sen roi dnh sang vao ndi
dién68. O gitra moi cin, md mot khuodn bong sen rt 16n d& mot khung v& hinh
Thién Nhén & chinh giita mot khung hinh tam gidc déu. Mdi khuén bong biéu
tuwong cho Thé Phap va Bi Phap déng hanh nhu hinh véi bong.

Thé Phap duoc dién ta chung quanh Thién Nhan bai:

- 9 tia sang & trén tugng trung Ciru Thién Khai Héa nghia 14 chin tang
tro1 duge Puc Chi Ton mo rdng rude chiing sanh day du cong durc, tu hanh,

- 7 tia & dudi nhic lai bai hoc giao ly cua cbt tuong That Pau Xa ham
y kim ham that tinh (mung, gian, budn, vui, thuong, ghét, sQ) dé nhon sanh
bét sy duc vong, si mé coi tran tuc, noi theo Ciru Thién Khai Hoa ma vé hiép
voi Troi,

- Khung hinh tam giac biéu tuong ton chi qui tam gido (Nho, Lio,
Phat).

Vé Bi Phép, Thién Nhan cing v6i 14 bong sen, guong sen va 10 14 sen
dién ta ciu tao vii tru tir Thai Cuc dén c6i Phat theo tién trinh chuyén dong
ciia Bat Quai. Mdi thoi chuyén dong dugc mo ta béng su khac biét vé hinh vé
va vi tri cua bong, guong sen, 14 sen di tir Thién Nhan ma ra nhu sau:

- Thai Cyc 1a Thién Nhan (Ptrc Chi Ton) toa lac chinh gitta trong hinh
tam giac, Thai Cuc sanh Ludng Nghi,

- Ludng Nghi: hai bui sen quanh Thién Nhan, m{t bui
(Duong) v& trén Thién Nhin va mot bui (Am) ndm dudi. Ludng Nghi sanh Tt
Tuong,

- Tr Tuong: bdén bong sen dd nd co6 nhuy vang dit & bén goc khudn

hinh vudng bén trong, Tt Tugng sanh Bat Quai,

88 Néu hiép v6i hinh Thién Nhin phia trude Phi Tuong Dai, tong cong 24 Thién Nhan
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- Bat quai: bon guong sen (mau xanh) dd c6 hat sen va bdén nu sen
chua nd (mau hdng); mdi canh chiéu cao ctia khung hinh vuéng bén trong vé
hai gwong sen® va hai nu sen.

Bat Quai chuyén dong trong ¢di hu vo Tam Thap Luc Thién tir Thai
Cuc xubng dén cdi Phat. Cdi Phat tuong trung boi 10 14 sen xanh (trong
khuon hinh vuéng bén ngoai, 5 14 & canh trén va 5 14 & canh dudi cung) chi
thap p%u:ong chi Phét tirc ¢3i Phat ¢ timg troi thir 10 Hu V6 Thién (Niét Ban
Canh)"".

e
A. Bén trong ) B. Bén ngoai
H35. Tém tat vii try quan

Tai sao hinh Thién Nhan dugc v€ gilra cac hoa sen, ngd sen va guong
sen? Theo dao Cao Pai, cac déng Than, Thanh, Tién, Phat trudc kia cling
mang xac pham ma khong nhiém bui trdn do ban vi tim dugc chon 1y ma dic
dao. Hinh anh thoat tuc dic dao do6 giéng nhu hinh cdy sen vuon tir sinh lﬁy
nuéc dong 1én anh hao quang mit troi ma dom hoa két trai hwong thom ngao
ngat. Sen moc 18n tir bun héi théi ma ching héi tanh mui bun, vi vy ma sen
thuong twong trung cho viée tu than dic dao. D6 13 bi 4n vé viéc v& sen chung
quanh Thién Nhan d¢ dién ta triét 1y cao dai.

Ky hi¢u hinh tam giac

Dudi nhitng chum nho, 14 nho phac hoa chung quanh Toa Thanh, c6 vé
Thién Nhan trong cac khudn hinh tam gidc. Khung Thién Nhan ham y Dtc
Chi Tén d3 qui Tam Gido dé 1ap ra Tam Ky Phd Do. Khudn hinh tam giac
tugng trung cho qui Tam Gido (Pao Tién, Pao Phat, Pao Nho) va nhiing
duong thang nét nhdm nhéc nhd cac chic sic di tryén Pao déu phai nhé rang
t6n giao ndo ciing co qui cu muc thude khong ai duoc tiry nghi stra doi.

Canbh tién gidi: doi hac

% Pai sen nim vong ngodi, guong sen nim vong trong c6 hot sen )
Vi vay ¢6 tir ngit chin phuong Trdi (Ciru Tring Thién), mudi phuong Phat (chi timg trdi thir 10 14 Niét Ban Canh,
cdi cua Chu Phat)
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Dudi mai hién hai bén tuong, trén nhitng dudng vién giita cac cy cot,
c6 trang tri day nho, 1a nho, trai nho va bén trén la nhirng khuon dtc hinh tron,
duong kinh 3 tic. Trong khung tron v& hinh déi hac bay thong tha trudc anh
mit troi. Hinh anh déi hac bay thong dong ty tai trén canh dong vao IGc binh
minh, tiéu biéu cho thé nhan thirc tinh. V& hinh hac bay 1a 14y ¥ tir hai cau tho
trong Thanh Ngon Hiép Tuyén:

Bung t‘ro”’ng thdnh, thoi con ha‘c noi,
Lua day tung thieu phdn ga long.

Hac con duoc xem nhu hoa than ciia Than Tién hodc 1 phuong tién
chuyén chd Than Tién. Vi vy ma Pac Chi Tén di phong cho Ptc Thuong
Pham Cao Quynh Cu la «T4 Co Tién Hac Pao Si». Hinh anh d6i hac thong
dong tu tai 1a ham y do.

H36. Doi hac va tién canh
Kim Mao Hau

Kim Mao Hau 1a con su tir 16ng vang. Ngang Giang bai, moi bén hong
tuong Toa Thanh c6 hai cau thang di 1én, mdi cau thang c6 dap hinh con Kim
Mao Hau dé trin giir. Nhu vay c6 tat ca tim con Kim Mao Hau. Theo Dic
Pham H¢ Phap, Buc Chi Ton cho tdm con Kim Mao Hau xuéng tran dé tran
Ctru Trung Dai va Bat Quai Dai tai thé.

H37. Cap Kim Mao Hiu

2. Noi dién
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- . 5
H41. Quang canh hanh 18

Xubng hét cip da mai cudi cung cua Hiép Thién Dai 1 ching ta bude
vao ndi dién cua Cuu Trung Dai. Phan noi dién nay gém c6 ba long can, dugc
phan biét v&i nhau boi hai hang cot cudn rong udn khiic mau sic ruc rd.

Quan sat tur tran trd xuéng nén dién, ndi dién gém :

- trAn dién,

- bao lon thanh dang,

- cOt rong va nén dién gém chin cap tir thip (tinh tir Hiép Thién Dai di
va0) 1én cao dan, ndi lién Hiép Thién Dai voi Bat Quai Dai.

- bay ngali,

- diém man duc twong gido chu Tam Gido va Ngii Chi ¢ giita, diém
Bat Tién (bén hitu), diém Thit Thanh (bén ta).

Tran dién
Trén tran & Jlong can hai bén thi bing phang, ¢6 trang tri khung bau

duc, trong do c6 ddp phung, 1an, qui hop vé6i rong ¢ giira 1 vira du tt linh.
Cac cap ¢ long can hai bén danh cho cac dao hitu nam (bén ta), nit (bén hitu).

H42. Lan, qui, phung trén trin 1ong cin

Tran nha cua long can giita c6 tt ca chin khung hinh bau troi ndi tiép
nhau cang lic cang cao dan dé tuong trung cho Ctru Trung Thién (chin tang
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troi) trong ng voi chin cdp ctia Ctru Tring Dai ¢ phia dudi. Chin khung troi
duoc trang tri hinh rong bay lugn trén tran tro1 mau xanh biéc dugc di€ém bang
may trang va hang tram tinh tu lap lanh.

H43. Rdng bay lugn trén tran Ctru Tring Dai

O giira moi khung tran, dic sau con rong (2 rong vang, 2 rong xanh, 2
rong do) quan lay nhau ting d6i mot.

H44. Séu rdng quén khiic trén trin Iong can giita

Tai sao lai dtc sau dau rong? Cau 11 trong Kinh Ngoc Hoang Thuong
Dé n6i : Thoi thira luc long, du hanh bdt tirc (Khi ¢5i sau rong, van di giap
troi khong chiit ngimg nghi). Y noéi ngdi Thai Cuc (Pao Troi) theo thdi ma
vén di khap troi (khong gian) khong nging nghi chat nao"*

Trong long can gitra, noi cap thtr nam danh cho chirc sic pham Giao
Hiru va tuong duong chau 18 bac Chi Ton. Trén noc mai cua cap nay la
Nghinh Phong Dai, dé nghinh tiép cac chirc sic duge phong thudng vao hang
Thanh. Cho nén cép bén dudi Nghinh Phong Pai danh cho phim Gido Hiru 1a
pham khéi dau cta hang Thanh, d6i pham Dia Thanh.

Bao lon thanh dfnng
Doc theo hai bén tudng, ngang véi mat béng lau Hi¢p Thién bai, dugc

xay hai day «Bao Lon Thanh Dingy» dai vo toi Bat Quai Pai. Bao lon bén trai
danh cho pham L¢ Sanh va Gido Thién nam phai; bao lon bén phai danh cho

" Luc Long chi qué kién tirc Troi (thudn duong) gdm 6 hao duong trong kinh dich (Tiém long (hdo so ciru), Hi¢n
long (hao ctru nhi), Tich tich (hao ctru tam), Tai huyén (hao ctru tir), Phi long (hao ciru ngit), Cang long (hao thugng
cuu).
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Gi4o Thién nit phai chau 1& Ptc Chi Ton vao nhiing dip L& qué dong nguoi
tham du.

(a8
H45. Bao lon thanh dang

Nén dién va cft rong

Pung tir Hiép Thién Dai nhin vao Biru Pién, nén Ciru Tring Dai gdm
9 cAp, tir cap 1 thap nhat r6i mdi cap sau cao dan 1én t&i cap 9. Doc theo 9 cap
thém, nbi bat hai hang 18 ¢t rong mau xanh (9 co6t mdi hang), kién truc déu
gidng nhau, trir hai cot & cdp thir nim d& giang dai. Chin cap béc hiru hinh héa
Ctru Trung Thién hodc Ctru Trung Khai hoa khi cac chie sic hanh 18.

H46. Xich long Thanh long Huynh long

Curu Trung Dai

« Cuu Trung Pai la chon twong cua Cuu Thién Khai Hoa, ticc la co hitu vi
cua can khon vii try, do Cuu Thién Khai Hoa tao thanh ». Do do, xay 9 cép bac cao
thap khac nhau ctia Ciru Tring Dai 1 dé dbi ung v6i 9 tang Troi (Ciru Tring Thién)
noi thugng gioi.
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H47. Ciru Trung Dai

Khi céc chirc sic va tin d6 hanh 18 triéu kinh dtc Chi Tén, chu Phat
Tién Thanh Than, ching ta c6 thé nhin thdy chon tudéng ctia Ctru Thién Khai
Hoa tai thé trong sy twong quan mat thiét giita cdi Thiéng Liéng va ngudi qua
hinh anh sau:

- Trong cbi Thiéng Liéng thi 9 tang Troi mo ra dé cac Than, Thanh,
Tién ctia Bat Quai Pai xudng giao héa nhon sanh;

- Nén 9 cip ¢ long can giita cia Ciru Tring Dai, danh riéng cho chin
pham ctia Ctru Trung Pai qui hanh 1& Ptrc Ptrc Chi Tén. Chin phdm nay ciing
nhu Than, Thanh Tién & Ctru Trang Thién déu mang nhiém vu gido hoa
chung sanh. Vi vay, mdi khi c6 dai 1& ddy du chire sdc 1a chung ta cam nhan
thdy canh lién hé trong viéc giao hoa nhan sanh giira 9 pham chirc sic ctia
Ciru Trung Dai di phidm voi 9 pham Ciru Thién Khai Hoa ctia Bat Quai Pai.

-

H48. Canh Citu Tring Pai doi pham v6i

Bang d6i pham gitra Ciru Tring Pai va Ciru Thién Khai Hoa

Ciru Trung Dai Ciru Thién Khai Hoa Ciru Trung Thién
Pao hitu Pia than Tang Troi 1

Chuc viéc BTS Nhon than Tang Troi 2

L& sanh Thién than Thanh Thién
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Gido hiru Dia thanh Huynh Thién
Gido su Nhon thinh Xich Thién
Chénh phi su, Phdi su Thién thanh Kim Thién

Pau su Pia tién Hao Nhién Thién
Chudng phap Nhon tién Phi Tudng Thién
Giado Tong Thién tién Tao Hoa Thién

Cép 5 1a cip chinh gitta cua Cuu Trung Dai, danh cho chirc sac pham
Gido Hiru va tuong duong chau le buac Chi Ton. Phia trén néc cua cap 5 1a
Nghinh Phong Dai dé nghinh tiép cic chirc sic dwoc phong thuéng hang
Thénh.

Giira hai cap 5 va 6, try hai cay cot rong xanh hai bén ta httu mang hai
cai giang dai dé cac chirc sic thuyét Pao sau mdi dan cing hodc diéu khién
bubi 1& cung dan. Piém khac biét cta hai cot nay la hai rong déu ha miéng dua
ra sau chia d& dudi giang dai. Chirc siac nam phai ding thuyét dao bén giang
dan phia nam phai, chtrc sic nit phai 1én dung trén giang dan phia nit phai.
Trong céac thoi cling Tiéu dan hay Pai dan, mot vi Gido Su phai Ngoc lén
giang dai nam phai dé xudng 18, va mot chire sic Bo Nhac 1én giang dai phai
nit dé ra hiéu linh diéu khién 3 ban nhac, L& va Pong nhi.

H49. Giang dai

Bai hoc gido 1y vé luc can duge hitu hinh héa boi kién triic giang dai udn
theo hinh khudn ¢ ¢ duc hinh réng ha miéng, phun ra sau chia 4 dudi giang
dai. Sau chia trong miéng réng nham day ché ngu luc can 1a mat (thy), tai
(nghe), miii (nguru), ludi (ném), than (ham), ¥ (tu tuong phai, quiy). Do 1a sau
gbc ré ¢ stc nay sanh sau diéu ham muon (luc duc): Sic duc, thinh duc,
huong duc, vi duc, xuc duc, phap duc . Vi vay, ding trén giang dai thuyét
Pao, cac chuc sic dap 1én sau chia rong dé che ngu luc can dang kéu goi nhon
sanh hoi tam, “huéng thién ma dua nhau vé duong dao dirc, thoat vong tram
luan thong kho.

"2 S4u chia clia mi¢ng rong ham ¥ nhéc lai tich xua, Puc Vin Xuong bé Quan dap sau chia trong miéng rong dé canh tinh
vua Pho Du hon mé diéu tran tuc, lam thong khd nhon sanh: Mt khéng ng6 didu dao dirc, miéng khong néi 16i nhan nghia,
[udi n6i didu nham hiém, than khéng hy sinh cho dao nghia, ¥ khong nhd dén dao dic, tai khéng nghe 16 thién lwong ma
lam viéc nghia
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H50. Miéng rdng phun 6 chia
Dan Bat Buru.

Tai cip thtr tam, hai dan bat biru gidng nhau bay doc theo hai hang cot
rong xanh, mdi bén c6 ba _cdy long dat sen k& vao. Cac Buru Phap cua Bat Tién
dugc tuong trung hinh bang dong, gin vao mot cai can dai bang gb mau do,
cim vao trong mot cai gia goi 1a dan Bat Buu. Ké tir trong ra ngoai, dan Bat
Biru gom:

- Bau HO L6 ¢6 con nai chd: Btru Phéap ctia Ly Thiét Qua;

- Quat va Phat Chu c6 con chim ché: Biru Phap ctia Hon Chung Ly;

- Guom va Phat Chu c6 con chim ché: Biru Phap ciia Lit Dong Tan;

- Thu Quyén bang ngoc c6 con nai ché: Biru Phap Tao Qudc Cuu;

- Gi6 Hoa Lam c6 con chim phung chd: Biru Phap Han Tuong Tu;

- Hoa Sen c6 rua cho: Biru Phap Ha Tién Co;

- Cay Gay c6 cé chd: Buu Phap Truong Qua Lao;

- Cap Ngoc Ban (Cap Song Ngoc) ¢6 chim cong chd: Biru Phap Lam
Thé Hoa.

Vé phuong dién thiéng liéng, Bat Btru cua Bat Tién trin giit noi tho
Duc Chi Ton ¢6 cong dung ngan chan ta quai xam nhap.

H51. Dan Bat Biru | Long che Bat Buu
Bay ngai

Ngay chinh giira cap thir chin tic cap cao nhat ctia Ctru Trung Dai, nbi
bét bay cai ngai son son thép vang va cham trd long lan phung, dat trén buc
g0, trude biru dién thd Pic Chi Tén. Bay ngai nay giup tin d6 nhin thdy hinh
anh 13p vi cua chic sic tu dic dao vé véi Thuong Pé.

Ngai gitra la ngdi Gido Toéng, 16n nhit va dit trén cao, cham trd tir
linh, cham rong chd tay tua; ba ngal ké du6i nho hon danh cho ba vi Chuéng
Phap ba phai Thai Thugng Ng(_)c ® dat theo hang ngang, cham con phung & tay

"Ngai Thai Chudng Phap, ngai Thugng Chudng Phap, ngai Ngoc Chuong Phap
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dya; ba ngai ké dudi nira danh cho ba vi Pau Su ba phéli74 thi cham con lan &
tay dua. Bay cai ngai nay tuong trung bay chirc sac cao cap nhat cua Cuu
Trung Pai cam quyén dao Cao Dai trong co phd d ching sanh cua Puc Chi
Ton.

Mot cai binh phong cham rong ma vang duoc dit trude nhimg céi ngai
cta bay vi chirc sac cao cap nhat qui dudi moi khi chau Ié Bic Chi Tén ché
khong ngu trén ngai.

hang cé tan -

Hai bén cac ngai dit hai hang tan, mdi hang ba cdy tan véi ba mau:
Vang (Phat Pao), xanh (Tién Pao), dé (Nho Dao).

Cung Dao

Cung DPao 13 khoang tréng noi chanh dién gitta Ctru Trung Dai va Bét
Quai bai, ¢ phia trudc ndi nghi va sau ngai Gido Tong. Noi day danh cho:

- Chu chirc sic chimg dan vao qui thuong sé Pac Chi Tén mdi khi
cung dan, via,

- Chue sic Hiép Thién Pai cu co bat khi c6 nhirng dan co quan trong
nhu co phong Thanh, vi vAy ma trén trin c¢6 cac hinh v& chi cach thong cong
v6i cac Pang Thiéng Liéng,

- Sau dan cung, chu sic Hiép Thién Dai vao bai 18 Birc Chi Tén...

Trén dién

™ Ngai Thai DAu Su, ngai Thuong Dau Su, ngai Ngoc Diu Su


http://www.google.ca/imgres?q=temple+caoda%C3%AFste&start=352&hl=fr&sa=X&biw=1249&bih=569&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=MkzDl44deUIHhM:&imgrefurl=http://www.flickriver.com/places/Vietnam/Tay+Ninh/search/&docid=msGdf1kPtUjq-M&imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3643/3693619753_68357d9a25.jpg&w=500&h=333&ei=lMtUUJLGOquO0QGbxoDgAw&zoom=1&iact=hc&vpx=932&vpy=96&dur=1077&hovh=183&hovw=275&tx=180&ty=96&sig=110497292201393011704&page=23&tbnh=172&tbnw=242&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:352,i:214�
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Nhin 1én hinh anh v& trén tran cua Cung Dao, chung ta s& thay: Thién
Nhén va dung cu thong cong cua nguoi véi Thuong Pé.

Trén tran, & giita cic vi sao trong bau troi xanh, ¢ mot hinh bau duc &
chinh giira v& hinh Thién Nhén twong trung cho Trdi (Thugng Dé), chung
quanh téa 12 tia hao quang dai xen k& voi 24 tia hao quang ngan.

Cac hinh v& bao quanh Thién Nhan chi day cho tin dd 1am cach nao
nguoi c6 the thong cong véi Thiéng Liéng dé tiep nhan Thanh Gido cua Duc
Chi Ton va chu vi Than, Thanh, Tién, Phat.

Bai hoc nay dugc day qua y nghia cia cac hinh vé sau:

- Hinh mot éng c6 rdu den dai trén qua dia cau (twong trung cho
nguoi) ¥ ndi nguoi cé thé thong cong véi Thuong DE,

- Cac dung cy thong cong : Cay Dai Ngoc Co, ()ng Xam va hai miéng
am-duong (dé xin keo), Cay Tiéu Ngoc Co v6i bang mau tu: ABCD™ h‘lnh
vong cung, mot tdp gidy co cdy but dang chep may cau tho®, mot ban tay cam
but 16ng tir trong may dua ra (bleu tuong chap bit) dang Vlet chu’ nho trén to
gidy ghi may cau tho’, mot quyén Thién Tho vdi may cau tho'®, mot cai ban
3 chan dung dé xay ban,

-Mot con mat va vanh tai c6 15 tai (twong trung Troi nhin, nghe tat ca,
khong du giém duoc),

- Mot quyén Thién Tho dang mo ra, mét céi dia kiéu xwa trang tri hoa
van ¥ nghia tiép nhan Thanh Gido dé luu truyén day dd nhon sanh.

H54. Thién Nhan vdi cac dung cu thong cong

™ Co gbm 6 bai ngoc co Tam gido cua Trung Qudc va Ban co Théng linh hoc cua Phap. Bit gdm c6 bit nhang, bt
viét va bit gd, huyén but co

" Viét thir Thién Tho vé6i nét trin
Hau sau bén giit nghiép Hong Quan
Chuyén luan thé sy...

" Ky thanh mét cudn goi Thién Tho
Khai Pao muén nam trude dinh gio
May budc phai gin...

8 Muén kiép c6 ta ndm chu quyén
Vui 1ong tu luyén hudng an Thién
Dao méu rui khip. .
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Tam diém

Ngay phia trén cap 10, dtng truée Cung Pao, nhin 1én tran ching ta s&
thdy c6 ba tim diém xi mang mang dang chir «M»: diém cac Bang Giao Chu
va Tam Tréan, diém Bat Tién va diém That Thanh. Céac tim diém dtc tuong
Thanh, Tién, Phat dugc dat trén cép cao nhat cua Ctru Trung Dai gﬁn vo1 DPlrc
Chi Tén 1a dé cho tin dd nhin thdy cac vi nay xua 13 nguoi pham nhu ching ta
nay da dugc qui hdi Thuong Dé nhd cong phu tu Pao

Tam diem cac Pang Gido Chu va Tam Tran

Tam diém nay hinh chtr M dat chinh gitra hai cay cot rong ‘vang tai
Cung Pao, dip 5 sic may lanh (Ngii sic tuong van) va tuong cac Pang Gido
Chu va Tam Tran theo tht ty sau :

Hang ngang trén cung la ba ddng Gido Chu Tam Gido thoi Nhi Ky Pho
DPo: Puc Thich Ca (Pao Phat) ngdi giita, ddp y vang, ngdi kiét gia trén toa
sen; Puc Lao Tt (Pao Tién) ngéi bén tay mdt ctia Puc Phat Thich Ca, mac
dao bao mau xanh, tay cAm Phét Chu, rau bac tréng, dau dé tran; Puc Khéng
Tu (Pao Nho) ngéi bén trai Biac Thich Ca, mac dao bao mau héng, rau bac
tréng, dau doi mio.

H55. Diém man cac Dng Gido Chu va Tam Trin

Theo hang doc tur trén di xuéng la twong hinh Ngii Chi Pai Pao:

- buc Phat Thich Ca (Phat Dao),

- Plic Ly Thai Bach (Tién Dao), ngdi hang gitra ngay dudi birc Thich
Ca, c6 rdu dai va den, dau d6i mio canh chudn. Ngai 1a mét vi Dai Tién
Trudng, giit chirc Nhiit Trin Oai Nghiém, thay mat Puc Lio Ti, cam quyén
Tién Gido thoi Pai Pao Tam Ky Phé DPo. Puc Ly Thai Bach con dugc Duc
Chi Ton giao pho nhi€ém vu Gido Tong Pai Pao Tam Ky Phé bo.

-Duc Jesus Christ (Thanh Pao), ngdi hang gitta ngay dudi Puc Ly
Thai Bach, toc den, rau ngin den, tay mit chi trai tim bac ai toa hao quang.

-Khuong Thai Cong (Than Pao), ngdi ngay dudi Pic Jesus Christ,
khong doi mado, rau bac tring, mic 4o bat quai mau vang, tay cam roi Da
Thén, tay trai cam cdy Hanh Huynh Ky. Ngai cAm Bang Phong Than, ding
dau Than vi. Ngbi Gido Tong ¢ dudi 1a Nhon Pao.
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Vay theo hang giira tir trén xudng dudi nay thi bon Dang ¢ trén va bay cai
ngai (Nhon Dag) O duoi tuong trung Ngii Chi Pai Pao: Phat Pao, Tién Dao,
Thanh Pao, Than Pao, Nhon Dao.

Trén hang ngang liy tu:(_mg Duc Ly Thai Bach ngdi & giita 1am chuén,
1a twogng Tam Tran Oai Nghiém trong nén Pai Pao Tam Ky Phé Po:

- Blrc Quan Thé Am Bb Tat, ngdi phia tay mit buc Ly Thai Bach, ngu
trén toa sen, dip y mau vang, dau d6i mil ni, tay cam tinh binh c6 nhanh
duong liéu, tay trai bét 4n. Ngai 1a Nhi Tran Oai Nghiém, thay mat Dtc Phat
Thich Ca, cAm quyén Phét Gido thoi Pai Pao Tam Ky Phd DJ.

- Dirc Quan Thanh P& Quan, ngdi ¢ phia tay trai Dirc Ly Thai Bach,
dau d6i mio, minh mic dao bao mau xanh, rau dai va den, tay trai dang lat
xem quyén kinh Xuan Thu. Ngai 1a Tam Trin Oai Nghiém, thay mat Duc
Khéng Tir cam quyén Nho Gigo thdi Dai Pao Tam Ky Phd D.

Tém lai, Thanh tugng Thién Nhan-Ngii Chi cia dao Cao bai gé)m dua
cac Pang gido chu cua cac ton gido thoi Nhi Ky Pho D6 va Tam Trin Oai
Nghiém cua Pai Pao Tam Ky Phé D0, noi 1én ton chi dao Cao Pai 1a: Tam
gido qui nguyén, Ngii Chi phuc nhut.

O moi 1ong can hai bén ta hiru cia tim diém chinh c6 hai tim diém
nira, dat xéo goc 6m theo hinh Bat Quai, cting c6 dang chit M véi 5 sdc may

lanh: diém Bat Tién va diém That Thanh.

Tam diém Bat Tién

H56. Diém Bat Tién

Trén buc diém bén hitu (ntr phai) mau vang co dap hinh bat Tién trén
nhirg cum mAy ngil sic, gdm hai hang: hang trén, bdn vi c¢&i thu bay va hang
dudi, bon vi ¢i thu chay. D6 1a cac vi tién cam biru phap cua Bét Tién luyén
thanh, lam bang dong thau, dugc mot con tha chd trén lung.

79 Tam Trin Oai Nghiém : Pirc Quan Thanh tugng trung cho Tinh; Dirc Ly, Khi; Dirc Quan Am Bd Tat, Linh
Hon
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Lix Déng Tan c&i chim hac, cAm buru
phap Guom va Phat Chu

Ha Tién c6, cdi chim phung véi biru
phap Hoa Sen

Han Twong Tir, thdi sdo ¢i chim
cng véi biru phap gio Hoa Lam

Lam Thé Hoa, ¢&i chim trf, v6i biru
phap Cap Ngoc Ban (Cép Sanh
ngoc)

Tao Quéc Cyu, ¢di nai (Mai Hoa
Ldc) véi buu phap Thi Quyén bang
ngoc

Ly Thiét Qua, cdi voi véi biru phap
bau Ho Lo, Gy Sét

Hén Chung Ly, c&i tir bat tuéng véi
btru phap Quat Long Tu va Phat
Chu

Truong Qua Lao, cdi lira nguoc cAm
btru phap Cay Gay
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TAm diém Thét Thanh

H57. Diém That Thanh

Birc man bén td mau d6 c6 tuong hinh That Thanh doi Phong Thén
bén Trung Hoa: Duong Tién, Na Tra, Vi ho, Ly Tinh, Loi Tran Ttr, Kim Tra,
Moc Tra®. Bay vi Thanh nay pho nha Chau diét Tru.

Loi Trin Te  Duong Mbc Tra Ly NaTra  ViHo Kim
Tién Tinh Tra

Lién hé giira Pao va Bat Tién, That Thanh

Bat Tién, That Thanh 1a nhitng nhan vat lich sir ddc phim vi Tién, Thanh
tai Trung Hoa. Tai sao Toa Thanh duc tugng thd cac Ngai ? Tuy cau héi nay
thudc vé Bi Phap cua Pao nhung diém doc dao cua Pao Cao Pai 1a nhiéu cau hoi
vé Bi phap duoc chinh Ptic Chi Ton va cac Pang Thiéng Liéng tra 10i.

Trong cac hang nguoi séng trén tran thé, dic biét co hang Thién Mang.
D6 1a cac Chon Linh cao cép thi hanh linh ctia Ngoc Hu Cung hay cua Loi
Am Ty giang tran ctru d6 nhan sinh. Vi vay, nhiéu vi chirc sdc cua Pao 1a
«Nguon Linh »2! cia Thanh, Tién 1am tran do chung sanh bang thi pham xéc
thit. Xin ké vai thi du sau.

Ptic HO Phap Pham Cong Tic 1a Nguon Linh ctia Thanh Vi Ho. Tai Bao
An Buong Kim Bién (19-9-1956) bic Thanh Son Dao SI (Trang trinh
Nguyén Binh Khiém) tra 161 Dtc Ho Phap : Phdi, thi truée dau kiép vao nha

8 P 1a theo Hién Tai nguyén vin Héng con theo tac gia Khai Pao Pham Tén Dai, 7 vi thanh la Duong Tién, Na Tra, Vi ho,
Ly Tinh, Duong Nham, Khuong Thai Cong, L6i Tran T, (Duong Nham, Khuong Thai Cong chir khong phai Kim Tra,
Mgc Tra)

® Nguon Linh: Chon Linh nguyén thay
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ho Vi (Vi HY), con nay vao nha ho Pham (Pham Cong Téc)... Viét Nam xudt
Thanh thi da han roi.

Ngai Dau Su Thai Tho Thanh 13 Nguon Linh Tir Hang BO Tat. Ngay
8-12-Binh Dan (11-1-1927), Ptc Chi Tén giang day Ngai Thai Tho Thanh :
Con cung Chon Linh cing Quan Am Bé Tat (Pao Su. 1L, 177).

Nit Pau Su Lam Huong Thanh 1a Nguwon Linh Long Nt ;

Ngoc Pau Su Ngoc Lich Nguyét 1a Nguwon Linh ciia Thanh Duong
Tién ;

Bao Pao H6 Tan Khoa la nguon linh cia Sa Nic theo hau Phat Thich
Cca

Sau nira 1a Bat Tién, That Thanh c6 giang co but day Pao cho ching
sanh. Thi du vao dém 17-6-Qui Hoi (30-7-1923) tai Miéu Noi, Tao Qubc Cuu
giang co khuyén tu nhu sau:«Chw Nhu co phuoc co duyén nén moi gap Dao o
ky thir ba « Hitu duyén déc ngé Tam Ky D6 ». Tién Thanh déu lam pham ma
do ke nguyén nhdn » (Pai Pao can nguyén)

Duéi ddy, bang 8 vi chire séc ciia Pao 1a Nguon Linh cta Bat Tién.

Chirc sac cua Dao Ngwon Linh
Lé van Trung, Quyén Gido Téng Thuong Trung Nhut | Ly Thiét Qua
Cao Quynh Cu, Thuong Pham Hoén Chung Ly
Cao Hoai Sang, Thugng Sanh Lir Pong Tan
Ca Minh Chuong, Bao Pao Truong Qua Lao
Lam Quang Binh, Phéi su Thai Binh Thanh Lam Thé Hoa
B4 Huynh Huong Ho, Gido Su Huong H) Ha Tién Co
Vuong Quan Ky, Gido Su Thugng Ky Han tuong Tt
Ngb vin Chiéu, Nguyén Gido Téng Tao Quoc cuu

Tém lai, Ctru Tring Pai®® giit Thé Phéap lo phd d9, gido hoa nhon sanh
gidc ngo di theo con duong dao dure. Vi vay, Cuu Trung Dai 1a noi Ciru pham
Than Tién khao hach va 1ap vi cac tin do trude khi bude vao Bat Quai bai.

8 Theo sach Bi Phap Dao Cao Dai cia nit soan gia Nguyén Thay, 2007
®Bén canh Ciru Trung Dai c6 Co Quan Phudc Thién phu gitp
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Chuong 8

Chuwrong két ciia Thién Thu
Bit Quai Pai
J\EEE

«Mudn kiép c6 ta ndm chii quyén,
Vi long tu niém huwong on Thién.
Pao mau rudi khzfp noi tran thé,

Ngan tuéi muén tén giir tron bién.»

Ngoc Hoang Thuong Dé

Bat Quai Dai 1a Pai co 8 canh déu nhau (hinh bét giac), noi ngu cia
Ptrc Chi Toén va chu Than, Thanh, Tién, Phat, dudi quyén chudng quan cua
Thuong Dé.

Bat Quai Pai tuong trung linh hon v6 hinh ciia Dao, gdm ba ngdi :
Thuong Pé : Tam linh vii tru Can Khon,
Toa Tam Gi4o : chudng quyén luat phap thién diéu,
Cac Pang Thiéng Liéng noi Ngoc Hu Cung : diéu hanh Thién co.
Bat Quai Pai tho Troi bang Qua Can Khon va Thién Nhén.
Ciru Trung Dai (xac cua Dao) phai nho Hiép Thién Dai (than) méi thong cong
voi Bat Quai Pai (hén cua Dao) dugc va Bat Quai Pai phai nho Hi¢p Thién
Pai dé diéu khién Cuu Trung Pai. Do d6 Bat Quai Pai gian tiép diéu khién
Hiép Thién Pai va Ciru Tring Dai trong viéc phd do ching sanh bang ban
hanh Gido Phap va lam noi Hoi Cong Pdéng Tam Gido, Ngii Chi, Pirc Chi Ton
vi chu.

Bat Quai Pai ban dic 4n cho nhon sanh bing mé cira don cac Chon
Linh dic dao. Co mau nhiém cua Pao 1a do chd Dic Chi Tén mé cira Bat
Quai Pai cho cac Chon Linh da ty 1ap vi noi Cuu Trung Dai thi dugce vao Bat
Quai Pai ma hiép cung chu Than, Thanh, Tién, Phat. Canh ctra 4y dd md thi
co déc dao tai thé dd mo ra rdi vay. Ciru Tring Dai lo d6 réi chiing sanh, Bat
Quai Pai lo siéu rdi.

Kién trac gdm hai dién :

Ngoai dién : tuong Tam Thé Phét trén ndc mai;
No6i dién : Noi tho DPirc Chi Ton va Phat, Tién, Thanh.

1. Ngoai dién
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Trén noc Bat Quéi Pai 1a mot kién tao theo hinh bat quai do thién tirc
buc hoa d6 hinh bat quai cta Troi, cao 3 ting, hinh 8 canh bat quai. Timg
dudi cao chimg 9 thude, timg gitta 4 thudc, ting cao trén hét 5 thude. Trén
chét vot, vion 1én mét lién dai; dudi cot thu 16i, ba pho twgng Tam Thé Phat
ding trén toa sen®, ké lung nhau nhin vé ba hudng xa x6i. Cot tugng Tam
Thé Phat mang dau 4n gido 1y hanh trinh tién hoa cta ba nguon va 1y tam ngdi
nhat thé.

Ba nguon tién hoa trong vii tru

Theo thoi gian, tuan hoan ctia Can Khén Thé Gidi tién hoa tir Thuong
Nguon budc di dan qua Trung Nguon, Ha nguon rdi budc sang Thuong
Nguon cta chuyén tiép theo. Ba vi Phat nay lanh linh Btrc Chi Tén diéu khién
ba nguon: thyong, trung, ha nguon. Ba nguon nay xoay van nhau nhu Pao ¢
ba thoi ky: Nhat Ky, Nhi Ky, Tam Ky Pho Do nhu y nghia dudi day cua pho
tuong Tam Thé Phat.

Phat Brahma dung trén minh con Thién Nga, nhin vé hudng tay, tay
mat bat an khai nguon, tay trai cam buu chau, diéu khién Thugng Nguon tic
Nguon Thanh Ptrc. Ngai 1a vi Phat sang tao vii try, van vat.

H58. Tuong Phat Civa, Vichnou va -Brahma

Phat Civa diéu khién Trung Nguon hay Nguon Tranh Dau day mit vé
hudng bac. Chan ngai dap 1én minh con ran bay dau twong trung cho that tinh
lam cho nhon thé hon mé, tram luan kho ai. Miéng ngai thdi sdo 1a y nghia
ding thanh 4m trim bong ma hudng dan tim hdon nhan thé, thirc tinh kiép phu
sanh, hoi tim huéng thién dé cudi cung tré vé& voi Pac Chi Ton. Ngai 1a vi
Phat tién hoa, hiy cii tao méi tién hoa hon.

Phét Christna-Vichnou diéu khién Ha Nguwon hay Ngwon Tai Tao tré
lai thoi thuong cd, day mat vé huong nam, minh tran, tay mat chéng guom,
tay trai chdng nanh, chan dap 1én déu con Giao Long nhu dé ché ngu sy hung
dir. Ngai 1a vi Phat bao ton, gitip d& nhon sanh.

# Ba pho twong nay goi 1a Tam Thanh: Thai Thanh, Thugng Thanh va Ngoc Thanh
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H59. Tugng Tam Thé Phét trén noc Bat Quai Dai

Ly tam ngdi nhat thé

Tam thé phat trén noc Bat Quai Pai ciing 1a mat ngir cua ly tam ngoi
nhit thé trong van vét 1a 1y diéu hanh van linh. Do noi 4y méi bién ra tam gido
(Phat, Tién, Thanh), tam tai (thién, dia, nhan), tam btru (tinh, khi, thén). ..

2. Buiru Dién

Biru dién

Nhin vao noi thd Dirc Chi Tén, chung ta chu ¥ dén nhiéu vat thé thiéng
liéng duy nhét chi thiy tai Cung Pao:

- Cot quéan rong mau vang va tring,

- Bat Quai Cao Dai do qua Can Khon,

- Thién Nhan,

- Thién Ban tho Birc Chi Ton va ban tho cac Pang Thiéng Liéng khac.
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H60. Biru bién tho Dl'IcChi Ton
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H64. Phia sau Qua Can Khon

Bat Quai Cao Dai

Bit dau tir hai cdy cot quan rong vang, béat quéi c6 12 cép di 1én tuong
trung cho Thap Nhi Thién (12 tﬁng Troi), 8 canh déu nhau, bén ngoai 16n, bén
trong cao 1én va nho dan. Cép trén cao hon cdp dudi 10 phan. Cép tha 12 cao
nhit duoc can du 8 cung bat quai: Can, Kham (hudng nam), Cin, Chan
(huéng dong), Tén, Ly (hudng bac), Khon, Poai (hudng tay). Bat Quai nay do
Duc Chi Ton dat ra va goi la Cao Dai Bat Quai.

Bat quéai Cao Dai ¢ Pén Thanh ddi chiéu xoay véi bat quai Hau Thién,
tam qué duoc dat nguoc chiéu kim doéng hd, chi c6 hai qué Chin (hudng
dong) va qué Poai (hudng tay) giit nguyén vi tri, sau qué con lai déu doi chd.
Ly do, theo str quan Cao Pai, Hau Thién bat quai ctia Van Vuong thoi Nhat
Ky va Nhi Ky Phé Do 1a chidu vang (di ra) cta thoi ky nhit bon tan van thu;
trai lai, bat quai Cao Dai tuong trung chiéu lai (di v&) tuong trung thoi ky van
thii qui nhut ban cia Tam Ky Phd Do trén duong phan phuc hay quy nguyén.
Vai bat quai Cao Dai, Ngoi Thugng De nam huong dong 6 vi tri que chan
(tiéng nd, sdm dong) tugng trung cho tiéng nd hinh thanh vii try nhu Pao Cao
bai giai thich.
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Thir ty trong Bat Quai Cao Pai 1a do Puc Chi Ton chi day: « Toa
Thanh quay mat ngay huong tdy, tuc la chanh cung Poai, ay la Cung Dao,
con bén tay trai Thay la cung Can, bén tay mat la cung Khon...»

Hinh Bat Quai mang ¥ nghia co huyén vi hoa duc, sanh thanh mudn
loai va dién ta Nhirt Khi Hu V6 bién thanh Ludng Nghi, Ludng Nghi sanh Tt
Tuong, Te Tugng bién Bat Quai, Bat Quai bién hoa vo cung tan mdi sanh ra
Can Khon Vi Tru va muon loai van vat.

s NAM
BAT QUAL HAU THIEN
H65. Bat Quai Cao Dai

Qua Can Khon va Thién Nhan

Pao Cao Dai tho Troi (Thuong DéE) qua hinh anh qua Can Khon va
Thién Nhan.

Qua Can Khoén biéu tuong cho can khon vii tru thu nho cta Puc Chi
Ton, c6 bé kinh tam 1a ba thudc, ba tac, son mau xanh da troi, v€ 3072 ngoi
sao tuong trung vil try hitru hinh gobm tam thién thé gi('wi85 va that thap nhi
dja®®

H66. Cot tron do Qua Can Khon dat gitra Bat Quai Cao bai

Ngay trung tam cua Bat Quai Cao Dai, duc mot cot tron doi Qua Can
Khon duoc d& boi tim con rong trang (bach long), dau hudng ra ngoai trong
tu thé bao vé noi tho phuong trong Bat Quai bai. Rong son trang 13 tiéu biéu
cho Bach Duong dai hdi ¢ thoi ky ha nguon gan man nay. Qua Can Khon dat
trén Bat Quai 1a vi Bat Quai bién Can Khon, Can Khén sanh sanh hoa hoa ra
van vat trong vil truy.

%3000 thé gidi trong Can Khén Vii Try ctia Ditc Chi Tén
8 72 dia cAu cong v4i tam thién thé gii nén téng cong tuong trung boi 3072 ngdi sao vé trén Qua Can Khon
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Phia trudc Qua Can Khon nhin ra Ciru Trung Pai, v& Thanh Tuong
Thién Nhan (con mat trai) ngay trén sao Bac Pau véi hai banh lai. D6 1a trung
tam cua can khon vii try, noi Pic Chi Ton nguy tri.

Tho Thién Nhan mang y nghia sau:

- Tho mot con mat 14 vi chi c6 mot Thuong DPé duy nhét, gbc cua
chung sanh quay vé nhu gido diéu day : Nhut bon tan van thu, van thu qui
nhit bon;

- Chi v& Con Mit bén trai thuc Duong dé biéu twong nguyén Than
(Duong Quang) cua Thuong bé do1 tmg voi chit Khi (Khi Sanh Quang Am
ctia Diéu Tri Kim MAu) viét sau c6t tuong Drc HO Phap, mang y nghia Théan
(Duong) Khi (Am) tuong giao thudc vé yéu ly cua Dao phap.

- V& con mit md dé nhic nho tin d6 rang Ptrc Chi Ton biét 15 tat ca,
théy 1o diéu thién, diéu ac ciia mudn loai.

Y nghia thiéng liéng cuia viéc tho Thién Nhan dugc Pirc Chi Ton gidi
thich ngay 13-1-Binh Dan (dl 25-2-1936) nhu sau:

«Nhan thi chu tam,
Luéng quang chii té,
Quang thi than,
Than thé thi thién,
Thién gia ngd da.»®

Giai thich van tat :

«Nhan thi chii tdmy. Con mat 1am chu cai tAm, 1y do 1a Than cu ngu trong tim,
xuat hién ra mit qua trung gian ciia Hon, phat xuat tir Pai Linh Quang ctia
buc Chi Ton. Vi vay, Thién Nhan tuong trung cho Bic Chi Ton nén lam chu
cai tdm tirc lam chu cai Thén trong tim.

«Ludng quang chu té»: Duong Quang cua mit trai thudc vé Ptrc Chi Ton va
Am Quang cua mat phai thudc vé burc Diéu Tri Kim Mau. Vi ly do d6 ma
anh sang Am Duong cua hai con mét 1am chu té tat ca.

«Quang thi thany.Anh sang d6 1a Than ddy. Tai sao? Duong Quang 1a Chon
Linh hay Nguon Than phat xuét tir Pai Linh Quang ctia Thuong Pé con Am
Quang tirc 1a Chon Than tir Khi Sanh Quang ctia Pic Diéu Tri Kim Mau ma
ra, cho nén ca hai anh sang d6 déu 1a Than ca.

«Than thi Thién, Thién gid ngd day. Than phat xuét tir Pirc Chi Tén va Puc
Diéu Tri Kim Mau tire 1a Troi. Troi Ay tirc 1a Ta (Pic Chi Ton).

Thién Ban

, Ngay duoi Thién Nhan c6 ban tho (Thién Ban) tho Birc Chi Ton. Cach
sap dat Thién Ban nham pho truyén gido 1y nhu Bire Chi Ton day :

Cach sdap dat Thién Ban tho phiurong,
Mueon hitu hinh sdc twong truyén dang®®.

8 Pai Thira Chon Gido, sdd, tr.60, 65
8 N.T, tr. 67
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Béi vi

Thién Ban lam cai ban do,
Coi ngoai ma biet diém t6 trong minh.

Trén Thién Ban thd Pic Chi Ton gdm c6 12 mén duogce sip sép thanh
hinh chit CHU 89, S6 12 1a s6 cta Thay, con chit CHU c6 nghia 1a Chua Té
ca Can Khon Vi Try, 1a Ong Troi.

1

|
4 2 | 3
5 7T9 6
10 11 12

1: Thién Nhénr, 2 : Thdi Cuc Dang (Tam Pang),3: binh bong, 4 : dia trdi cdy, 5 : chén nirée tra(@m) ,6
:chén nuoc trang (dwong),7 +8+ 9: 3 Iy ruwou, 10+ 12 :cap den luong Nghi, 11:lu huong,

Mt ngir s6 Muoi Hai

Thién ban tuong trung vii try ctia Pt Chi Tén nén Thién Ban phai sip
du 12 pham vat (k& ca Thién Nhan) dé tho. S6 Mudi Hai 4y tuong tmg véi
Thap Nhi Khai Thién (12 tang troi) va Thap Nhi Thoi Than (12 vi Than Thoi
Gian) cho nén s6 Muoi Hai 1a s6 huyén bi thuéc vé Pirc Chi Tén. Nhu vay
cac pham vat chung trén Thién ban chi la nhitng vat hitu hinh dugc muon tam
dé tuong trung cho «mit trai» giup tin do hiéu «mit phai» 14 vii tru cua Puc
Chi Ton nhu Ngai giai thich :

Tradi tréng sao thi mat ciing in.
Nguwoi tu phdi biét giir gin,
Tuy la sw gia hinh sdp dat,
Chudn (thudc) thang (ddy) qui cii ma tim thién co™.

Duéi ddy chung ta s& tim hiéu y nghia cac pham vat chung bay trén
Thién Ban nhu Thién Nhan, Thai Cuc Dang biéu hiéu cua Pirc Chi Tén; tach
nudc tra va tach nude trang biéu tuong Am -Duong; ba chén rugu la ky hiéu
Tam Tai (Tinh, Khi, Than); nim mau sic hoa, nim trai cdy, nim nén nhang
twong trung luat Ngii Hanh va ngii khi chi phéi sy bién ddi vo bién va vo
thudng trong thé gidi vat chat hiru hinh, hitu diét.

Biéu twong Pirc Chi Tén 13 Thién Nhan (1)

® Theo nit soan gia Nguyén Thity, ngay nay hai cing phdm béng va trai dé xudng cip dudi, nghia la mét di

mét duong ngang nén tré thanh hinh chir THO i (dt) thi tro thanh qué Khén vi dia, 1a thoi 4m
% Pai Thira Chon Gio, sdd, tr.61



88

Vi Btrc Chi Tén 13 duy nhat nén trén Thién ban chi v& c6 mot con mit
duy nhét. Du6i Thién Nhan 14 dén Thai Cuc (2) twong trung ngdi Thai Cuc
duy nhét ciia Birc Chi Tén. Ngoi Thai Cuc 1a khéi Pai Linh Quang, 1 khoi
diém cua can khén vii try, ma mdi linh hdn cua chung ta 1a mot Tiéu Linh
Quang chiét ra tir khéi Pai Linh Quang d6. Thai Cuc Pang con goi 1a ngon
Tam Piang nén phai duoc ludn ludn dét sang, diu c6 cing hay khong cung dé
cho cai tdm cua ta thudng sang. Ptc Chi Ton day vé ngon dén Thai Cuc :
«Ngon den cdc con tho chinh giita do la gia muwon lam Tam Pang. Phat Tién
truyén dao ciing do do, cdc con thanh dao ciing tai dé...»

Ky hiéu Luwong Nghi

Ludng Nghi (Am quang-Duong quang) thoi Tién Thién® ¢ ¢5i vo
hinh thi dugc bicu tuong boi cap den Ludng Nghi (6, 7). Ludng Nghi Am
Duong do Thai Cuc bién hda ma tao ra. Hai nghi d6 1a Duong quang va Am
quang trong cBi thiéng lieng. Khi clng Pic Chi Tén thi ddt 1én cap dén
Ludng Nghi, ciing xong thi tit. Ngon dén Thai Cuc thi phai ludn ludn thip
sang.

Hai cip dén con tugng trung cho mit trdi (Duong) va mit tring (Am)
tirc thé dung cia Am-Duong. Trong hai cAy dén trén thi dén bén ta thudc
Duong nén phai duoc thip trude con dén bén hiru thudée Am nén thip sau. Vé
hai cay dén, Buc Chi Ton giang co giai thich nhu sau:

Cap den la tiéu Am, Duong,
Tirc la nhut nguyét chiéu chwong dém ngay.
Van hanh mai tro day lan Ion,
Soi sdng ciing chon chon, noi noi,
Lam cho ruc ré ddt troi,
Nguoi la déi mat, dy thoi khéc chi™.

Con Ludng Nghi Am Duong trong thé gidi vét chat hiru hinh, hitu diét
thi duoc tugng trung boi hai tach nuéec Am-Duong: tach nuéc tring (9) dat
bén ta cua Thién Ban, tugng trung Duong va tach nudc tra (8) ¢ bén hiru 1a
Am, phai day kin lai sau khi cang xong. «Adm Dwong la co dong tinh cia Troi
Pat, tirc la than khi cia cdc con tu hanh thi phdi dwa vao than khi thi méi ddic
thanh thai».

Pén Thai Cuc va hai tach nuéc Am-Duong tuong trung Thai Cuc sanh
Ludng Nghi theo nhu Buc Chi Ton giai thich.

Y nghia rét nude vao hai tich Am Duong
Khi rét nudc ciing thi moi tach rot dang tam phan, tai sao?

%! Trugc khi ¢6 t6n gido hitu vi va vil try vt chit hiru hinh
%2 Dai Thira Chon Gido, Gia Dinh 1956, tr.66
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Tam phan mang mat ngir tam luong. Khi Am Duong hoa hop thi gidng nhu
hai tach nudce hoa lai va tao thanh 16 phan hay 16 lugng tirc 1a M6t can (can
ta cg)3 16 lugng). S6 Mot cua mot can tuong trung cho Pao, cho Puc Chi
T6n™.

Mat khac, nude tra tugng trung Thén tirc linh hon cta chung ta. Tam
phan nudc tra tuong trung Bat pham chon hén dau kiép xudng cbi tran 1am
chiing sanh®. Tam phan nudc tring t1nh khiét tugng trung Bat cong duc thuy
trong Ao That Btru ¢ ¢di Thiéng L1eng

Trén Thién Ban, binh bong luén luén dat bén ta va dia trai cay bén hiru
vi hoa la do tinh tuy cta cay tao thanh nén thuéc Duong. Con qua tugng trung
cho Am 1a vi qua do hoa (Duong) phat trién dén cuc d6 thi bién thanh qua
(Am) theo luat phan phuc Duong cuc thi Am sinh.

An ngir ciia Tam Biru

Ba cay huong An Tam Tai va bong-rugu-tra ding lam ky hiéu Tam
Btru (Tinh, Khi, Than)®.

An Tam Tai

Trén Thién Ban, trong bat nhang ludn luén cdm nam cdy huwong xép
thanh hai hang: hang trong c6 ba cay, hang ngoai hai cay. Ba cay hang ngang
trong goi 1a An Tam Tai cam vao bat nhang true dé tugng trung cho Tam Tai
(Thién, Pia, Nhan) va Tam Biru (Tinh, Khi, Than). Cach cdm ba ciy huong
phai theo thir tu sau: Trudc nhat, cim cay huong & giita (Thién), tiép theo cam
cdy huong (Pia) bén phia mit ban thd thuoc Am, sau cung la cay huong
(Nhan) bén phia trai thuc Duong. Hai cdy hang ngoai dugc cam tiép sau cho
du nam ciy dé tuong trung cho Ngii Khi, Ngii Hanh, Ngii Phan Phap Théan
Huong.

Bong, rugu, tra

Ngoai ba cdy huong An Tam Tai, Tam Buu trén Thién Ban con duoc
tuong trung boi binh bong (Tinh), ly rugu (Khi), ly tra (Than) va ba ly ruou
dat hang ngang gidng nhu ba cay huong An Tam Tai. Khi cing, diung ruou
tinh khlet rét vao ba ly, mdi ly rot ba phan rugu. Tai sao chi rot ba phan rugu
vao moi ly?
Ly rugu gitra tugng trung Troi, ba phan rugu tugng trung Tam Biru ctia Troi
la Nhat, Nguyét, Tinh.

% Pai Thira Chon Gido, tr.50
% B4t hon la tim phém chon hdn trong can khon thé gioi, gém: kim thach hdn,thao moc hdn, thii cAm hédn, nhon hdn, than
hén, thanh hén, tién hdn va phat hén
% Tam cong dirc cua nude trong Ao That Biru 1a : trimg tinh (ling sach); thanh lanh (trong mat); cam my (ngot ngon); khinh
nhuyén (nhe dju); nhuan trach (nhuén tron); an hoa; udng vao thi hét doi khat, hét lo 4u; ubng vao thi bd khoe cac cin cila xéc
than
% Hoa I tinh do cdy tao thanh; Ruou la Khi nira hitu hinh, ntra v6 hinh trong co thé (chit khi 4% gdm chit

"<, chi hinh anh hoi nudc béc 1én va bién thanh v6 hinh trong khong khi; chit mé& > chi bé ngii cbe biéu
tuong phan hitu hinh trong khi); Tra tugng trung cho Than vi mui thom cta tra thi v6 hinh nhu Than.
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Ly rugu bén canh tach tra tuong trung cho Dat, ba phan rugu niy tuong trung
Tam Btru cuia Dat: Thiy, Hoa, Phong.

Ly rugu bén canh tich nudc tring tuong trung Ngudi, ba phan rugu tuong
trung Tam Btru ctia Nguoi: Tinh, Khi, Than.

Ky hiéu ciia Ngii Khi, Ngii hanh, Ngii Than, Ngii Phian Phap Thén
Hwong

Sau khi cam ba cay huong An Tam Tai ¢ hang ngang trong thi ching ta
cdm thém hai cay huong ¢ hang ngang ngoai. Nam cdy huong nay 1a 1& hién
Ngii Khi dang 1én Dtrc Chi Ton tugng trung cho:

- Ngii Khi trong Tién Thién Co Ngéu Ngii Khi 1a nim chat khi v hinh
thudc thoi Tién Thién, nhu’n§ khi ngung két lai thi ¢6 hinh anh thudc thoi Hau
Thién, tao thanh Ngii Hanh9

- Ngii Hanh (Hoda, Thé, Kim, Thuy, M(f)c)98 trong Hau Thién Co Ngéu.
Ngii Hanh ciing duoc tuong trung bang binh hoa nim sic: hoa tring (hanh
Kim, tang Phé), xanh dam (hanh Thuy, tang Thén), xanh 14 cdy nhat (hanh
Moc, tang Can), d6 (hanh Hoéa, tang Tam), vang (hanh Thé, tang Ti). Dia trai
cdy ciing nén sip nam thi trai cay dé twong trung Ngii Hanh, Ngii Tang.

- Ngii than: Thirc than, hdn, phéch, y, chi®:;

- Ngii Phan Phap Thén Huong'® : gi61 huong (t6n trong gido ly), dinh
huong (tham thién), hué huong (sang sudt), tri kién huong (hiéu biét Phat),
giai thoat huong (thoat khoi coi mé).

Ban tho Thanh Tién Phat

Phia dudi Thién Nhan va qua Can Khon bao quanh bdi mot bé gd hinh bat
giac. Trén b¢, ba ban tho dat trudce nhiéu linh vi viét br:ing chir nho, son son
thép vang, tho cac déng gido chu, tam trdn va cac thanh ttr dao. Cac linh vi
trén day 1a trong trung cho tam gido, ngii chi, tam trin oai nghiém trong Pai
DPao Tam Ky Pho Do.

Ban thd chinh ¢ 10ng cin gitta c6 bén linh vi thd bén vi gido chu tir trén

xudng duéi 1a :

- Linh vi Phat Thich Ca, dé 1a Tdy Phwong Gido Chii,

- Linh vi Ptc Ly Dai Tién Trudng, Nhut Tran Oai Nghiém, dat dudi
long vi Phat Thich Ca, dé1a Thai Bach Kim Tinh,

- Duo6i linh vi Ptrc Ly Thai Bach ¢ hang gitra 1a long vi Buc Chua
Jesus, gido chu Thién Chua Gido, dé 14 Gia Té Gido Chii, hai bén long vi 1a
hai long vi Thanh tr dao nam phai va nir phai,

- Duéi linh vi chia Jesus 1a long vi Birc Khwong Thuong, dimg dau
Than dao, dé 1a Khwong Thwong Tir Nha.

¥ Khi den tu trén khong thanh nudc (thity), khi d6 thanh lira (hoa), khi xanh thanh mgc, khi tring thanh kim, khi vaing thanh
dat
%N gt hanh twvong mg v6i ngil tang trong con ngudi : tam, ti, phe than, can
% Ngii Than (tirc Chon Than) ngu trong ngii tang: Thirc than (tim) sanh ra tinh cam vui; Hon tirc via (can), sanh ra gian;
Phach (phé) sanh ra budn; Y (ti) sanh ra lo &u; Chi (thén) sanh ra s¢ hai.
® Cau xudéng cua 13 si dé cho vi chire sic qui & ngoai nghi d6t 5 cay nhang
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Ban tho bén long can ta tho:

- Linh vi Ptrc Khéng Tir, dé 1a Khong Thanh Tién Sw

- Linh vi tho DPuc Quan Thanh, Tam Tran Oai Nghiém, dat dudi long
vi Burc khong T, dé 1a Quan Thinh Pé Quan.

Ban tho bén long céan hitu tho:

- Linh vi Thai Thuong Pao T, dé 1a Thdi Thwong Pao Té,

- Linh vi tho D¢ Quan Am Bb Tat, Nhi Tran Oai Nghiém, dat dudi
long vi Puc Lio Tw, dé 13 Quan Am Nhw Lai

Néu ké theo hang doc tir trén xudng dudi thi co: Pirc Phat Thich Ca,
Ly Pai Tién Truong, birc Chua Jesus, Birc Khuong Thuong Tur Nha, két hop
vo1 7 céai ngai noi cap 9 Cuu Trung Pai, thi hang gitta gom du Ngi Chi Dai
bao (Phat,Tlen,Thanh,Than, Nhon dao)

Ngoai ra bén nam phai, dat mot linh vi nho thd Victor Hugo, dé 1a
Chuwong Dao Nguyét Tam Chon Nhon. Bén canh phia duoi c6 mot bai vi dé
|& Than vi Nourn Dinh.

H67 L1nh vi .

Bén dudi céc linh vi, mot d61 hac vuon c6 cao dirng trén lung rua chau
le.
Cac pham vat trén cac ban tho déu giong nhau: mot lu huong ¢ gitra,

hai dén cay hai bén va hai dia hoa qua dat phia trong.

H68 Dm hac chau le

HAm Tang Biru Khanh'"

01 Him bat quai, theo Hién Tai Nguyén vin Hong
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Phan duéi cua 12 cip Bat Quéi Pai c6 dao mot cai ham goi 1a «Ham
Tang Biru Khanhy 1am noi giir tro thiéu hai c6t ciia cac chirc sic Pai Thién
Phong tir hang Tién vi tré 1én, tirc tir pham Pau Su. Hién nay co dit 6 cai thd
dung tro thiéu hai ¢dt cta sau vi chirc sic Dai Thién Phong da dang tién.

Dén day thi chung ta hiéu 5 1y do tai saoToa Thanh xiy ba Dai la dé
chira Thé Phap va Bi Phap cua Pao, tao nén co quan phung su van linh.

Thé Phap 1a diéu ta nhin thiy duoc trong Toa Thanh qua kién trac,
mau sic, trong duc nham hitu hinh hoa gido 1y, triét Iy Pao, luat phap, kinh
k¢, cang lay dé dan nhon sanh di con duong dao dirc. Thé Phap 1a co quan
gidi kho cho chung sanh bang cach phung sy van linh.

Bi Phap v6 hinh an tang trong Dén Thanh 13 co quan gidi thodt ching
ta khoi luat luan hdi dé tro vé hiép nhit voi Thay tic 1a déc Dao. Bi Phap da
dugc Ptc Chi Ton bay ra trong Toa Thanh, trudc mat nhon sanh dé nhon
sanh thdy 16 ma thyc hanh theo hai duong tu:

- Con duong chanh yéu 1a Dang Tam Buu cho Puc Chi Tén. Con
duong nay la 1ap cong trong Cuu Trung Pai hay Co Quan Phudc Thién,

- Con duong tu luyén: Bi Phap thi do Hiép Thién Dai gilt va dugc Dtic
Chi Tén trao cho Buc HO Phap.

Tam Pai duge kién trac theo thir ty nhim nhic nhé tin d6 nhé réng
mudn vao Bat Quai Dai, trude phai budc qua « Thién Moén » (Hiép Thién
Dai), r01 qua Cuu Trung Dai chiu sy khao duot cua Cuu pham Théan Tién,
chiu néi réi méi vao Bat Quai Pai duoc, bang chang chiu ndi thi phai thdi
budc.
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Loi két

Cai vi dai va diém doc ddo cua kién triic Toa Thanh 13 ndm trong su
dién ta hai hoa ddi canh giira Thiéng Liéng-tran thé va dung hitu hinh sic
tuéng huéng dan tin do tién dan dén Pao Vo Vi. Chi can ding giita Ciru
Trung Dai nhin 1én Thién Nhan trén Qua Can Khon va chit Khi sau c¢dt tuong
buc HO Phap, 10 cAu tric cua Tam Dai, ching ta s€ cam nhan ngay dugc cac
diéu sau:

- Thién Nhan va chir Khi dién bay canh con ngudi tir dau sanh ra,

- Céu tric ndi dién Tam Pai biéu twong guong may am dwong nudi
dudng ban thé tinh khi than,

Sau cung, trén dudng ra vé, ching ta nhin lai quang canh tir Chanh
Mbén dén Hi¢p Thién Pai dé ma hinh dung muyc dich tdi hau cua tin do 13 cude
hanh trinh Thién Nhon hiép nhit.

1. Con nguoi gitra Thién Nhan va chir Khi

Theo Thanh Ngon, can ban cua Pao Cao Dai 1a « Am véi Duong,
Thén v6i Khin'®. Mubn rd Dao thi dung am duong lam can co. Trong vii try,
am-duong lam can co giai thich van chuyén huyén diéu cua Thién Luat tao
nén van vat mudn loai. Do do, dung gitta Ctiru Trung Dai, ching ta s€ cam
nhan dugc hai khi Am Duong sanh ra ta khi nhin thay hinh anh:

- Chon Linh va Chon Dwong ciua Thuong Dé phat xuit tir Thién
Nhan trén Qua Can Khon gitra Bat Quai bai,

- Chon Than tir Khi Sanh Quang (Am quang) cua Buc Dicu Tri Kim
Mau an chira bén trong chir Khi ma vang sau lung cdt tugng Dirc HO Phap tai
Hi¢p Thién Dai.

D6 1a hinh anh Am-Duong tuong giao ma sanh ra van vat ; chd nao ¢o
anh Duong Quang cua Puc Chi Ton roi dén thi khoan Am Quang thoi tram
ma lam cho hoa sanh con ngu:(nlo3 nhu hinh anh duéi day.

12 Pai Thira Chon Gio, sdd, tr. 97
193 Thanh Ngén Hiép Tuyén, sdd, tr,190
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H69A. Chir Khi (Am Quang) H69C. Nhon sanh ~ H69B. Thién Nhan (Duong Quang)

2. Ban thé vii tru va con nguoi

Cau trac Tam Dai dieén ta chuyén dong ban thé Tinh, Khi, Than cta vii
tru cling nhu ctia con nguoi nhu sau.

Khi nam trong bung me, bao thai di mang sin:

- Khi Tién Thién (Chon Théan phat xuét tir Phat Mau) va khi Hau Thién
(Chon Khi) rit ra tir Tinh cta thuc pham va khi trdi do me cung cap,

- Vé phan Than (Chon Linh hay linh hon) phét xuét tir Dai Linh Quang
cua Thuong Dé, & nhap vao khi tré so sinh vira lot 10ng me.

Vi kho tang san co do, hang ngay trong moi nguoi, khi Tién Thién
hop vai khi Hau Thién giup cho guéng may d&m duong san xuat ra Tinh tu
thue pham va khi troi dé nudi dudng co thé. Roi tir Tinh san xudt ra khi Hau
Thién (Chon Khi) dé nudi dudng khi Tién Thién (Chon Than) va lam nhién
liéu cho hoat dong co thé va linh hén. Nho ¢6 Tinh lam dja ban luu chuyén va
Khi 1am dong co thuc ddy ma Than méi c6 thé ludn luu hudng din hoat dong
co thé giéng nhu mdt nhac truéng diéu khién mot ban nhac dai hoa tau.

S& di gido 1y cua Pao dit trong tAm vao viée tu dudng ban thé Tinh-
Khi-Than va chi trong dén su tinh khiét, thanh nhe ctia Tinh thuc pham va khi
troi (thi du nhu 4n chay, cir rugu, diét duc...), 1a && c6 mot Chon Than thanh
nhe, khong toi 15i.

3. Con duwong qui hoi
Khi ra vé, dung truoe Hiép Thién Dai, ching ta s€ nhin thdy tin d6 di qua
3 giai doan qui hoi Thugng Bé: Con duong vang lai, Pai Hoi Long Hoa, 1ap
vi thiéng liéng
Con dwong vang lai
Khi dimg nhin con duong véang lai gitta Chanh M6n va Hiép Thién

Dai, ching ta s& thay canh van linh phén tan ra van néo roi tim dudng qui vé
Thuong Dé:


http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.religionfacts.com/a-z-religion-index/images/cao-dai-worshippers-colors-c-XeOm-flickr.jpg&imgrefurl=http://www.religionfacts.com/a-z-religion-index/cao_dai.htm&h=360&w=480&sz=142&tbnid=_1qmAocaCUTWBM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search?q=cao+dai&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=cao+dai&usg=__2Yy0zmvfXDyC89McN6dzLF221tc=&docid=oglGi9o4F3UozM&hl=fr&sa=X&ei=gWZnUJ7fLOHM0AHfjIHQBA&ved=0CEYQ9QEwBQ&dur=7845�
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- Poan ngudi di tir Bat Quai Pai ra Chanh Mon rdi phén tan ra van néo
(con dudong vang);

- Poan nguoi di ngugc lai, tr Chanh Moén di vao chi€ém ngudng Thién
Nhin nhu qui vao mot ge (con dudng lai).

Pai Hi Long Hoa

Pai H6i Long Hoa dugc mo ra dé tuyén chon tin dd hién duc, lap vi
noi Thiéng Liéng va chuyén qua Thanh Nguon. Bi canh Hoi Long Hoa dugc
mo ta tai Hi€p Thién Pai 1a :

- Hai ¢t quan rong va hai cot quin hoa sen chong d& bao lon mang ¥
nghia Pai H6i Long Hoa m¢ ra tai day;

- Hinh 4nh 8 nghé nghiép khéc trén bao lon Hiép Thién Dai dai dién cho
canh van linh dén tap trung tai Hiép Thién Pai chd phan xut*:

- Chu toa Pai Hoi Long Hoa 1a Phat Di Lac (twong Phat trén noc Hiép
Thién Dai);

- Can Can Céng Binh chi din cho van linh thir bic noi Ctru Tring Dai tng
vo1 Ctru Trung Thién.

Lap vi thiéng liéng

Chin bic cao thip khac nhau cua Ciu Trung Dai tuwong tmg voi Clu
Trung Thién 1a quang canh cac tin dd da 1ap vi cao thap tiy theo cong trinh tu
luyén sau ngay phéan xét tai Pai Hoi Long Hoa. Vi cong phu tu Pao, moi
nguoi déu co thé vé véi Thuong Dé nhu cac Thanh, Tién, Phat da lap vi va
duoc hitu hinh héa boi cac tuong trén ba diém man truéc Biru Dién.

' Van Linh 1a toan thé cac Chon Linh (linh hén) trong can khon thé gi¢i, gom du bathon. .
Bat hon la tém pham chon hon trong Car] khon thé gigi, gom: Kim thach hon,thdo mc hon, tha cam hon, nhon hon,
than hon, thanh hon, tién hon va phat hon
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Phu luc

Vé Thuwong Pé va con nguoi

Hudng vé ton gido, ai trong chung ta ma chang hoéi Thuong De ngai la
ai? Con nguoi tir dau dén cbi trin nay? Chét di 1a hét hay chwa, hay di vé dau'®®?
Thanh Ngon cua Pao Cao Dai tra 101 cho chung ta nhu sau.

Thuwong Pé tir du dén?

Thuong Dé giang co but tra 16i ring - «Vao thoi Tién Thién Co Ngdu'®
(V6 Cuc), khodng khéong gian mit mii, mit mit chita san khi «hong méng» hay
Tién Thién hw vé chi khi. Trong V6 Cuc co mot cai nguyén ly thién nhién tuyét
diéu, tuyét huyén roi lai c¢é thém mot cdi nguyén khi ti nhién nita. Ly voi khi dy
tire la Gm véi dwong trong budi Héng Nguyén thoi dai; ly voi khi ay lai lan Idn
ngung két ma dong tu lau doi nhiéu kiép méi thanh ra mot khoi linh quang rat
ddy i cdc si tot dep. Chirng dung ngay gio, khéi ay né tung... vang ra mot diém
linh quang ruc ré chéi loa khdp ca moi noi. Ay chinh la Ngéi Chiia Té ciia can
khén, tirc Ngéi Thdi Cye (Thuwong Dé) phdt xudt tir Tién Thién huw vé chi khi**'».

Vay, vao thdi Vo Cuc, khoang khong gian chtra sdn khi «Hong Mang»
va ba yéu t6: Thai Cyc, mot 1y thién nhién'® va mét 1y tw nhién'® tirc am-duong
két thanh mot khdi linh quang. Ttr Tién Thién hu vo chi khi d6 ma Thuong Dé
xuét hién sau khi khdi linh quang phat nd. Vii tru tir ddy bat dau c6 mot ngoi Thai
Cuc hay Dai Hon duy nhit ma ching ta goi 1a Thugng Dé.

Pan co ngay 1-1 nim Binh Dan (1926) mé ta Bach Ngoc Kinh, noi ngy
ctua Buc Chi Ton:

Mot toa thién cdc ngoc lau lau,
Lién bac cau qua, nhdp nhda sao.
Van truong then gai ngan Bac Pau,

195 Mubn tim hidu thém van dé nay, xin doc cubn sach cua tac gia vé& : Triét Ly bBao Cao bai,
Minh Thién xb, Canada, 1995 va Thién Nhon Hiép Nhirt (se'ip in)

198 Thei ky trude khi xuét hién Co (1¢, Thai Cuc), Ngdu (chin, am duong) tirc thoi ky Tién Thién Co Ngau, Thugng Dé
chua xuét hién

97 Hai Thira Chon Gido, sdd, tr. 175

108 1y thién nhién: Ly ciia Troi, thude vé phan tinh than va linh hdn cao siéu

19 1 ¥ ty nhién: Ly ctia ngudi sanh ra roi ngudi ctr theo 1& thuan hanh 4m duong, giao phdi hau thién,
sanh ra an 4i, sanh san
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Muon trung nhip kham hiép Nam Tao.
Chur than chéa mdt mau thuong doi,
Liét thanh kinh tam phép van cao,
Doi déi chép giang doanh d& noi,
Vitng bén muén kiép ching hé xao.

Ngoai Bach Ngoc Kinh, Thuong bé con ngy noi Linh Tiéu Dién tai
Ngoc Hu Cung ¢ tang troi Hu V6 Thién:

Linh Tiéu nhut thap thi Cao Pai,
Pai hoi quan tién thir ngoc giai.

Van trwong hao quang tirng thir xudt,
Cé danh biru canh lac Thién Thai.

Ngai lam gi cho ching sanh?

Dén thoi Hau Thién Co Ngiu™®, Birc Chi Ton (Thai Cyc) phong ra vang
quang minh, phan Thai Cuc ra ludng nghi: Duong quang va Am quang. Vi khi
Am quang chua c6 ai chudng quan nén Pac Chi Tén méi hoa than ra Ptc Phat
Mau dé chuong quan Khi Am quang. Tir @6 vii tru c6 hai khdi khi vi dai Am
quang™™ va Duong quang va hai Pang dau tién cam quyén can khon vii try 1a
DPirc Chi Tén va Puc Phat Mau.

Céu tao vil try

buc Phat Mau vang 1énh Ptric Chi Tén, thau lan Duong quang cta ngoi
Thai Cuc, roi dem Am quang phdi hop voi Duong quang dé tao hoa cac tang troi,
cac qua tinh cau, dia ciu, tao thanh can khon vil try, phan dinh am-duong, troi
dat.

Theo Thién Luat™?, tac dong ctia chon 4m va chon duong tao nén gudng
may dong tinh, gom tu khi hu v6 (huyén khi trong 4m va hao nhién khi trong
duong) hoa hiép voi nhau dé sanh sanh, hoa hda mudn loai van vat sanh song
trong vii try hitu hinh cta thoi Hau Thién Co Ngau tirc thoi ky troi dat thanh hinh
va ton gido xuét hién. Do d6, bai kinh Ngoc Hoang Thuong Dé ndi 16 rang: « Dirc
Thuong Dé tao ra van vdt va dudng duc van vat, trén thi chuong quan 36 tang troi va 3000 thé
gidi, dudi chirong quan 72 dia cau va Tir Pai B6 Chéu ». Nham dién ta tac dong cua am-
duong tir Thuong Dé ma sanh ra con nguoi ding ¢ Ciru Trung Dai, Toa Thanh
dit chir Khi (Chon Than, 4m) & Hiép Thién Dai d6i dién v6i Thién Nhin (chon
duong) tai Bat Quai bai.

19 Thai ky sau khi xudt hién Co Ngdu (Thai Cyc, 4m duong), tire thai ky Thugng Dé cau tao trdi dét, van vat hiru hinh va

cac ton gido xuat hién

1 Am Quang: Khi hdn don so khai chura c6 anh thiéng liéng (Duong Quang) 4m ap roi dén. KhoangAm Quang nao
tho lanh Duong Quang ciia Ping Chi Tén thi s& thdi trdm tré thanh co quan sanh hoa

van linh. « Am quang 1a khi chat hon dén so khai, khi Chi Tén chuwa tao héa; lan ém khi dy la Diéu

Tri Cung chira dé tinh vi van vdt»(Thanh Ngon Hiép Tuyén sdd, tr.190)

u2 Thién Luat: Luft Troi hay luét tao hoa duéi quyen ning chip chuong ctia Dirc Chi Tén. Thi du nhu luat Thién
Pidu sdp dat s phdi hop chon duong ciia Birc Chi Tén v6i chon 4m (4m quang ciia Diéu Tri Kim Mau) ma sanh ra con
ngudi. D6 13 hinh anh Thién Nhan (Chon Thin, duong quang) tai Bat Quéi Dai déi dién voi chit Khi (4m quang) sau lung
Puc HO Phap.
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Con nguoi tir dau sanh ra?

Sang thoi Hau Thién Co Ngau, vii tru gdm c6 Tién Thién Thé Gidi vo
hinh, tir ¢3i ndy ma phat sanh ra thé gii vat chat, hiru hinh, hitu diét noi sanh
séng cta van linh. Nhu vy, con nguoi duge sanh ra tir Tién Thién Thé Gidi vo
hinh va trong thé giéi vo hinh nay Ptc Phat Mu cdu tao cho mdi ngudi mot Xac
than thiéng liéng (Chon Than) dé bao boc Chon Linh (linh hon) ctiia Thuong Dé
ban. Chon Than va Chon Linh nhap vao xac pham khi con ngudi giang tran. Vay
con ngudi noi ¢di Thiéng Liéng c6 hai xac than: Chon Linh va Chon Than Khi
dau thai xudng cdi tran thi con nguoi ay c6 thém mot xac than pham tran do cha
me tao ra. Vi vay, mdi ngudi tai thé déu mang 3 thé (3 xac than): pham thé, khi
thé, than thé.

a) C4u tao dé nhat xac than 1a xac pham (Tinh)

Trong vii try, Am-duong lam cin co giai thich van chuyén huyén diéu cua
Thién Luat tao nén van vat mudn loai. Vao thdi Hau Thién Co Ngau, chon 4m va
chon dwong (Tién Thién am duong) chuyén dong theo may Thién Co ma sanh ra
Hau Thién 4m duong tirc nguon tinh (nam) va am tinh (nit). Am tinh va nguon
tinh hoa hop ma sanh ra xac pham.

b) Ciu tao xac than thiéng liéng Chon Than (Khi)

Xac than thiéng liéng Chon Than do Pt Phat Mau dung nguyén khi noi
Diéu Tri Cung d€ tao thanh trong cac co quan huyén diéu dudi quyén chuong
quan cua Buc Phat Mau.

Co quan ciu tao

Co quan nay diat ¢ Diéu Tri cung duéi chudng quyén cua Phat Mau, ¢
tang troi the 9 Tao Hoa Thién. Tai day c6:
- Kim Bdn hay céi chiu bing vang ctiia Dirc Phat Mau dung chira cac nguyén chét
dé tao ra Chon Than cho van linh ltuc giang tran,
- bai phat dién Am Quang, nam bén canh ao Diéu Tri; dai nay thau lan Sanh
Quang (Piém Linh Quang) cta ngdi Thai cyc.

Khéi dong cua co quan

Tt Dai Linh Quang, Thugng Dé phong ra cac Tiéu Linh Quang dé lam
linh hon hay nguyén than cho moi nguoi. Bic Phat Mau thau diém Linh Quang
ctia Dirc Chi Tén lam linh hon, rdi ding nguyén khi 4m-duong trong Diéu Tri
Cung tao ra m¢t Chon Than*"lam x4c than thiéng liéng bao boc diém linh hon
nay va tao thanh mdt con ngudi noi coi thiéng liéng. Cho nén, Birc Chi Ton la
cha (vi ban cho diém Linh Quang 1am linh hon) va Ptrc Phat Mau 1a me (vi da tao
ra Chon Than ttrc x4c than thiéng liéng). Vay, mdi nguoi chiing ta, ngoai cha me
pham trin, chiing ta con ¢ hai ddng Cha Me chung, thiéng liéng, 1a Ptic Chi Tén
va Dirc Phat Mau.

"% Chon Than la dé nhj xAc than, 1a khi chit bao boc than thé. .. trung tim n6 1a éc, cira ra vao 1a mo c trén dinh dau
(Thanh Ngén Hiép tuyén, tr. 173 )
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Nhiém vu ctia Chon Than.
Chon Than mang hai nhi€ém vu chinh sau:
-nhiém vy khi nhap vao xac pham. Chon Than luan Iuu khip co thé con nguoi
mang phan sy diu dit pham thé hanh dong theo thién 1y va lam dong co luu
chuyén ctia linh hdn tire biéu tugng cho su séng;
-nhiém vu khi lia khoi xac pham. Ptrc Phat MAu tao tac Chon Than dé bao boc
Chon Linh, cho nén sau khi qui tién, Chon Linh phai dya vao Chon Than dé cing
thing hoa 1én trung gidi chd ngay phan xét, réi moi thing 18én cac ting troi trén
duong qui hdi cyu vi.

¢) Céu tao dé tam xac than Chon Linh hay linh hdn (nguyén than).

Chon Linh la Tiéu Linh Quang chlet ra tir Dai Linh Quang ctua Duc Chi
Ton ban cho mbi nguol dé tao nén sy sdng va gin gitr mang sanh ton. Chon Linh
diu dét va kiém ché Chon Than dé lam chu xac than. Chon Linh ¢ tanh thanh, vo
tu, c6 phép giao thong cung ca chu Than, Thanh, Tién, Phat va cac Dang Tron
Lanh noi Ngoc Hu Cung™*. Nho Chon Linh ma con ngudi c6 thé thong cong voi
cac Pang Thiéng liéng qua co but dé dung nén nén Pai Pao.

Tai thé, Chon Linh ché phyc Chon Than, Chon Than diéu khién xac
pham. Nhung, Chon Linh khong truc tiép diéu khién xac pham ma diéu khién xéac
pham qua trung gian ctia Chon Than. Khi séng & trin gian, Chon Linh va Chon
Than nwong theo x4c than pham dé tu hanh, 1ap céng qua. Sau khi qui tién, Chon
Linh nuong Chon Than dé dy Trudng Thi Cong Qua do Pitrc Chi Tén lap ra trong
thoi Pai Pao Tam Ky Phd D.

Thé nao l1a chét?

Theo Thanh Ngbn, Chon Than tugng trung cho su séng khi luan luu khip
co thé va khi Chon Than ngimg chau luu 14 lac con nguoi dit hoi thé va chét mot
trong hai truong hop sau:

- Chét thyc sy. Chi nhimg ngudi 4c dirc danh mat hét Chon Duong chi
con lai gia than thuan 4m méi chét thyc su, tré thanh ma qui bam vao may gi6 dé
chd tu hity diét vi khong tim dugc noi nuong tua chd chuyén kiép dau thai;

- Chét ctia xac pham. Vi thudc thé gigi vat chat hitu hinh, hiru diét, xac
pham do cha me¢ sanh ra sé bi huy diét va huén nguyén vé ban chat tu nhién cua
no tir dat dé rdi chuyén hoa hinh hai khéc nita, nén co cau:

Nhuc thé thé sanh hoan tai tho™™.
o Khéi vit chit vé hon viét tw
Dat bién hinh tw thir qui can (Kinh tam liém).

- Doi song Chon Thén, Chon Linh sau khi lia khoi xdc pham. Chon Than
va Chon Linh phat xuat tir Pirc Phat Mau va Thuong D€ xuat khoi xac pham, tiép

14 Thanh Ngon Hiép Tuyen sdd, tr.173

15 Cau déi trén thuyén Bat Nha do Ngai Bao Phap Nguyén Trung Hau séng tac va duge Bic Ly Gido Tong
giang co chinh van
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tuc sdng trong ¢di vo hinh va vé tra tai mién trung gidi chd ngay dén trudc Toa
Phan Xét'.

Chet roi di vé dau?

Thuong Dé tra 10i:

Sanh ra réi chét, chét di déu?

Xac thit rd tan chcfng bcfy lau;
Linh tanh’ tinkh anh lén coi thuong,
Sao khong muwon Pao luyén tdm mau?*'®

Sau ngay phan xét tai trung gi¢i, Chon Than va Chon Linh di vé hai nga
Sau:

- Pi dau thai trd qua. V&i ngudi 1anh t6i di dau thai tra qua thi Chon Than
chd chuyén kiép khi c6 mot Chon Linh hiép vao dé dau thai xudng tran thé;

- Thing hoa 1én céc ting troi. Véi ngudi ¢ phudce dire, tho huong hong an
ctia Thay ban dap thi Chon Than 1am phuong tién chuyén chd dua nhitng Chon
Linh trong sach « nhdp vao c6i Hu Linh™® hay la ding chung Ion véi nguoi trén
dwong khi ma lo giip do cho thé gian cho ngay ddi cong thuc tdi, hay la hoc thém
cho tan héa dén canh tri hué quang minh»*

Con duong thang hoa cia Chon Linh
Mtrc d6 thang hoa cua Chon Linh tuy thudc vao sy thanh khiét cua Chon
Thén va lap vi ctia mdi ngudi.
, - Chon Than. Chon Linh dwa vao Chon Than dé thing hoa nhu Thuong
beé day:

Than xudt khéi xdc pham phu,
Nuwong gié bay lén canh tuyét mi.***
- Lap vi. Chon Than s& chuyén chd Chon Linh dén chd da 1ap vi tir than
hon dén thanh hon, tién hon, phat hon. Khi Chon Linh nhap vao Pai Hon (thién
hon) thi hiép vai Pai Linh Quang.

Qui hoi nhu thé nao?
Sau khi qui tién, trén hanh trinh qui hdi cyu vi, Chon Linh phéi dua vao

Chon T7h5n lam phuong tién chuyén ché. Ly do 1a Dirc Phét Mau ban cho Chon
Than dé lam hinh thé v6 vi, bao boc Chon Linh.

18 «Lai khi cdc con da bé xdc pham thi linh hon xudt ra vé trii tai mién trung gidi...cho ngay dén Toa

Phén xét» Dai Thira Chon Gido, xuat ban 1950, tr, 420-422
"7 Ban chét thiéng liéng ctia mdi ngudi

"8 Pai Thira Chon Gido, sdd, tr.100

"9 Hyr 1a trdng réng, linh la huyén diéu

20 Pai Thira Chon Gido, xuat ban 1950, tr, 420-422
2LN.T, tr. 100
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Cudc hanh trinh vé hiép cung Thuong Dé, Chon Hoén (Chon Linh va
Chon Thén) vuot qua: Ctru Trung Thién, Coi Phét (3 tang Troi), Tam Thap Luc
Thién. Trong c6i vo hinh, Chon Hon s€ di qua 4 quang canh sau:

Ba cdi sang tdi ctia khi trong vii tru

- C5i duong quang chtra lan dwong khi ciia Pang Chi Ton. Lan duong
quang chiéu giam dén 1an 4m quang thi 1am phat sanh ra van vat hiru hinh;

- C6i am quang hay Diéu Tri Cung nam doi lan duong quang ctia Dirc Chi
Ton chiéu dén dé tinh vi van vat;

- C5i diém phu noi cac linh hon t6i 16i bi day xudng cac qua dia cau dudi
day vil tru dé cho chuyén kiép luan hoi.

Ba gidi cua vii try

- Ha gioi, noi van vét sanh séng, tu dao dé qui hdi cuu vi;
-Trung gidi, noi tam tra cua linh hon chd ra toa phan xét;
-Thuong gidi 1a c1 Thiéng Liéng.

Céc tang Troi

- Ctru Trung Thién, cdi cua Than, Thanh, Tién,

- Ba tang Troi coi Phat,

- Tam Thap Luc Thién, cdi hu v6 cua Thugng pé.

Bay cdi
Tir trn gian 1én t6i ¢5i hu vo ciia Thuong DE, Chon Linh phai vuot qua 7
cdi, mdi ¢di tugng trung cho mot « thé » (tinh khi, hay thé chét ciia mdi coi).

Coi The

Thai cuc Tién thé
Ludong nghi Kim théan
T twong Thuong chi
B6 de Ha chi
Thuong gici Via

Trung gici Phéch

Ha gidi Xac pham

Qua mdi ¢di, Chon Linh phai c6i ra duoc cai thé (tinh khi) cta coi 4y
nham gitp Chon Linh dugc thanh thoat nhe nhang ma vuogt 1€n coi trén.

Qui hoi caa tin d6 Cao Dai

Trén duong thing hoa lén cac ting Troi va vuot qua 7 cdi cua thé tinh
khi, Chon Linh phai dya vao pham chat ctia Chon Than. Chon Théan vi nhu chiéc
xe chuyén chd Chon Linh. Mtic d6 va tdc d6 thang hoa ciia Chon Linh ting theo
ti 16 thuan v6i pham lugng Chon Than cta mdi ngudi luc sdng & tran thé.

Chon Thén vén 1a chat duong hiép v6i khi Tién Thién; vi khi Tién Thién
chtra dién quang cho nén Chon Than budc phai tinh khiét, thanh nhe hon khi Hau
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Thién thi Chon Than méi vuot ra khoi dugc vong can khon van vét hiru hinh va
tranh bi dién quang cta khi Tién Thién tiéu diét.

Pao Cao Dai quan niém ré“mg muc do thanh nhe ciia Chon Than va Chon
Linh tiy thudc vao doi song hién dirc, cong duc tu hanh, tu tim dudng tanh, day
cong phu tu luyén xac than thiéng liéng tirc Chon Thén luc sdng & tran thé. Do
do, bao Cao Dai c6 ca mot hé thong giao ly va phuong phap tu hanh : Ngoai gido
cong truyén va ndi gido tim truyen day tin do tu luyén xac pham tinh khiét (an
chay, cit rugu la vay). Mot tdm hon thanh thién trong xac pham tinh Kkhiét s& phat
sanh mot Chon Than thanh nhe va an dinh muc do thang hoa ctia Chon Linh trén
duong qui hdi Thuong DE.

Tai sao lai Tam Ky Pho d¢?
Vi hiru hinh thi hitu diét nén thé gidi loai ngudi cling nhu Pao trai qua
nhirng chu ky luan hoi goi 1a nguon (thoi dai) dién ta hinh anh x4 hoi loai ngudi
tuong quan v6i nhitng ky phd d6 cia Pao. Trong qua khir, Pao da trai qua 2
nguon:
-Thuong nguon, thoi ky Pai Pao Nhit Ky Phd Do cua C6 Phat, xa hoi thanh
binh, Puc duge dé cao;
-Trung nguon, thoi ky léy stre luc tranh dau chém giét nhau nén c¢6 Phat Thich
Ca, Lao Tu, Khéng Phu Ttr, Jésus Christ mé Pai Pao Nhi Ky Pho Do giao hoa
nhon sanh.

Hién nay la ha nguon, Pao dén thoi mat kiép, xa hoi loai nguoi tan ac dua
dén thoi tu tiéu diét. Vi vay Puc Chi Ton khai sang Pai Dao dé ctru rdi chung
sanh budc sang nguon tai tao cua thoi tuong lai. Do 1a 1y do Pao Cao Dai goi l1a
Dai PaoTam Ky Pho Do.
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Thu muc

-Céc dbi lién, Toa Thanh Tay Ninh phd bién, swu tim va giai thich boi: Huynh vén Sinh,
Bui thanh Xuan, Nguyén vin Thiang, Nguyén van Hong

-Chi Tin, Notions fondamentales du caodaisme, Germany, 1995

-Di Trung T, Nguyén Iy va co ché cia hién tuong thing hoa tinh khi than (internet)
-DPai Thura Chon Gido, Thién Ly Btru Toa 4n hanh, California, 1984

-Hién Tai nguyén van Hong : 1) Gidi thiéu Toa Thanh Tay Ninh, 1999,

2) Budce dau hoc Pao, Quyén 1 va 2, Hoa Thinh Dén 2004,

3) Cao Dai tir dién (internet)

-Khai Pao Pham T4n Dai, Giai thich noi tim va ngoai tam Dén Thanh Cao Dai Tay Ninh,
Toa Thanh Tay Ninh, 1961

- Lap Chuc Nguyén Huy : 1) Triét 1y Cao Dai, Minh Thién, Canada, 1995,

2) Le caodaisme, Théorie des Trois Trésors et des Cing Fluides, Chan Tam, Cali. 2005

- Nguyén Thuy, 1) Bi Phap Dao Cao Dai, Tay Ninh, 2007, 2) Day, Toa Thanh Tay Ninh, 2010 (internet)
-Thanh Ngén Hiép Tuyén, Toa Thanh Tay Ninh, 1972

-Tiép Phéap Truong van Trang, Gido 1y, Toa Thanh Tay Ninh, 1974

-Toa Thanh Tay Ninh, Minh Tam xut ban, Hoa Ky, 1999
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Danh tur cua Pao

Am gquang : Am : khi am nguyén thity do Théi Cuc phén ra, quang : anh sang. Khi chat hdn don chura ¢6 anh
thiéng liéng (Duong quang) cua Birc Chi Ton roi dén. Am quang duoc tich trit tai Diéu Tri Cung, phat xuat tir
Diéu Tri Kim MAu va hién dién tai chit Khi sau trong Buc HO Phéap ¢ ClruTrung Dai. Khoang 4m quang nao
tho lanh duong quang thi s& thbi trim tré' thanh co quan sanh hoa van linh.
Bach Ngoc Kinh : Toa nha bang ngoc trang, ¢ trung tim can khén vi try, noi Dirc Chi Ton thudng ngy.
Bdt hén: Tam phém chon hon trong can khon vii tru gém: kim thach hon, thao mdc hdn, thii cAm hdn, nhon
hon, thin hdn, thanh hon, tién hdn va phat hon.
Bdt Qudi Pai: Toa nha c6 8 canh déu nhau, noi Puc Chi Tén ngy tri cing chu Than, Thanh, Tién, Phat,
tuong trung linh hdn v6 hinh ctia Dao.

Bi Phap : Phap luat bi 4n, v6 hinh chi phdi sy tién héa Chon Linh dén déc Dao.

Can khoén : Troi dit. Trong bat quai, Can 1a qué can thuin dwong, tugng trung cho troi; khén 1a qué khdn
thudn am, twong trung cho dat.

Can Khon Thé Gigi: Thé: doi; gidi: cdi; chi tAt ca cac dia cAu trong vil tru

Can Khén Vi Try: Khoang khong gian bao la trong d6 c6 nhiéu qua tinh cu (tinh td, dia cau,

mit trang. ..). Can khon: troi dét, vii tru: khip ca khong gian va thoi gian

Cao Pai : Ngbi toi cao dé hinh dung Btrc Chi Tén. Ding danh hiéu Cao Pai 12 nhim tranh cho nhon loai ¥
nghia chia cach béi cac danh xung tir trudc va cho nhon loai cing nhin nhan mét Déng duy nhét.

Chi T6n : Thugng Dé ciu tao vil try, can khon thé giéi. Ngai con mang nhiéu danh hiéu khac : Théi Cuc, Pai
Linh Quang, Pai Hon, Thién Hon, Pai Tir Phy, Thay, Troi, Ding Thanh Cao, Dai B4 Tat Ma Ha Tat, Ngoc
Hoang Thuong Dé, Cao Pai Ngoc Bé, Pirc Ngoc D&, V6 Danh Tién Truong, Cao Dai Tién Ong, Cao Dai BS
Tat... L& via ciia ngai vao ngay 9 thang giéng.

Chon Hén : chi Chon Than va Chon Linh hiép nhut khi vao ¢3i Hu V6. (Btrc Nguyét Tam Chon Nhon
dung chit Chon Hon dé chi Chon Thén)

Chon Linh (linh hdn, thin hdn) : Tiéu linh quang duoc chiét ra tir Pai linh quang cta Thuong Dé ban cho
mdi ngudi khi giang sanh nhép vao xac pham dé lam dé tam x4c than. Nho ¢6 tanh thanh, vo tw, Chon Linh
¢6 phép giao thong véi cac Pang Thiéng Liéng qua co bit nhan Thanh Ngdn ma 1dp nén Pao Cao Dai.

Chon Thén : Dé nhi x4c than 13 khi chit bao boc than thé... trung tim no 1 6c, cira ra vao 13 mo 4c trén dinh
déu, do Pirc Kim Miu dung nguyén khi noi Diéu Tri Cung dé tao thanh.

Co ngdu : Co 1a chiét (mot), nglu 1a doi (hai). Thai Cuc 1a co, am duong la ngau.

Cung Higp Thién Hanh Ho6a : Toa Tam Gido, noi lam viéc ciia Tam Trén Oai Nghiém cim quyén tam gido
thoi Dai Pao Tam Ky Phd Do

Ciru Triing Dai: (thé x4c cua Pao), dai ¢6 9 bac cao thip khac nhau ddi img véi Ctru Trung Thién.

Citu Thién Khai Héa : 9 tAng troi duge mé ra dé Thén, Thanh, Tién, Phét xudng gido hoa nhon sanh.

Civu Tring Thién : 9 ting Troi trong ¢5i Thiéng Liéng, tir thap 1én cao 1a: Ting Troi 1 ¢6 vuon Ngan Uyén,
Tung Troi 2 ¢6 vuon dao tién, Thanh thién ( Troi mau xanh), Huynh thién (Troi mau vang), Xich thién (Troi
mau d6), Kim thién (Troi vang kim), Hao Nhién thién (Troi 16n rong), Phi Tuong thién (Troi khong y sai
quy), Tao Hoa thién (Trdi tao héa tai diy Phat MAu ndm co sanh héa thay quyén Dac Chi Tén, tao dung Can
Khon vil tru va van vat).

Ciru Trung Thién : Dai c6 9 néc, 8 canh bat quai déu nhau son 3 miu vang, xanh, do, xay tai san Dai Béng
X4 dé thiéu «thanh cdt» nhitng vi dai chirc sic hang tién (tir phdm Dau Su, Thap Nhi Thoi Quan tré 1én) da tu
cong nghiép diy di.

Ciiu vi Tién Nwong: Chin Nir Phat huéng dan linh hon tin dd di 1én 9 tAng Troi.

Diém pht : Nhing qua dia cdu ning, t6i tim, chim dudi day sau cia vii try, 4m khi nang né, tham sdu ghé
ron, noi dé doa day linh hdn pham t6i & thé gian.

Diéu Tri Cung : Diéu 1 loai ngoc qui & cdi thiéng liéng, tri 1a cai ao lam bing ngoc diéu. Cung dién c6 ao
diéu tri, noi ngu ciia Pc Diéu Tri Kim MAu cung véi Ctiu Vi Nit Phat.

Diéu Tri Kim Méu : (Kim Ban Phat Mau, Dai Tir Mau, Ba Me Sanh, Me, Ditc Me, Phat Mau, Dirc Diéu Tri,
Pirc Kim MAu...), 1a hoa than cta Pic Chi Tén, chwéng quan Diéu Tri Cung, diéu khién bat hdn, ching
sanh. Pac Phat Mau thau diém Linh Quang ctia Birc Chi Tén lam linh hén, rdi dung nguyén khi am-duong
trong Diéu Tri Cung tao ra mot Chon Thin lam xéc than thiéng liéng bao boc diém linh hdn nay va tao thanh
mdt con nguoi noi ¢di thiéng liéng. Ngay 18 via cua ngai 1a rim thang tam.

Duong quang : Anh thiéng liéng am &p cua Théy roi xudng, hiép cing am quang lam cho héa sanh van vat.
Dgi dong xa : sin rong nam gitra hai cum rimg thién nhién, dung lam noi t6 chure cac budi 18 16n.

Dao : Dao thi v hinh, v6 dang, vinh ciru dugc dién ta dudi nhiéu nghia sau :
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-Pao 14 V6 Vi Hao Nhién chi khi chau lwu trude khi sanh Can Khoén vil try. Troi Dat phai bam tho
khi Hao Nhién rdi méi phén dinh can khon va muén loai van vat.

- Pao 14 Tién Thién Nhit Khi, 1d co quan chi té cia su sanh sanh, hoa héa, di phan dinh 4m-
duong, tao thanh troi dat, rdi nhé 4m-duwong giao phdi ma sanh héa ra vat chit muén loai. Vay, h& thdy co
sanh hoa dugc 1a Pao.

-Pao 14 dudng cia cac nhon phdm di theo ma lanh khéi luan hdi ;

-Pao 1a dudng dé cho Thanh, Tién, Phat theo d6 ma hdi cyu vi.

Hgo Nhién Khi (Hu vo chi khi, Tién Thién nhut khi, Nhit dwong chi khi...) : Khi chét to 16n chau luu trudce
khi c6 troi dét.
Hgu Thién Co Ngéu : thoi ky xuit hién Dao Hitu Vi (t6n gi4o) hitu hinh séic tudng,
Hiép Thién Dai : Toa nha Ngudi hiép voi Troi (Thuong DE), 1a Chon Thin (khi) ciia Pao, 14 hinh trang
Cung Hiép Thién Hanh Hoa, trén canh gidi Ngoc Hu Cung.
Héng méng : Hong 1a to 16n, méng 1a mo mit. Khi mit mit, md m& bao trim vo cuc trong thoi ky hén
nguyén.
Huyén khi (Nhirt am chi khi) : Huyén 1a mau den. Khi 4m chéu luu truéc khi sanh troi dat.
Huyén vi - Huyén la sau kin, vi 14 it nh6. Sau kin va nho khéng thé thay va biét r3.
Hu linh : Hu 1a trdng rdng, linh 1a huyén diéu.
Linh quang (Sanh quang) : Anh sang thiéng liéng ciia Thuong Dé, phat ra tir Thai Cyc dé tao nén sy sng va
sanh hoa.
Linh tanh : ban chét thiéng liéng ciia mdi ngudi.
Linh Tiéu Pién : Noi Dic Chi Tén hop Thién Triéu.
Linh vi : Linh 1a thiéng liéng, vi 12 chd dung. TAm thé viét tén ho ngudi chét dé linh hdn an vi tai d6 ma
chung 18.
Long Hoa: Long 1a rong, hoa 14 ciy gidng nhu con rdng, dom hoa ruc r&. Pai H6i Long Hoa 13 hi thi chung
két tuyén nguoi dao dirc chuyén qua nguon thanh due.
Luc cdn : Sau gbc 1é c6 sirc nay sanh : Mit (thdy), tai (nghe), miii (ngtru), ludi (ném), than (ham), y (tu tuong
phai, quiy).
Luc duc : Séu diéu ham mudn. Lyc trdn khéu go1i luc can ma sanh ra sau diéu ham muén : Sic duc, thinh duc,
huong duc, vi duc, xtic duc, phap duc.
Luc trén : Sau canh noi cbi tran din ra trude luc cin : sic, thinh, huong, vi, xlic, phap (tu tuéng muu tinh)
Ly Thdi Cyc : Ly don nhit nghia 1a chi c6 mot 1y duy nhit 1a Thai Cyc cAm quyén sanh hoa, thng chuéng
Can Khon.
Ly thién nhién : Ly ciia Troi thude vé phan tinh than va linh hdn cao siéu.
Ly tw nhién : Ly cua ngudi, sanh ra rdi cir theo 18 thuan hanh am-dwong, giao phi Hau Thién, sanh ra &n 4i,
sanh san.
Ngodi Gido Cong Truyén : 13 phin phd do tirc phin thé phap dung hinh thirc hitu vi sic tudng bén ngoai, day
gido ly, kinh ké...
Néi Gido V6 Vi : thudc vé phin Tién Thién V6 Vi, tim phap bi truyén, chi cach tu tanh, luyén phan bdn
hudn nguyén.
Ngoc Hu Cung : noi hop tridu dinh cia Pirc Chi Tén, 6 ting troi thir 10 (Hu vo Thién).
Ngii Hanh: Hoa, Thd, Kim, Thuy, Mdc trong Hau Thién Co Ngau, trong timg vi ngii tang trong con nguoi :
tam, ti, phé, than, can.
Ngii Khi : Trong Tién Thién Co Ngiu, Ngii Khi 13 ndm chét khi v6 hinh thudc thoi Tién Thién, nhung khi
ngung Kkét lai thi c6 hinh anh thudc thdi Hau Thién, tao thanh Ngii Hanh. Khi den tu trén khong thanh nude
(thuy), khi d6 thanh lira (hoa), khi xanh thanh méc, khi tréng thanh kim, khi vang thanh dat.
Ngii Thén : Ngu trong ngii tang : Thte thn (tim) sanh ra tinh cam vui ; hdn tic via (can), sanh ra gin ;
Phéch (phé) sanh ra budn ; Y (ti) sanh ra lo au ; Chi (than) sanh ra s hai.
Ngwon : Thoi dai, Pao ¢6 3 nguon :
-Thuong nguon, thoi phé do 1an the nhit, « Dic » duoc coi trong,
-Trung nguon, thoi phé do 1an thi hai, coi trong suc luc,
-Ha nguon, thoi diéu tan, mat kiép, thoi Puc Chi Tén khai Pai Pao Tam ky Phd Do, qui nguyén
tam gido, hiép ngil chi dé nhon sanh tr lai thoi thugng nguon.
Ngwon Linh : Chon Linh nguyén thuy.
Ngwon thin : Khi dwong phat xuét tir Thuong DE.
Phi Twéng Pai: Noi khong co ¥ tudng sai qudy.
Qud Cin Khén: biéu tugng cho can khon vii try thu nhé cua Dirc Chi Ton lam bing qua ciu, trén do co v&
Thién Nhén va cac ngdi sao..
Tam biru - Ba cai bau ctia con ngudi : Tinh, Khi, Thin. Néu tam biru hop nhut thi déc dao.
Tam gidi : Ba cdi 1a ha gidi (tran gian), trung gidi (noi Chon Linh chd Toa Phan Xét), thuong gidi (coi thiéng
liéng).
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Tam Thé Phgt: Civa, Vishnou, Brahma ding trén toa sen con goi la Tam Thanh: Thai Thanh, Thugng Thanh
va Ngoc Thanh.

Tam Thanh : Nguyén Binh Khiém (thanh danh Thanh Son Pao Si), Victor Hugo (thanh danh Nguyét Tam
Chon Nhan), Tén Dat Tién (thanh danh Trung Son Chon Nhén).

Thdi Cyc Dang (Tam Dang) : Dén tuong trung Thai cuc

Thit tinh: Ai (yéu thuong), 6 (ghét), hi (mung), nd (gién), ai (budn), lac (vui suong), cu (s9).

Thdp Nhi Thoi T hdn : 12 vi Than Thoi Gian, héa than cua Thuong Dé cai quan vé thoi gian.

Thé : Tinh khi hay thé chét cua mdi c&i. Tir ha gi6i 1én hu v6 c¢6 7 thé thude 7 cbi : xac pham (ha gi6i), phach
(trung gi6i), via (thuong gidi), ha chi (b6 d&), thugng chi (ttr tuong), kim than (Iudng nghi), tién thé (cdi Thai
Cuc).

Thé Pgo : Thé 1a doi, dao 1 dwdng phai theo. Cach xtr thé, dao & doi phai theo cho hop véi dao 1y.

Thé Phdp : Phap luat hitu hinh dan dit doi séng nhon sanh vao néo hanh phuc.

Tién Thién Co Ngéu : Thoi ky trudce khi hinh thanh vir try vét chét.

Thién Piéu : Luat Troi hay ludt tao hoa dudi quyén niang chép chuéng cta Puc Chi Tén. Thi du nhu luat
Thién Diéu sip dat sy phbi hop Tiéu Linh Quang (ctia Dirc Chi Tén) véi Am Quang (ciia Puc Diéu Tri) dé
sanh ra con nguoi. ‘

Tinh Tam Dién : noi dé tin dd, chuc viée, chirc séc vao day dung lai d6i phut dé thanh loc tu tuong, loai bo tu
tudng xAu.

Toa phan xét : O chén hur linh trung gi6i, noi Chon Linh khai i 151 luc sanh thoi.

Van Linh : Toan thé cac Chon Linh (linh hdn) trong can khon thé gisi, gdm du bat hon.

V6 vi: vo: khong, vi: lam. La vi Thién Pao dién bién theo qui luit ty nhién, diéu hoa nhu khong

lam gi (v6 vi) ma van hiéu qua.
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Hinh anh

. Dia diém Toa Thanh trong ndi 6 Thanh Dia
H2.
H3.
H4.
H5.

Toa Thénh

Vil try quan qua hoa sen ngoé sen
Chéanh mén (mat tién)

Cbng gitra

. Chanh mon (mat hau)
H7.
H8.
H9.

Cb phap Tam Gido
Néc chénh mon
boi cau doi

H10. Con duong vang lai nhin tir Toa Thanh
HI11. Théi tir Shiddharta va ngudi hiu Channa
H12. Ctru Trung Thién

H13. La phuén Toa Thanh

H14. Nghinh Phong Dai va Bat Quai Dai trén n6c mai
H15. Céanh hanh lang bén ngoai

H16. Sau va hong Toa Thanh

H17. Tién dién Hiép Thién Dai

H18. Biéu tugng Linh Quang

H19. Biru phép trén néc Lau Chudng-Lau Tréng
H20. Ba Nit Dau Su

H21. Biic quyén Gido Tong

H22. Mit tién chanh dién Hiép Thién Dai

H23. Nam béc thém budc vao ctra chinh

H24. Ong Thién

H25. Ong Ac

H26. Ong Ac va Ong Thién

H27. Cot rong sen trude Hiép Thién Dai

H28. Céy Cén Cong Binh

H29. Tam Théanh

H30. Ba vi dai chirc sic thién phong

H31. Pao ky

H32. Tam nghé nghiép

H33. Tuong Phat Di Lac

H34. Long Ma trén dinh Nghinh Phong Dai
H35. Tom tét vii tru quan

H36. Boi hac va tién canh

H37. Kim mao héu

H38. Ctru Trung Dai

H39. Chtre sic tién vao Ciru Trang Pai

H40. Hanh 18 tai Ctru Trong Dai

H41. Quang canh hanh 18

H42. Lan qui phung trén tran [ong can

H43. Rdng bay luon trén trin Ciu Tring Dai
H45. Sau rdng quén khiic trén tran long cin gitra
H46. Xich long, thanh long, huynh long

H47. Ctru Trung Dai

H48. Canh Ciru Tring Pai dbi pham véi Ciru Thién Khai Hoa
H49. Giang dai

H50. Miéng réng phun 7 chia

H51. Dan bat buru va long che bat buru

H52. Bay ngai dai chirc sic

H53. Hai hang cay tan

H54. Thién Nhan vdi cac dung cu thong cong
H55. Diém man cac Pang Giao chii va Tam Tran
H56. Diém bat tién

H57. Diém thét thanh



H58.
H59.
H60.
Hé6l.
H62.
H63.
H64.
Hé65.
Hé66.
Hé67.
Hé68.
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Tuong phéat Civa, vishnou va Brahma
Tuong Tam Thé Phat trén noc Bat Quai Pai
Btru dién tho Bure Chi Ton

Ban tho trudc Thién Nhan

Bén phai Qua Can Khon va Thién Nhan
Bén trai Qua Can Khon va Thién Nhan
Phia sau Qua Can Khon

Bat Quai Cao Dai

Cot tron d& Qua Can Khon dét gitta Bat Quai Cao Dai
Linh vi

Doi hac chéu 18

H69A. Chir Khi (Am quang)
H69B. Nhon sanh
H69C. Thién Nhan (Duong quang)
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DONG DAO VA THAN HUU GOP PHAN AN TONG
THIEN THU TOA THANH

1 : Gia dinh: Bui thi Ngoc Anh ( Garden Grove- California ): 20.00USD
2 : Gia dinh Pham Qué Son ( Sacramento, California)...  :100.00USD
3 : Hién Huynh Lé Thanh Tan ( Arizona)........................ 50.00USD
4 : Gia dinh Hién Tai Nguyén Trung Pao ( San Diego )......:100.00USD
5 : Gia dinh H.H Tran vin biéu ( Houston TX) ...........:100.00USD
6:Giadinh CTSLETAN Tai..........coeoeeevvnnnnnn. .. :100.00USD
7 : Gia dinh Pham thi Bich Hién.....l.......cc..coovieiiiinn, : 20.00USD

S& bo sung sau....... ( Danh sach sé goi sau )
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V& tac gia Lap Chuc Nguyén Huy

Trudc nam 1975, gido su tai Dai Hoc Cao DPai Tay Ninh
va Dai Hoc Van Khoa Sai Gon,
1981-1992, chuyén vién nghién ctru tai dai hoc Laval,
Québec, Canada.
Tuir 1995, tac gia chuyén tdm nghién ciru Dai BDao Tam
Ky Phé Do
Email. nguyenhuyquebec@yahoo.ca

@\

=

Sach Kinh Biéu
Khong Ban
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	Rất mong THIÊN THƯ TÒA THÁNH là quyển sách sẽ mang duyên lành đến mọi người đọc, đồng thời cũng xin dâng lời cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân cho Giáo Sư Lạp Chúc Nguyễn Huy lập được nhiều Công Đức trên con đườ...
	Đạo Cao Đài cũng như các tôn giáo khác đều có một khoảng không gian thiêng liêng vô hình và hai câu hỏi sau:
	- Làm sao Đạo giải thích được cõi Thiêng Liêng vô hình?
	- Mở cửa nào cho nhơn sanh tiến đến Đạo vô vi, vô hình?
	Thượng Đế đã giáng cơ bút chỉ dạy kiến trúc Tòa Thánh để trả lời hai câu hỏi trên.
	a) Mượn hữu hình giải thích Thiêng Liêng vô hình
	Vật chất vốn hữu hình mà cõi Thiêng Liêng lại vô vi, vô hình; vô vi cùng với hữu hình phải tương đắc, thấy hữu hình đoán vô vi, biết vô vi mới định quyết hữu hình. Do đó kiến trúc Tòa Thánh đã tuân theo lời chỉ dạy của Thương Đế là: "Thái Bạch sẽ lập ...
	- Hiệp Thiên Đài là hình trạng của Ngọc Hư Cung tại thế.
	- Cửu Trùng Đài là hình trạng của Cửu Thiên Khai Hóa.
	- Bát Quái Đài là Bạch Ngọc Kinh tại thế.
	b) Hiệp Thiên Đài là cửa mở cho nhơn sanh tiến vào Đạo.
	"Hiệp Thiên Đài là hình trạng của Ngọc Hư Cung tại thế. Ấy là cửa mở cho các Chơn Linh vào, đặng đi đến Tam Thập Lục Thiên, Cực Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh là nơi chúng ta hội hiệp cùng Thầy1F ...».
	Nhờ xây cất theo lời dạy của Đấng Thiêng Liêng nên công trình kiến trúc mang dấu ấn giáo lý ẩn chứa bên trong bằng cách dùng hữu hình, hữu sắc để phổ truyền giáo lý. Quan niệm kiến trúc đó đã đưa Tòa Thánh lên hàng kỳ quan tôn giáo vì những lý do độ...
	- Quan niệm và mô hình kiến trúc không phải kiến trúc sư hay kỹ sư thực hiện mà đều do chính Thượng Đế và Đức Lý Thái Bạch giáng cơ bút chỉ dạy mô hình theo « kiểu vở của Thiên Đình». Đức Hộ Pháp cứ theo lời Thiêng Liêng mà hướng dẫn việc xây cất;
	- Kiến trúc và trang trí Tòa Thánh làm đối cảnh với cõi Thiêng Liêng của Thượng Đế;
	Và nay, Tòa Thánh được coi như là một cuốn «Thiên Thư» viết Thể Pháp2F  và Bí Pháp3F  của Đạo.
	Thể Pháp hữu hình được trình bày bằng ký hiệu kiến trúc, màu sắc, tượng, hình vẽ ẩn dấu giáo lý để phổ độ, giáo hóa nhơn sanh, chỉ đường tu Đạo noi theo, là cơ quan giải khổ.
	Bí Pháp vô hình giúp nhơn sanh thoát khổ đã được Đức Chí Tôn bày ra trong Tòa Thánh qua kiến trúc Hiệp Thiên Đài giữ Bí Pháp và Bát Quái Đài mô tả cảnh Thượng Giới vô hình nơi Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng ngự trị.  Do đó, cấu trúc Tòa Thánh l...
	Trong phần dẫn nhập này, chúng tôi giới thiệu vài trang chính của Thiên Thư Tòa Thánh để độc giả hiểu được công việc của tác giả là trình bày và giải thích cuốn sách thiêng liêng đó.
	1. Đối cảnh thượng giới và hạ giới
	Kiến trúc Bát Quái Đài là những trang giấy mở ra cho tín đồ nhìn thấy nơi ngự trị của Đức Chí Tôn (Quả Càn Khôn và Thiên Nhãn), bộ máy huyền vi Bát Quái Cao Đài (đặt dưới Quả Càn Khôn) phát sinh muôn vật, Thiên bàn với 12 phẩm vật bày trước Thiên Nhãn...
	Hiệp Thiên Đài là đối cảnh của Ngọc Hư Cung trên Trời và là nơi để thông công với Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng. Hiệp thiên Đài đã viết nên cả một kho tàng giáo lý của Đạo. Chánh điện Hiệp Thiên Đài là trang giấy mô tả cảnh trí Hội Long Hoa (tượn...
	Ra khỏi Hiệp Thiên Đài, trước mắt chúng ta là một trang giấy trải dài ra đến Chánh Môn, phơi bày đời sống vật chất hữu hình thì hữu diệt ở hạ giới. Đó là hình ảnh người sống như chúng ta đang đi vào Tòa Thánh, hình ảnh người đi tầm Đạo như tượn...
	2. Mục đích cuốn sách
	Công việc làm của tác giả là giải thích các ký hiệu mang dấu ấn giáo lý ẩn chứa trong các trang sách thiêng liêng được hữu hình hóa bằng cơ cấu kiến trúc Tòa Thánh. Khi viết cuốn sách này, mục đích thứ nhất là theo gương tu «Tam Lập» (lập ngôn, lập đứ...
	- lập ngôn muốn hoằng khai Đại Đạo thì viết sách truyền bá cho mọi người hiểu và tin Đạo;
	- lập đức cố gắng làm công việc «thí đức» là đem lẽ Đạo thuyết minh để cảm hóa người đọc, phát tâm theo đạo tu hành;
	- lập công, về lập công, tác giả chỉ dám nói đến công phu trong việc nghiên cứu kinh sách Đạo để làm công việc lập ngôn.
	Mục đích thứ nhì nhằm giúp tín đồ hiểu được rằng qua kiến trúc Tòa Thánh, Thượng Đế đã dùng sắc tướng, hữu hình diễn tả Thiêng Liêng vô hình và dạy giáo điều, tôn chỉ nhằm cứu rỗi nhân sanh …
	Mục đích sau cùng là giúp người ngoại đạo và các du khách có thể hiểu dễ dàng Đạo qua kiến trúc Tòa Thánh bằng cách dùng hình ảnh và chú thích để hướng dẫn.
	3. Đường lối cuốn sách
	Chương 2. Quan niệm kiến trúc Tòa Thánh
	Tòa Thánh hữu hình hóa vũ trụ quan và nhơn sanh quan, giáo điều và tôn chỉ của Đạo
	Chương 3. Ký hiệu giáo lý
	Giải thích các ký hiệu màu sắc (đỏ, xanh, vàng…), con số thiêng liêng (Một… Ba…Mười Hai), linh vật v.v mang dấu ấn giáo lý
	Chương 6.  Hiệp Thiên Đài (Chơn Thần của Đạo)
	Hiệp Thiên Đài gồm ba kiến trúc:
	- Lầu Trống, Lầu Chuông dùng âm thanh bổng (chuông) vẳng lên cõi Thiêng Liêng và trầm (trống) xuống địa ngục nhằm cảnh tỉnh nhơn sanh;
	- Chánh điện cao 3 tầng dùng làm nơi các chức sắc thông công với Thựơng Đế và các Đấng Thiêng Liêng để lập Đạo
	Chương 7. Cửu Trùng Đài (thể xác của Đạo). Cấu trúc của Đài nhằm chỉ dẫn hành trình tu Đạo phải đi qua 9 tầng Trời mới về được với Thượng Đế
	Chương 8. Chương kết của Thiên Thư, Bát Quái Đài, nơi ngự trị của Thượng Đế và cũng là nơi chúng sanh qui về
	Lời kết
	Con người giữa chữ Khí và Thiên Nhãn
	Guồng máy âm dương trong bản thể con người
	Quang cảnh vạn linh qui về «Thiên Nhơn hiệp nhứt»
	Phụ lục: Về Thượng Đế và con người
	Về phương pháp giải thích ý nghĩa kiến trúc và vật thể tôn giáo, chúng tôi dựa vào:
	- Thánh Ngôn và các ấn phẩm của Tòa Thánh Tây Ninh,
	- Lời thuyết pháp của các Đại Chức Sắc,
	- Phương pháp đối chiếu các giải thích của các tác giả để tìm một giải thích đồng thuận và phù hợp với giáo lý,
	- Chú thích các giải thích khác biệt giữa hai tác giả,
	- Từ điển Cao Đài của Hiền Tài Nguyễn văn Hồng.
	Sau cùng, tác giả rất mong nhận được những lời phê bình góp ý của các vị am hiểu Đạo để tu chỉnh những thiếu sót.
	Kiến trúc Tòa Thánh do Thượng Đế và Đấng Lý Giáo Tông chỉ dẫn qua cơ bút đều dựa trên nền tảng giáo lý căn bản này.
	Nay đến thời Hạ nguyên, Đức Chí Tôn quyết định đem giáo lý các tôn giáo trở về nguồn cội để làm tôn chỉ của Đại Đạo.
	Tôn chỉ « Tam giáo qui nguyên»
	Ba tôn giáo chính ở Á Đông : Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo đều cùng chung một gốc (Thượng Đế) mà ra. Nhưng «Tam giáo hoằng khai cũng đã lâu đời nên biến cải khiến thất chơn truyền, làm cho sai lạc mất hết cả thiên cơ mầu nhiệm », nên «Ngày Thầy đến ...
	Đó là lý do qui nguyên tam giáo và lấy tinh hoa giáo lý của ba tôn giáo dựng nên một tòa Đại Đạo để nhơn sanh sùng bái tu hành, nương vào mà lánh cơn nạn khổ thảm sầu và có khả năng xây dựng con người chơn chính để về với Thượng Đế. Vì vậy, Đạo dùng ...
	Ngũ Chi là năm chi đạo: Nhơn đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo, đều phát xuất cùng một gốc (Thượng Đế). Ngũ chi tượng trưng đường lối tu hành tuần tự như 5 nấc thang tiến hóa từ thấp lên cao của con người tu tiến đến phẩm vị thiêng liêng, h...
	3. Mục đích
	Sau đó, để giúp các đẳng linh hồn tu hành dễ bề hưởng đặc ân của Thượng Đế trong Thời Kỳ Đại Ân Xá Kỳ Ba18F , giáo lý đặt trọng tâm vào : Thế đạo đại đồng và Thiên đạo giải thoát.
	Chương 2
	Kiến trúc Tòa Thánh
	Tòa Thánh19F  tọa lạc trong nội ô thánh địa, thuộc xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tòa Thánh cách cửa chánh môn chừng 300m, mặt tiền quay về hướng tây.
	Về quan niệm kiến trúc, Đức Chí Tôn chỉ dạy mượn hữu hình giải thích Thiêng Liêng vô hình :
	«Mượn hữu hình sắc tướng truyền đăng»23F
	Các sắc tướng hữu hình mà hiệp với cõi thiêng liêng thì sẽ giúp cho chúng sanh hiểu được Đạo mầu nhiệm và bước vào dễ dàng cửa Đạo :
	«Thì là rõ thấu căn nguyên Đạo mầu»24F
	Còn về đồ án kiến trúc thì gần như hoàn toàn do Đức Lý Thái Bạch giáng cơ dạy về vị trí và kích thước xây cất Tòa Thánh gồm Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài. Ngày 27-2-1927, Đức Lý Thái Bạch giáng cơ chỉ dạy25F  :
	Ngày 28-3-1927, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy tiếp việc xây cất Tòa Thánh. Dưới trần thì Đức Hộ Pháp cứ theo lời chỉ dạy của đấng Thiêng Liêng mà tự điều hành việc xây cất. Tòa Thánh nằm theo trục đông-tây do Đức Lý Giáo Tông chọn. Mặt tiền quay về hướng...
	- Tín đồ từ Chánh Môn đến Tòa Thánh đi theo chiều tây-đông (chiều qui nguyên phản bản như long mã hướng dẫn) để đón nhận một nền Đạo Chánh Truyền từ Thượng Đế.
	- Bát Quái Đài nơi thờ Đức Thượng Đế nằm về hướng đông nơi phát khởi ánh sáng đạo pháp giải thoát đến từ phương Đông như hai câu mở đầu bài khai kinh giải thích :
	Biển trần khổ vơi vơi trời đất,
	Ánh thái dương giọi trước phương Đông.
	Ngày 24-1-1947, việc xây cất được hoàn tất và đại lễ khánh thành được tổ chức trọng đại ngày 1-2-1955.
	Với quan niệm kiến trúc dùng hữu hình sắc tướng diễn tả Đạo vô vi, vô hình nên cấu trúc Tòa Thánh đã :
	- hữu hình hóa vũ trụ quan và nhơn sanh quan
	- hình thể hóa giáo điều
	- cụ thể hóa tôn chỉ
	Hữu hình hóa vũ trụ quan và nhơn sanh quan
	Trong thời kỳ Tiên Thiên Cơ Ngẫu vô hình, từ bản thể Vô Cực phát sinh một nguyên lý và một nguyên khí ngưng tụ thành một khối Linh Quang. Khối ấy nổ tung  làm xuất hiện ngôi Thái Cực Đại Linh Quang toàn tri, toàn năng, tức là Đức Chí Tôn (là Cơ, lý đơ...
	- Kiến trúc Bát Quái Đài nơi ngự trị của Đức Chí Tôn tượng trưng cho Thái Cực;
	- Lưỡng Nghi (Âm Dương) là : Lầu Trống (Âm) 27F , Lầu Chuông (Dương)28F .
	Đến thời kỳ cấu tạo càn khôn vạn vật hữu hình (Hậu Thiên Cơ Ngẫu), Tiên Thiên Âm Dương (chơn âm, chơn dương) hòa hợp theo máy thiên cơ mà sanh ra Hậu Thiên Âm Dương tức là ngươn tinh của nam và âm tinh của nữ. Ngươn tinh và âm tinh hòa hợp thì sanh ...
	Cửu Trùng Đài là Tinh, xác phàm của Đạo,
	Hiệp Thiên Đài là Khí (Chơn Thần),
	Bát Quái Đài là Thần (Chơn Linh).
	Hình thể hóa giáo điều
	Kiến trúc « Tam Đài » của Tòa Thánh là biểu tượng hai giáo điều căn bản dẫn đến mục đích tối hậu của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là «Thiên Nhơn hiệp nhứt».
	Giáo điều 1. Trời Đất vạn vật có cùng một bản thể là TINH, KHÍ, THẦN. Giáo điều này được hữu hình hóa bởi «Tam Đài»:
	- Cửu Trùng Đài biểu tượng cho TINH, xác thân của Đạo và cũng là đệ nhất xác thân (xác phàm) của người,
	- Hiệp Thiên Đài là KHÍ. Khí phát xuất từ chơn Âm Đức Diêu Trì Kim Mẫu được ban cho mỗi người làm đệ nhị xác thân,
	- Bát Quái Đài (THẦN) là linh hồn của Đạo và cũng là đệ tam xác thân của người. Thần hay linh hồn trong con người là Tiểu Linh Quang chiết ra từ Đại Linh Quang của Đức Chí Tôn.
	Giáo điều 2. Một gốc (Thượng Đế) phân tán ra vạn linh, vạn linh quay về một gốc (Thượng Đế).
	Cụ thể hóa tôn chỉ
	Số Một
	Số Bốn
	Từ số Ba sang số Bốn là số phân chia bốn hướng sửa soạn cho sự hình thành vật chất cụ thể của vạn vật. Số Bốn tượng trưng cho Tứ Tượng là hàm ý đó.
	Tứ Tượng được biểu tượng bởi bốn hoa sen ở 4 góc của khung cửa có Thiên Nhãn bên trong, đặt dọc theo tường Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài.
	Trên Thiên Bàn, luật Ngũ Hành được biểu tượng bởi từng nhóm 5 phẩm vật như: 5 cây hương, 5 màu sắc của 5 thứ hoa trong bình bông, 5 loại trái cây để cúng tượng trưng cho luật Ngũ Hành, Ngũ Khí, Ngũ Thần.
	Số Tám
	Số Tám là số chí Âm huyền bí nhất trong tiến trình phát triển của thế giới vật chất, hữu hình, hữu diệt.Từ số Tám mà sanh ra 64 quẻ Kinh Dịch diễn tả suốt một tiến trình của mọi loài. Vì vậy Số Tám dùng để chỉ những cơ quan huyền bí và mầu nhiệm:
	- 8 quẻ Bát Quái Cao Đài do Đức Chí Tôn đặt ra, đặt dưới Quả Càn Khôn chỉ sự biến hóa mầu nhiệm của vạn vật trong Trời Đất
	- Bát Quái Đài Làm nơi thờ Đức Chí Tôn chủ tể vũ trụ,
	Số Chín
	2. Ký hiệu hình ảnh và phát âm
	4. Ký hiệu hoa sen, lá nho, tia sáng …
	H3. Vũ trụ quan qua hoa sen, ngó sen
	Ký hiệu Bửu pháp và cổ pháp
	Thư (âm) Hùng (dương) Kiếm gác chéo nhau là cổ pháp Đức Thượng Sanh dùng để trị thế và chuyển thế, dọn đường cho nhơn sanh đi vào cửa Đạo.
	5. Ý nghĩa các Linh Vật
	Long Mã.
	Rồng
	Kim Mao Hẩu
	Tứ linh: Long, lân, qui, phụng
	Long, lân, qui, phụng được chạm trổ trên bảy cái ngai đặt ở cấp thứ chín của Cửu Trùng Đài dành cho chức sắc thiên phong quì phía dưới khi chầu lễ Đức Chí Tôn chứ không ngự trên ngai. Trên trần ở lòng căn hai bên trong Cửu Trùng Đài, có trang trí khun...
	Chánh Môn
	Tòa Thánh nằm theo hướng đông-tây. Mặt tiền nhìn về hướng tây cách «Động Đình Hồ» (Bàu Cà Na) 500 thước. Tòa Thánh có chiều rộng 40 thước và chiều sâu 140 thước, phân làm 3 đài: Bát Quái Đài, Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài. Bước đầu tiên vào thăm Tòa T...
	Cây Phất Chủ (chổi tiên) sơn màu xanh (Đạo Tiên), tượng trưng cho quét sạch bụi trần, định tuệ tánh lập thành chơn pháp, khử phàm tánh đem về thiên tánh hợp với yếu pháp tiên môn;
	Bình Bát Vu, sơn màu vàng bửu pháp của Đạo Phật mượn bình này mà đi phổ độ chúng sanh, truyền bá tinh thần bác ái vị tha, tu tâm dưỡng tính để thoát khỏi luân hồi khổ ải.
	« Cao thượng Chí Tôn, Đại Đạo hòa bình dân chủ mục»
	- Trên nóc thấp bên tả và bên hữu, mỗi nóc đều có đúc hình giỏ Hoa Lam là bửu pháp của Long Nữ Đồng Tử dùng để đi hái thuốc cứu đời và làm ký hiệu cho đạo Tiên.
	Con đường này thẳng về hướng đông dẫn từ chánh môn tới Tòa Thánh. Phong cảnh chung quanh đường diễn tả đời sống thế gian hữu hình hữu diệt với cảnh người tầm Đạo, người sống, người chết, người tu đắc đạo, lá phướn chỉ đường đến Thượng Đế…
	Người tầm đạo
	Ba bảo tháp chứa nhục thể của đức Hộ Pháp (ở giữa), đức Thượng Phẩm và đức Thượng Sanh nhắn nhủ các tín đồ là các vị đã tu công nghiệp đầy đủ, qui về Thượng Đế.
	Người tu đắc đạo
	Tiếp theo sân Đại Đồng Xã, vươn lên một cây bồ đề cổ thụ do đại đức Thera Narada tặng, cây con lấy từ Bồ Đề đạo tràng bên Ấn Độ (1953). Cây bồ đề nhắc nhở hình ảnh Phật Thích Ca tu đắc đạo và con đường tu này cũng sẽ dẫn các tín đồ công tu đầy đủ đến ...
	Lá phướn Tòa Thánh45F
	Để tượng trưng tiến trình 3 ngươn của vũ trụ, lá phướn được treo trong 3 tháng của 3 ngươn: Thượng ngươn (tháng giêng, âl), Trung ngươn (tháng 7), Hạ ngươn (tháng 10).
	Số 12 thiêng liêng của Thượng Đế được hình thức hóa qua kích thước lá phướn và số thẻ: lá phướn rộng 1 thước 2 tấc (12 tấc), dài 12 thước, 12 thẻ bên dưới, mỗi thẻ dài 12 tấc.
	Phần trên cùng của lá phướn màu vàng, dài 12 tấc, thêu lưỡng long triều nhựt.
	Phần 2 ở giữa lá phướn, dài 10 thước 8 tấc, có 3 sọc vàng (Phật Đạo), xanh (Tiên Đạo), đỏ (Thánh Đạo) dọc theo lá phướn, mỗi bên gắn 12 thẻ, mổi thẻ 9 tấc, đuôi nhọn. Thẻ vàng gắn trên hết, kế dưới là thẻ mầu xanh, kế dưới nữa là thẻ mầu đỏ, thẻ thứ t...
	Trên sọc giữa màu xanh của lá phướn có thêu lần lượt từ trên xuống:
	- Thiên Nhãn tượng trưng Đức Chí Tôn,
	- Cổ pháp tam giáo: Bình Bát Vu, Phất Chủ, Kinh Xuân Thu
	- 6 chữ nho: 大 道 三 期 普 度 (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ); ở khoảng trống giữa các chữ nho được gắn các hoa vải 3 mầu vàng, xanh, đỏ
	- Phía dưới cùng là cái Giỏ Hoa Lam.
	Phần 3 là đuôi phướn gồm 12 thẻ, mỗi thẻ dài 12 tấc, trên nhỏ dưới lớn, đuôi nhọn, xen kẽ lẫn nhau 3 mầu vàng xanh đỏ của tam giáo; hai bên bìa cũng có thẻ ba màu xen kẽ từ trên xuống dưới.
	Chân cột phướn chạm hoa sen và 4 con Kỳ Lân. Hoa sen với tượng rồng trên đỉnh và thêu trên lá phướn nhắc nhở tín đồ Hội Long Hoa đưa con người hiệp với Thượng Đế, « Thiên Nhơn hiệp nhứt» là sứ mạng của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
	Hiệp Thiên Đài gồm 3 phần kiến trúc rõ rệt : Lầu Chuông, Lầu Trống và chánh điện ở chính giữa. Mô hình kiến trúc này tương ứng với nguyên lý Âm-Dương và trách nhiệm thông công truyền giáo lý và mục đích của Đạo :
	- Nhịêm vụ thông công. Chánh điện dùng làm nơi các chức sắc thông công với Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng để tiếp nhận giáo lý;
	- Mục đích của Đạo. Đại Hội Long Hoa sẽ mở ra tại Hiệp Thiên Đài đón con người tu qui về Đại Đạo ở phương Đông. Vì lý do đó mà Hiệp Thiên Đài quay về hướng tây, trấn giữ mặt tiền Tòa Thánh, dựng Lầu Chuông, Lầu Trống để dùng âm thanh chuông trống vẳn...
	Quyền hành và cơ quan tổ chức
	Hiệp Thiên Đài nắm giữ 3 quyền và 2 cơ quan:
	Ba quyền là :
	-Pháp : do Hộ Pháp đứng đầu, lo về luật pháp thiên điều, bí pháp;
	-Đạo : do Thượng Phẩm đứng đầu, lo đạo pháp, tịnh thất
	-Thế : dưới quyền Thượng Sanh lo phần đời như ban Thế Đạo, các thánh thất.
	Hai cơ quan:
	-Pháp chánh gìn giữ luật pháp chơn truyền của Đạo;
	-Phước thiện lo trợ giúp chúng sanh nghèo khổ về vật chất, bệnh tật, già yếu.
	Năm thềm gạch
	Ngay trên bức tường chắn ngang ngăn Tịnh Tâm Điện với chánh điện bên trong, có bức họa hình Tam Thánh.  Các vị Thánh Bạch Vân Động vâng lệnh giáng thế giúp đời, thường có giáng cơ dạy Đạo:
	Đứng bên tả Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Sanh mặc bộ đại phục toàn màu trắng. Lá phướn Thượng Sanh treo đàng sau, đề hai chữ nho Thượng Sanh và thêu cổ pháp Thượng Sanh (Phất chủ và Thư Hùng Kiếm), hướng dẫn các vị lễ sanh, chức việc hàng thần vị đi vào Tò...
	Bên hữu Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm mặc đại phục đứng trước lá phướn Thượng Phẩm. Trên Phướn đề 2 chữ nho Thượng Phẩm, thêu cổ pháp Long tu phiến và Phất chủ, hướng dẫn các chơn hồn đắc đạo đi qua Cửu Trùng Thiên về Thế Giới Cực Lạc. Ngài lo về Đạo n...
	Lầu Hiệp Thiên Đài thông ra  một Bao Lơn Đài hình bán nguyệt nhô ra phía trước, gọi là Vinh Dự Công Lao Chi Đàn.Trên bao lơn, cờ Đạo được treo lên vào những ngày lễ Đạo. Lá cờ đạo có ba sắc phái : màu vàng (Phật giáo) ở trên với hàng chữ nho 大道三期普度 (Đ...
	Trên nóc Hiệp Thiên Đài, ngự trị tượng Đức Phật Di Lạc ngồi trên lưng cọp với ý nghĩa là con cọp đánh dấu nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ khai năm bính dần (1926). Tượng Đức Di Lạc Vương Phật ngự trên nóc Phi Tưởng Đài vì Hội Long Hoa sẽ mở ra tại Tòa Thánh...
	Đọc xong chương này, chúng ta hiểu tại sao Đấng Thiêng liêng dạy cất Hiệp Thiên Đài đứng trước Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài. Lý do Hiệp Thiên Đài là « Thiên Môn » mở rộng đón tiếp tín đồ bước vào Cửu Trùng Đài mà tu Đạo tiến lên Cửu Trùng Thiên. Tóm ...
	Đây là cơ quan truyền giáo đem đạo vào đời, dìu dắt chúng sanh nương theo Đạo mà tiến hóa, đặt dưới sự quản trị của Giáo Tông và Hội Thánh. Đứng đầu là Giáo Tông giữ quyền hành pháp, trông coi hành chánh Đạo, điều hành cơ phổ truyền giáo hóa chúng sanh.
	Hệ thống chức sắc gồm:
	Cửu Trùng Đài nam phái: chức sắc có 9 cấp, tương ứng với Cửu Phẩm Thần Tiên, chia làm 3 phái Thái, Thượng, Ngọc.
	Cửu Trùng Đài nữ phái. Chức sắc chỉ có 7 cấp từ phẩm cao nhất Nữ Đầu Sư xuống đến hàng Nữ Đạo hữu, tất cả mang đạo phục mầu trắng66F .
	Về hành chánh của Hội Thánh do ba đầu sư lãnh đạo nhưng quyền hành Tòa nội chánh giao cho ba chánh phối sư điều hành chức sắc cả ba phái lo hai cơ quan hành chánh và phổ tế:
	Hành chánh
	- Phái Thái mặc áo vàng (Phật đạo), trông coi Hộ viện (tài chánh), lương viện, công viện
	- Phái Thượng áo xanh (Tiên đạo), phụ trách học viện, y viện và nông viện;
	- Phái Ngọc mặc áo đỏ (Thánh đạo), quản lý hòa viện (hòa giải xích mích), lại viện (hồ sơ, văn thơ), lễ viện (tế lễ)
	Phổ tế
	- 7 tia ở dưới nhắc lại bài học giáo lý của cốt tượng Thất Đầu Xà hàm ý kìm hãm thất tình (mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, sợ) để nhơn sanh bớt sự dục vọng, si mê cõi trần tục, noi theo Cửu Thiên Khai Hóa mà về hiệp với Trời,
	- Khung hình tam giác biểu tượng tôn chỉ qui tam giáo (Nho, Lão, Phật).
	Về Bí Pháp, Thiên Nhãn cùng với 14 bông sen, gương sen và 10 lá sen diễn tả cấu tạo vũ trụ từ Thái Cực đến cõi Phật theo tiến trình chuyển động của Bát Quái. Mỗi thời chuyển động được mô tả bằng sự khác biệt về hình vẽ và vị trí của bông, gương sen, ...
	- Thái Cực là Thiên Nhãn (Đức Chí Tôn) tọa lạc chính giữa trong hình tam giác, Thái Cực sanh Lưỡng Nghi,
	- Tứ Tượng: bốn bông sen đã nở có nhụy vàng đặt ở bốn góc khuôn hình vuông bên trong, Tứ Tượng sanh Bát Quái,
	Kim Mao Hẩu
	H41. Quang cảnh hành lễ
	Nền điện và cột rồng
	Đứng từ Hiệp Thiên Đài nhìn vào Bửu Điện, nền Cửu Trùng Đài gồm 9 cấp, từ cấp 1 thấp nhất rồi mỗi cấp sau cao dần lên tới cấp 9. Dọc theo 9 cấp thềm, nổi bật hai hàng 18 cột rồng màu xanh (9 cột mỗi hàng), kiến trúc đều giống nhau, trừ hai cột ở cấp t...
	H46. Xích long                       Thanh long              Huỳnh long
	Cửu Trùng Đài
	« Cửu Trùng Đài là chơn tướng của Cửu Thiên Khai Hóa, tức là cơ hữu vi của càn khôn vũ trụ, do Cửu Thiên Khai Hóa tạo thành ». Do đó, xây 9 cấp bậc cao thấp khác nhau của Cửu Trùng Đài là để đối ứng với 9 tầng Trời (Cửu Trùng Thiên) nơi thượng giới.
	H47. Cửu Trùng Đài
	Khi các chức sắc và tín đồ hành lễ triều kính đức Chí Tôn, chư Phật Tiên Thánh Thần, chúng ta có thể nhìn thấy chơn tướng của Cửu Thiên Khai Hóa tại thế trong sự tương quan mật thiết giữa cõi Thiêng Liêng và người qua hình ảnh sau:
	- Trong cõi Thiêng Liêng thì 9 tầng Trời mở ra để các Thần, Thánh, Tiên của Bát Quái Đài xuống giáo hóa nhơn sanh;
	- Nền 9 cấp ở lòng căn giữa của Cửu Trùng Đài, dành riêng cho chín phẩm của Cửu Trùng Đài quì hành lễ Đức Đức Chí Tôn. Chín phẩm này cũng như Thần, Thánh Tiên ở Cửu Trùng Thiên đều mang nhiệm vụ giáo hóa chúng sanh. Vì vậy, mỗi khi có đại lễ đầy đủ c...
	H48. Cảnh Cửu Trùng Đài đối phẩm với Cửu Thiên Khai Hóa
	Bảng đối phẩm giửa Cửu Trùng Đài và Cửu Thiên Khai Hóa
	Cấp 5 là cấp chính giữa của Cửu Trùng Đài, dành cho chức sắc phẩm Giáo Hữu và tương đương chầu lễ Đức Chí Tôn. Phía trên nóc của cấp 5 là Nghinh Phong Đài để nghinh tiếp các chức sắc được phong thưởng hàng Thánh.
	Ngay phía trên cấp 10, đứng trước Cung Đạo, nhìn lên trần chúng ta sẽ thấy có ba tấm diềm xi măng mang dạng chữ «M»: diềm các Đấng Giáo Chủ và Tam Trấn, diềm Bát Tiên và diềm Thất Thánh. Các tấm diềm đúc tượng Thánh, Tiên, Phật được đặt trên cấp cao n...
	Bát Quái Đài là Đài có 8 cạnh đều nhau (hình bát giác), nơi ngự của Đức Chí Tôn và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, dưới quyền chưởng quản của Thượng Đế.
	Bát Quái Đài tượng trưng linh hồn vô hình của Đạo, gồm ba ngôi :
	Thượng Đế : Tâm linh vũ trụ Càn Khôn,
	Tòa Tam Giáo : chưởng quyền luật pháp thiên điều,
	Các Đấng Thiêng Liêng nơi Ngọc Hư Cung : điều hành Thiên cơ.
	Bát Quái Đài thờ Trời bằng Quả Càn Khôn và Thiên Nhãn.
	Cửu Trùng Đài (xác của Đạo) phải nhờ Hiệp Thiên Đài (thần) mới thông công với Bát Quái Đài (hồn của Đạo) được và Bát Quái Đài phải nhờ Hiệp Thiên Đài để điều khiển Cửu Trùng Đài. Do đó Bát Quái Đài gián tiếp điều khiển Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài ...
	Kiến trúc gồm hai điện :
	Ngoại điện : tượng Tam Thế Phật trên nóc mái;
	Nội điện : Nơi thờ Đức Chí Tôn và Phật, Tiên, Thánh.
	Lý tam ngôi nhất thể
	Tam thế phật trên nóc Bát Quái Đài cũng là mật ngữ của lý tam ngôi nhất thể trong vạn vật là lý điều hành vạn linh. Do nơi ấy mới biến ra tam giáo (Phật, Tiên, Thánh), tam tài (thiên, địa, nhân), tam bửu (tinh, khí, thần)…
	2. Bửu Điện
	H60. Bửu Điện thờ Đức Chí Tôn
	H62. Bên phải Quả Càn Khôn và Thiên Nhãn
	H63. Bên trái Quả Càn Khôn và Thiên Nhãn
	«Nhãn thị chủ tâm,
	Giải thích vắn tắt :
	H67. Linh vị
	Đến đây thì chúng ta hiểu rõ lý do tại saoTòa Thánh xây ba Đài là để chứa Thể Pháp và Bí Pháp của Đạo, tạo nên cơ quan phụng sự vạn linh.
	Thể Pháp là điều ta nhìn thấy được trong Tòa Thánh qua kiến trúc, màu sắc, tượng đúc nhằm hữu hình hóa giáo lý, triết lý Đạo, luật pháp, kinh kệ, cúng lạy để dẫn nhơn sanh đi con đường đạo đức. Thể Pháp là cơ quan giải khổ cho chúng sanh bằng cách p...
	Bí Pháp vô hình ẩn tàng trong Đền Thánh là cơ quan giải thoát chúng ta khỏi luật luân hồi để trở về hiệp nhứt với Thầy tức là đắc Đạo. Bí Pháp đã được Đức Chí Tôn bày ra trong Tòa Thánh, trước mắt nhơn sanh để nhơn sanh thấy rõ mà thực hành theo hai ...
	- Con đường chánh yếu là Dâng Tam Bửu cho Đức Chí Tôn. Con đường này là lập công trong Cửu Trùng Đài hay Cơ Quan Phước Thiện,
	- Con đường tu luyện: Bí Pháp thì do Hiệp Thiên Đài giữ và được Đức Chí Tôn trao cho Đức Hộ Pháp.
	Theo Thánh Ngôn, căn bản của Đạo Cao Đài là « Âm với Dương, Thần với Khí»101F . Muốn rõ Đạo thì dùng âm dương làm căn cơ. Trong vũ trụ, âm-dương làm căn cơ giải thích vận chuyển huyền diệu của Thiên Luật tạo nên vạn vật muôn loài. Do đó, đứng giữa Cửu...
	Về Thượng Đế và con người
	Hướng về tôn giáo, ai trong chúng ta mà chẳng hỏi Thượng Đế, ngài là ai? Con người từ đâu đến cõi trần này? Chết đi là hết hay chưa, hay đi về đâu104F ? Thánh Ngôn của Đạo Cao Đài trả lời cho chúng ta như sau.
	Thượng Đế từ đâu đến?
	Thượng Đế giáng cơ bút trả lời rằng : «Vào thời Tiên Thiên Cơ Ngẫu105F  (Vô Cực), khoảng không gian mù mù, mịt mịt chứa sẵn  khí «hồng mông» hay Tiên Thiên hư vô chi khí. Trong Vô Cực có một cái nguyên lý thiên nhiên tuyệt diệu, tuyệt huyền rồi lại có...
	Đàn cơ ngày 1-1 năm Bính Dần (1926) mô tả Bạch Ngọc Kinh, nơi ngự của Đức Chí Tôn:
	Một tòa thiên các ngọc làu làu,
	Liền bắc cầu qua, nhấp nhóa sao.
	Vạn trượng then gài ngăn Bắc Đẩu,
	Muôn trùng nhip khảm hiệp Nam Tào.
	Chư thần chóa mắt màu thường đổi,
	Liệt thánh kinh tâm phép vẫn cao,
	Dời đổi chớp giăng đoanh đỡ nổi,
	Vững bền muôn kiếp chẳng hề xao.
	Ngoài Bạch Ngọc Kinh, Thượng Đế còn ngự nơi Linh Tiêu Điện tại Ngọc Hư Cung ở tầng trời Hư Vô Thiên:
	Linh Tiêu nhứt tháp thị Cao Đài,
	Đại hội quần tiên thử ngọc giai.
	Vạn trượng hào quang từng thử xuất,
	Cổ danh bửu cảnh lạc Thiên Thai.
	Ngài làm gì cho chúng sanh?
	Đến thời Hậu Thiên Cơ Ngẫu109F , Đức Chí Tôn (Thái Cực) phóng ra vầng quang minh, phân Thái Cực ra lưỡng nghi: Dương quang và Âm quang. Vì khí Âm quang chưa có ai chưởng quản nên Đức Chí Tôn mới hóa thân ra Đức Phật Mẫu để chưởng quản Khí Âm quang. Từ...
	Cấu tạo vũ trụ
	Con người từ đâu sanh ra?
	Sang thời Hậu Thiên Cơ Ngẫu, vũ trụ gồm có Tiên Thiên Thế Giới vô hình, từ cõi này mà phát sanh ra thế giới vật chất, hữu hình, hữu diệt nơi sanh sống của vạn linh. Như vậy, con người được sanh ra từ Tiên Thiên Thế Giới vô hình và trong thế giới vô hì...
	a) Cấu tạo đệ nhất xác thân là xác phàm (Tinh)
	b) Cấu tạo xác thân thiêng liêng Chơn Thần (Khí)
	-nhiệm vụ khi nhập vào xác phàm. Chơn Thần luân lưu khắp cơ thể con người mang phận sự dìu dắt phàm thể hành động theo thiên lý và làm động cơ lưu chuyển của linh hồn tức biểu tượng cho sự sống;
	c) Cấu tạo đệ tam xác thân Chơn Linh hay linh hồn (nguyên thần).
	Chơn Linh là Tiểu Linh Quang chiết ra từ Đại Linh Quang của Đức Chí Tôn ban cho mỗi người để tạo nên sự sống và gìn giữ mạng sanh tồn. Chơn Linh dìu dắt và kiềm chế Chơn Thần để làm chủ xác thân. Chơn Linh có tánh thánh, vô tư, có phép giao thông cùng...
	Tại thế, Chơn Linh chế phục Chơn Thần, Chơn Thần điều khiển xác phàm. Nhưng, Chơn Linh không trực tiếp điều khiển xác phàm mà điều khiển xác phàm qua trung gian của Chơn Thần. Khi sống ở trần gian, Chơn Linh và Chơn Thần nương theo xác thân phàm để tu...
	Thế nào là chết?
	Theo Thánh Ngôn, Chơn Thần tượng trưng cho sự sống khi luân lưu khắp cơ thể và khi Chơn Thần ngừng châu lưu là lúc con người dứt hơi thở và chết một trong hai trường hợp sau:
	- Chết thực sự. Chỉ những người ác đức đánh mất hết Chơn Dương chỉ còn lại giả thân thuần âm mới chết thực sự, trở thành ma quỉ bám vào mây gió để chờ tự hủy diệt vì không tìm được nơi nương tựa chờ chuyển kiếp đầu thai;
	- Chết của xác phàm. Vì thuộc thế giới vật chất hữu hình, hữu diệt, xác phàm do cha mẹ sanh ra sẽ bị hủy diệt và hườn nguyên về bản chất tự nhiên của nó từ đất để rồi chuyển hóa hình hài khác nữa, nên có câu:
	Nhục thể thổ sanh hoàn tại thổ114F .
	- Đời sống Chơn Thần, Chơn Linh sau khi lìa khỏi xác phàm. Chơn Thần và Chơn Linh phát xuất từ Đức Phật Mẫu và Thượng Đế xuất khỏi xác phàm, tiếp tục sống trong cõi vô hình và về trú tại miền trung giới chờ ngày đến trước Tòa Phán Xét115F .
	Thượng Đế trả lời:
	Sanh ra rồi chết, chết đi đâu?
	Xác thịt rã tan chẳng bấy lâu;
	Linh tánh116F  tinh anh lên cõi thượng,
	Sao không mượn Đạo luyện tâm mầu?117F
	Sau ngày phán xét tại trung giới, Chơn Thần và Chơn Linh đi về hai ngả sau:
	- Đi đầu thai trả quả. Với người lãnh tội đi đầu thai trả quả thì Chơn Thần chờ chuyển kiếp khi có một Chơn Linh hiệp vào để đầu thai xuống trần thế;
	Qui hồi như thế nào?
	Sau khi qui tiên, trên hành trình qui hồi cựu vị, Chơn Linh phải dựa vào Chơn Thần làm phương tiện chuyên chở. Lý do là Đức Phật Mẫu ban cho Chơn Thần để làm hình thể vô vi, bao bọc Chơn Linh.
	Ba cõi sáng tối của khí trong vũ trụ
	- Cõi dương quang chứa lằn dương khí của Đấng Chí Tôn. Lằn dương quang chiếu giám đến lằn âm quang thì làm phát sanh ra vạn vật hữu hình;
	- Cõi âm quang hay Diêu Trì Cung nằm đợi lằn dương quang của Đức Chí Tôn chiếu đến để tinh vi vạn vật;
	- Cõi diêm phù nơi các linh hồn tội lỗi bị đày xuống các quả địa cầu dưới đáy vũ trụ để chờ chuyển kiếp luân hồi.
	Ba giới của vũ trụ
	- Hạ giới, nơi vạn vật sanh sống, tu đạo để qui hồi cựu vị;
	-Trung giới, nơi tạm trú của linh hồn chờ ra tòa phán xét;
	-Thượng giới là cõi Thiêng Liêng.
	Các tầng Trời
	- Cửu Trùng Thiên, cõi của Thần, Thánh, Tiên,
	- Ba tầng Trời cõi Phật,
	- Tam Thập Lục Thiên, cõi hư vô của Thượng Đế.
	Bảy cõi
	Từ trần gian lên tới cõi hư vô của Thượng Đế, Chơn Linh phải vượt qua 7 cõi, mỗi cõi tượng trưng cho một « thể » (tinh khí, hay thể chất của mỗi cõi).
	Tại sao lại Tam Kỳ Phổ độ?
	Vì hữu hình thì hữu diệt nên thế giới loài ngưỡi cũng như Đạo trải qua những chu kỳ luân hồi gọi là ngươn (thời đại) diễn tả hình ảnh xã hội loài người tương quan với những kỳ phổ độ của Đạo. Trong quá khứ, Đạo đã trải qua 2 ngươn:
	-Thượng ngươn, thời kỳ Đại Đạo Nhứt Kỳ Phổ Độ của Cổ Phật, xã hội thanh bình, Đức được đề cao;
	-Trung ngươn, thời kỳ lấy sức lực tranh đấu chém giết nhau nên có Phật Thích Ca, Lão Tử, Khổng Phu Tử, Jésus Christ mở Đại Đạo Nhị Kỳ Phổ Độ giáo hóa nhơn sanh.
	Hiện nay là hạ ngươn, Đạo đến thời mạt kiếp, xã hội loài người tàn ác đưa đến thời tự tiêu diệt. Vì vậy Đức Chí Tôn khai sáng Đại Đạo để cứu rỗi chúng sanh bước sang ngươn tái tạo của thời tương lai. Đó là lý do Đạo Cao Đài gọi là Đại ĐạoTam Kỳ Phổ Độ.
	Thư mục
	Danh từ của Đạo
	Âm quang : Âm : khí âm nguyên thủy do Thái Cực phân ra, quang : ánh sáng. Khí chất hỗn độn chưa có ánh thiêng liêng (Dương quang) của Đức Chí Tôn rọi đến. Âm quang được tích trữ tại Diêu Trì Cung, phát xuất từ Diêu Trì Kim Mẫu và hiện diện tại chữ Khí...
	Bạch Ngọc Kinh : Tòa nhà bằng ngọc trắng, ở trung tâm càn khôn vũ trụ, nơi Đức Chí Tôn thường ngự.
	Bát Quái Đài: Tòa nhà có 8 cạnh đều nhau, nơi Đức Chí Tôn ngự trị cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, tượng trưng linh hồn vô hình của Đạo.
	Bí Pháp : Pháp luật bí ẩn, vô hình chi phối sự tiến hóa Chơn Linh đến đắc Đạo.
	Càn khôn : Trời đất. Trong bát quái, Càn là quẻ càn thuần dương, tượng trưng cho trời; khôn là quẻ khôn thuần âm, tượng trưng cho đất.
	Cao Đài : Ngôi tối cao để hình dung Đức Chí Tôn. Dùng danh hiệu Cao Đài là nhằm tránh cho nhơn loại ý nghĩa chia cách bởi các danh xưng từ trước và cho nhơn loại cùng nhìn nhận một Đấng duy nhất.
	Chí Tôn : Thượng Đế cấu tạo vũ trụ, càn khôn thế giới. Ngài còn mang nhiều danh hiệu khác : Thái Cực, Đại Linh Quang, Đại Hồn, Thiên Hồn, Đại Từ Phụ, Thầy, Trời, Đấng Thanh Cao, Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Cao Đài Ngọc Đế, Đức Ngọc Đế,...
	Chơn Linh (linh hồn, thần hồn) : Tiểu linh quang được chiết ra từ Đại linh quang của Thượng Đế ban cho mỗi người khí giáng sanh nhập vào xác phàm để làm đệ tam xác thân. Nhờ có tánh thánh, vô tư, Chơn Linh có phép giao thông với các Đấng Thiêng Liêng ...
	Chơn Thần : Đệ nhị xác thân là khí chất bao bọc thân thể… trung tim nó là óc, cửa ra vào là mỏ ác trên đỉnh đầu, do Đức Kim Mẫu dùng nguyên khí nơi Diêu Trì Cung để tạo thành.
	Cơ ngẫu : Cơ là chiết (một), ngẫu là đôi (hai). Thái Cực là cơ, âm dương là ngẫu.
	Cửu Trùng Đài: (thể xác của Đạo), đài có 9 bậc cao thấp khác nhau đối ứng với Cửu Trùng Thiên.
	Cửu Thiên Khai Hóa : 9 tầng trời được mở ra để Thần, Thánh, Tiên, Phật xuống giáo hóa nhơn sanh.
	Cửu Trùng Thiên : Đài có 9 nấc, 8 cạnh bát quái đều nhau sơn 3 mầu vàng, xanh, đỏ, xây tại sân Đại Đồng Xã để thiêu «thánh cốt» những vị đại chức sắc hàng tiên (từ phẩm Đầu Sư, Thập Nhị Thời Quân trở lên) đã tu công nghiệp đầy đủ.
	Diêm phù : Những quả địa cầu nặng, tối tăm, chìm dưới đáy sâu của vũ trụ, âm khí nặng nề, thảm sầu ghê rợn, nơi để đọa đày linh hồn phạm tội ở thế gian.
	Diêu Trì Cung : Diêu là loại ngọc quí ở cõi thiêng liêng, trì là cái ao làm bằng ngọc diêu. Cung điện có ao  diêu trì , nơi ngự của Đức Diêu Trì Kim Mẫu cùng với Cửu Vị Nữ Phật.
	Diêu Trì Kim Mẫu : (Kim Bàn Phật Mẫu, Đại Từ Mẫu, Bà Mẹ Sanh, Mẹ, Đức Mẹ, Phật Mẫu, Đức Diêu Trì, Đức Kim Mẫu…), là hóa thân của Đức Chí Tôn, chưởng quản Diêu Trì Cung, điều khiển bát hồn, chúng sanh. Đức Phật Mẫu thâu điểm Linh Quang của Đức Chí Tôn ...
	Dương quang : Ánh thiêng liêng ấm áp của Thầy rọi xuống, hiệp cùng âm quang làm cho hóa sanh vạn vật.
	Đại đồng xã : sân rộng nằm giữa hai cụm rừng thiên nhiên, dùng làm nơi tổ chức các buổi lễ lớn.
	Đạo : Đạo thì vô hình, vô dạng, vĩnh cửu được diễn tả dưới nhiều nghĩa sau :
	-Đạo là Vô Vi Hạo Nhiên chi khí châu lưu trước khi sanh Càn Khôn vũ trụ. Trời Đất phải bẩm thọ khí Hạo Nhiên rồi mới phân định càn khôn và muôn loài vạn vật.
	- Đạo là Tiên Thiên Nhứt Khí, là cơ quan chủ tể của sự sanh sanh, hóa hóa, đã phân định âm-dương, tạo thành trời đất, rồi nhờ âm-dương giao phối mà sanh hóa ra vật chất muôn loài. Vậy, hễ thấy có sanh hóa được là Đạo.
	-Đạo là đường của các nhơn phẩm đi theo mà lánh khỏi luân hồi ;
	-Đạo là đường để cho Thánh, Tiên, Phật theo đó mà hồi cựu vị.
	Hạo Nhiên Khí (Hư vô chi khí, Tiên Thiên nhứt khí, Nhứt dương chi khí…) : Khí chất to lớn châu lưu trước khi có trời đất.
	Hồng mông : Hồng là to lớn, mông là mờ mịt. Khí mịt mịt, mờ mờ bao trùm vô cực trong thời kỳ hỗn nguyên.
	Huyền khí (Nhứt âm chi khí) : Huyền là mầu đen. Khí âm châu lưu trước khi sanh trời đất.
	Huyền vi : Huyền là sâu kín, vi là rất nhỏ. Sâu kín và nhỏ không thể thấy và biết rõ.
	Hư linh : Hư là trống rỗng, linh là huyền diệu.
	Linh quang (Sanh quang) : Ánh sáng thiêng liêng của Thượng Đế, phát ra từ Thái Cực để tạo nên sự sống và sanh hóa.
	Linh tánh : bản chất thiêng liêng của mỗi người.
	Linh Tiêu Điện : Nơi Đức Chí Tôn họp Thiên Triều.
	Linh vị : Linh là thiêng liêng, vị là chỗ đứng. Tấm thẻ viết tên họ người chết để linh hồn an vị tại đó mà chứng lễ.
	Long Hoa: Long là rồng, hoa là cây giống như con rồng, đơm hoa rực rỡ. Đại Hội Long Hoa là hội thi chung kết tuyển người đạo đức chuyển qua ngươn thánh đức.
	Lục căn : Sáu gốc rễ có sức nảy sanh : Mắt (thấy), tai (nghe), mũi (ngửu), lưỡi (nếm), thân (ham), ý (tư tưởng phải, quấy).
	Lục dục : Sáu điều ham muốn. Lục trần khêu gợi lục căn mà sanh ra sáu điều ham muốn : Sắc dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục.
	Lục trần : Sáu cảnh nơi cõi trần diễn ra trước lục căn : sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp (tư tưởng mưu tính)
	Lý Thái Cực : Lý đơn nhứt nghĩa là chỉ có một lý duy nhứt là Thái Cực cầm quyền sanh hóa, thống chưởng Càn Khôn.
	Lý thiên nhiên : Lý của Trời thuộc về phần tinh thần và linh hồn cao siêu.
	Lý tự nhiên : Lý của người, sanh ra rồi cứ theo lẽ thuận hành âm-dương, giao phối Hậu Thiên, sanh ra ân ái, sanh sản.
	Nội Giáo Vô Vi  : thuộc về phần Tiên Thiên Vô Vi, tâm pháp bí truyền, chỉ cách tu tánh, luyện phản bổn hườn nguyên.
	Ngũ Hành: Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, Mộc trong Hậu Thiên Cơ Ngẫu, tương ứng với ngũ tạng trong con người : tâm, tì, phế, thận, can.
	Ngũ Khí : Trong Tiên Thiên Cơ Ngẫu, Ngũ Khí là năm chất khí vô hình thuộc thời Tiên Thiên, nhưng khi ngưng kết lại thì có hình ảnh thuộc thời Hậu Thiên, tạo thành Ngũ Hành. Khí đen tụ trên không thành nước (thủy), khí đỏ thành lửa (hỏa), khí xanh thà...
	Ngươn : Thời đại, Đạo có 3 ngươn :
	-Thượng ngươn, thời phổ độ lần thứ nhứt, « Đức » được coi trọng,
	-Trung ngươn, thời phổ độ lần thứ hai, coi trọng sức lực,
	-Hạ ngươn, thời điêu tàn, mạt kiếp, thời Đức Chí Tôn khai Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ, qui nguyên tam giáo, hiệp ngũ chi để nhơn sanh trở lại thời thượng ngươn.
	Ngươn Linh : Chơn Linh nguyên thủy.
	Ngươn thần : Khí dương phát xuất từ Thượng Đế.
	Phi Tưởng Đài: Nơi không có ý tưởng sai quấy.
	Quả Càn Khôn: biểu tượng cho càn khôn vũ trụ thu nhỏ của Đức Chí Tôn làm bằng quả cầu, trên đó có vẽ Thiên Nhãn và các ngôi sao..
	Tam bửu : Ba cái báu của con người : Tinh, Khí, Thần. Nếu tam bửu hợp nhứt thì đắc đạo.
	Tam giới : Ba cõi là hạ giới (trần gian), trung giới (nơi Chơn Linh chờ Tòa Phán Xét), thượng giới (cõi thiêng liêng).
	Tam Thế Phật: Civa, Vishnou, Brahma đứng trên tòa sen còn gọi là Tam Thanh: Thái Thanh, Thượng Thanh và Ngọc Thanh.
	Thái Cực Đăng (Tâm Đăng) : Đèn tượng trưng Thái cực
	Thất tình: Ái (yêu thương), ố (ghét), hỉ (mừng), nộ (giận), ai (buồn), lạc (vui sướng), cụ (sợ).
	Thập Nhị Thời Thần : 12 vị Thần Thời Gian, hóa thân của Thượng Đế cai quản về thời gian.
	Thể : Tinh khí hay thể chất của mỗi cõi. Từ hạ giới lên hư vô có 7 thể thuộc 7 cõi : xác phàm (hạ giới), phách (trung giới), vía (thượng giới), hạ chí (bồ đề), thượng chí (tứ tượng), kim thân (lưỡng nghi), tiên thể (cõi Thái Cực).
	Thể Pháp : Pháp luật hữu hình dẫn dắt đời sống nhơn sanh vào nẻo hạnh phúc.
	Thiên Điều : Luật Trời hay luật tạo hóa dưới quyền năng chấp chưởng của Đức Chí Tôn. Thí dụ như luật Thiên Điều sắp đặt sự phối hợp Tiểu Linh Quang (của Đức Chí Tôn) với Âm Quang (của Đức Diêu Trì) để sanh ra con người.
	Tịnh Tâm Điện : nơi để tín đồ, chức việc, chức sắc vào đây dừng lại đôi phút để thanh lọc tư tưởng, loại bỏ tư tưởng xấu.
	Tòa phán xét : Ở chốn hư linh trung giới, nơi Chơn Linh khai tội lỗi lúc sanh thời.
	Vô vi: vô: không, vi: làm. Là vì Thiên Đạo diễn biến theo qui luật tự nhiên, điều hòa như không
	làm gì (vô vi) mà vẫn hiệu quả.
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